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BÀI GIẢI LUYÊN THI HÌNH HOC 


PHẲNG 2016 ’ 


Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi M, N lần lượt là trung 
điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thắng MN lấy điểm K sao cho N là trung điểm của đoạn thẳng MK. 
Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c, D biết A(5;-l), phưong trình đường thẳng chứa cạnh AC: 2x + y -3 = 0 và 
điểm A có tung độ dưong.. 

(Trích đề thi thử tỉnh Bắc Ninh năm 2014) 

■ Nhận xét và ý tưởng : 



Bài toán trên cỏ thể chia thành hai bước: 

+ Bước 1: chứng minh AC -L KD (dùng giả thiết quan trọng này để làm tiếp bước 2) 
+ Bước 2: vận dụng AC Ẩ. KD vào việc giải tìm tọa độ của 4 đỉnh A, B, c, D. 



M 





l -* 


D 


c 


X 


© Bước 1: Nhận xét đầu tiên sau khi dựng hình xong đó là phát hiện KD J_ AC. Đe chứng minh KD J_ AC 
có rất nhiều cách trong đó có thế kể đến: 

• Cách 1: Chứng minh KDC+ACD -90° {chứng minh tổng 2 góc trong 
một tam giác bằng 90° suy ra góc DHC = 90 —» Ta đã có DAC + ACD = 90" nên ta cần chứng minh 
DAC - MKD (2 góc này bằng nhau do 2 tam giác A MKD - AACD) 


• Cách 2: vẫn với ý tưởng như cách 1, ta chứng minh HDC + ACD = 90° để suy ra DHC = 90° — » 

Ta đã có DAC + ACD = 90° — > DAC = HDC (2 góc này bằng nhau do tan DAC = tan HDC , để dễ hiểu hon 
chúng ta có thế mở rộng hình chữ nhật ABCD thành hình vuông ADEF (và bạn đọc sẽ không còn quá xa lạ 
với việc chứng minh AC Ả KD) 

• Cách 3: Dựng hệ trục tọa độ Bxy như hình vẽ -> tọa độ hóa các điểm và điều phải chứng minh 
tương đương với AC.KD — 0. {Bạn đọc cỏ thế xem hình vẽ đế hiếu rõ hơn) 

• Cách 4: Dựa trên ý tưởng chứng minh AC.KD— 0—» Ta sử dụng tích vô hướng giữa hai véctơ 
a.b =1 a I. I b I ,cos{a,b). Cụ thể trong bài này ta sẽ gọi M = BC n KD —> chuyển bài toán chứng minh 
AC.KD — 0 thành AC.MD = 0 (Ta sẽ dùng quy tắc “chèn điểm” để tạo ra các tích vô hướng bằng 0 hoặc các 
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cạnh có độ dài và họp góc cụ thê). 

• Cách 5: Ta cũng có thể chứng minh “điểm thuộc đường tròn” dựa trên cách chứng minh tứ giác 
nội tiếp. Cụ thế trong bài này ta sẽ chứng minh “H nhìn AK dưới một góc vuông” —» Xét thấy “M cũng 
đang nhìn AK dưới một góc vuông ” —> Ta sẽ chứng minh AMHK là tứ giác nội tiếp —» ta cần chứng 

minh DAC — MKD (2 góc liên tiếp cùng nhìn 1 cạnh MH bằng nhau) (việc chứng minh này cũng tương tự 
như cách 1 và cách 2). 

• Cách 6: Ta có thể vận dụng “định lý đảo Pytago” để chứng minh ÀHCD _L H => AC _L KD —» 
đế thực hiện điều này bạn cần tính số đo của 3 cạnh HC, HD, CD theo 1 cạnh còn lại hoặc một cạnh cho 
trước đồng thời vận dụng “định lý thuận Thales” do xét thấy IC n KD = H và IK // CD). 

Ngoài ra các bạn còn có thế chứng minh bằng cách “giản tiếp đối đường” chuyến từ bài toán 
chứng minh vuông góc sang song song, hoặc chứng minh trong tam giác vuông đường trung tuyến xuất phát 
từ đỉnh có góc vuông bằng nửa cạnh huyền, v,v ,... 

© Bướ p 2;| Sau khi đã chứng minh AC _L KD. Ta có thể đi tiếp theo hai hướng sau: 

+ Hướng thứ 1: (tạo thêm phương trình đường thẳng mới) 

_ Viết phương trình KD —> H = KD n AC —» tọa độ H. 

Vận dụng định lý thuận Thales ở cách 6) —» Ta tìm được tỉ số độ dài HK và HD —» chuyển 
KH = kKD => ẪT/ = kKD, (k > 0) -> tọa độ điểm D. 

Viết phương trình đường thẳng AD qua điểm D và có véctơ pháp tuyến là 

AD AD 2 

n = (a;b), (a 2 +b 2 >0) và AD tạo với AC một góc a với cos a = —— = ■ = = = —f= 

AC JaD 2 + CD 2 V 5 

Sau khi viết được phương trình AD —> tìm được tọa độ điểm A —» tọa độ tâm M —» tọa độ tâm I 
của hình chữ nhật ABCD (dựa trên quan hệ MK = 3MI => MK — 3MĨ ). 

_ Có tọa độ tâm I (là trung điểm AC và BD) —> tọa độ của B và C. 

+ Hướng thứ 2: (tìm tọa độ điếm A thông qua độ dài AK) 

_ Viết phương trình KD —> H = KD n AC —» tọa độ H. 

_ Tham số hóa điểm A theo đường AC —> 1 ẩn nên cần một phương trình —» độ dài AK = ? 

_ Dựa vào định lý thuận Thales ở cách 6 ta tính được độ dài 

AK. 

_ Có tọa độ điểm A — AH ^ AC > tọ a (Ịộ C —» tọa độ trung điểm I — CD= y KI > tọa độ D —» tọa độ B. 


► Hướng dẫn giải chứng minh AC -L KD : Gọi H = AC n KD 

* Cách 1: Ta có AMKD = AACD (c-g-c) => DAC = MKD. 

Ta có: DAC + ACD = 90° o MKD + ACD = 90° <=> HDC + ACD = 90° 

Suy ra DHC = 90° => AHCD 1 H => AC 1KD tại H 

* Cách 2: Dựng hình vuông ADEF sao cho K là trung điếm EF. 

í _ CD 1 

tan DAC = = y- 

_ An ọ 

Ta có: ị _ => tan DAC = tan MKD <=> DAC = MKD 

tan MKD = —— = 4 
l MK 2 

Ta có: DAC + ACD = 90° o KDE + ACD = 90° o HDC + ACD = 90° 

Suy ra DHC = 90° => AHCD 1 H => AC 1KD tại H 

* Cách 3: Dựng hệ trục Bxy như hình vẽ, Đặt cạnh AB = a > 0 => AD = 2AB = 2a 

Ta có: A(0;a), C(2a;0), D(2a,a), K(a;—a) 
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Mặt khác 


< (2a; a) => AC.ẢX> = -2a 2 + 2ữ 2 = 0 => AC 1KD tại H 

KD — (—a‘,—2a) 


* Cách 4: Gọi M = KD n BC. 

Xét: ÃC.MD = [~ÃD + ~DC\.{~MC + CD) = ÃDMC + DCMC + ÃD.CD + DC.CD 


Với 


AD.MC = AD.MC. cos( AD;MC) = 2a.^cos0° = a 2 

DC.MC = 0 (do CD1MC) nên ÃCMÒ = a 2 -a 2 = 0 

ÃĐ.CD = 0 (í/o AD ± CD) 


2 


DC.CD = —CD = —a 


2 


Suy ra AC 1 MD => AC 1KD tại H 
* Cách 5: 



Ta có: 


tan DA c 


tan KDE 


(!) 1 


AD 2 
KE 1 


tan DAC = tan KDE <=> DAC = KDE 


DE 2 

Suy ra tứ giác AMHK là tức giác nội tiếp (2 góc liên tiếp cùng nhìn 1 cạnh bằng nhau) 
Mà M nhìn AK dưới một góc vuông => H nhìn AK dưới một góc vuông => AHAK _L H 

Suy ra AC 1 KD tại H 
* Cách 6: Gọi M = KD n BC. 

IH _HD _ IK _ 3 
HC~ HK~ CD~ 2 


Ta có KI // CD và IC n KD = H, theo định lý thuận Thales ta có: 


Suy ra HC = \m = \ic = và HD = ^HK = J KD = 2CD ^ 

y 3 5 5 5 3 5 5 


Xét 


HC Á = 


2 CD 


HD = 


5 

4CƠ 2 


HC 2 + HD 2 = CD 2 (theo định lý đảo Pytago) => ÀHCD _L H => AC _L KD 


► Hướng dẫn giải hướng thứ 1: 

* Gọi H = AC n KD. Do KD _L AC: 2x + y- 3 = 0=> KD: X - 2y + m = 0. 
KD qua K(5; -1) => m = -7. Vậy KD: X - 2y - 7 = 0 
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Tọa độ H là nghiệm của hê: 


2x + y - 3 = 0 
x-2y-l =0 


-11 




13 -11 


5 5 


Ta có 


, IH HD IK 3 


HC HK CD 2 


= ị- (theo định lý thuận Thales) => HD = 4 KH => HD = 4 KH 


Suy ra 


13 

2' 

13 

5 

- 3. 

vT' 

11 

2( 

-11 

y D + — '■ 

— — 


5 

3 1 

5 


X D =Ì 

y D =-3 



Gọi n = (a;b), (a 2 +b 2 >0) là véctơ pháp tuyến của AD. 

Đường thẳng AD qua D có dạng là: |a(x -1) + b(y + 3) = 0 

, ___„ Ẩrv AD AD 2 

Ta có cos CAD = —— = 7 = —Ị= 


ẢC Jad 2 + C7) 2 s 


Mặt khác cos CAD =1 cos (AD; AC ) 1= 


I n I. I n AC I 


2a + b\ 


2 , .2 
a +b 


Suy ra (2 a + b) 2 = 4 (ả +b 2 )<=> 
* THI: Với AD: 3x + 4y + 9 = 0. 


b = 0 AD : X-1 = 0 
3b = Aa => AD : 3 x+ 4 y+ 9 = 0 


Ta có A = AD n AC => Tọa độ A là nghiệm của hệ 


2x + y - 3 = 0 
3x + 4y + 9 = 0 


-27 


=> A\ — 


21 -27 


5 5 


Loại vì A có tung độ dương. 

* TH2: Với AD: X - 1 = 0 

Ta có A = AD n AC => Tọa độ A là nghiệm của hệ 


2x + y — 3 = 0 

X — I = 0 


x = l 

y = 1 


Nhận vì A có tung độ dương. 

Do M là trung điểm AD => M(l; - 1). 

Gọi I là tâm hình chữ nhật ABCD, ta có MK = 3 MI => 7(2;-1) 

Mặt khác I là trung điểm AC và BD => B(3;l) và C(3; -3) 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(l;l), 5(3; 1), C(3;-3), 77(1;-3) 

► Hướng dẫn giải hướng thứ 2: 

* Gọi H = AC n KD. Do KD 1 AC: 2x + y - 3 = 0 => KD: X - 2y + m = 0. 
KD qua K(5; -1) => m = -7. Vậy KD: X - 2y - 7 = 0 

í X- — 

.. - [2.V+V-3-0 „713-113 


Tọa độ H là nghiệm của hê: 


x—2y—l =0 


-11 


=> 77 


5 5 


Afl;l 


Ta có A e AC: 2x + y- 3 = 0=> A(a; 3 - 2a). 

Do A có tung độ dương nên 3-2a>0=> a<^- và KA = (a- 5; 4 - 2 à) 

Mặt khác AK = KD = ^KH = ^<7[7GAC] = ' 2 TÌlÌ T^i = 2^ 

3 3 3 V4+1 
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Suy ra AK 2 = 20 <=>(«- 5) 2 + (4 - 2ữ) 2 = 20 <s> 


a = l(n) 

21,.. a<ị. VậyA(l;l). 
a = — (/) 2 

5 


* Lại có 


, IH HD IK 


tìC HK CD 


3 

2 


A// A/ + /// 


AC 3/C AC 3AC 

—_ 1 _— —_ 1 7 — 

2 5 _ 2 10 


AC 


AC 


AC 


AC 


4 

5 


Suy ra AC = 4 AH 
4 


x r -1 = — 
c 4 


r 13 ^ 
±f-i 
5 


V 


J 


y c -1 = — 

c 4 


f-ll ^ 
l 5 J 


x c = 3 
y c =-3 


C(3;-3) 


* Gọi I là tâm hình chữ nhật ABCD =^> I là trung điểm AC và BD và 1(2;-1) 


ry, , IK 3 77=- 2 —— 

Ta có —— = 7. => CD = —lK=> 

CD 2 3 


£>(l;-3) 


/(2;-l) 


5(3; 1) 


■ Lòi bình: Có thê thây bài toán đã vận dụng linh hoạt rât nhiêu kỹ thuật, phưcmg pháp đê giải quyêt các 
đối tượng cần tìm. về phần chứng minh vuông góc, như các bạn đã thấy, với nhiều phưcmg án tiếp cận khác 
nhau chúng ta có nhiều cách chứng minh khác nhau. Và sau khi đã chứng minh được AC _L KD thì ở cả 2 
hướng giải sau đó ta thấy được sức mạnh của việc “vận dụng định lý Thales” cũng như cách mà chúng ta 

“chuyển đẳng thức độ dài về đẳng thức véctơ”. 


Câu 2. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có A(4;0), phưong trình đường thăng chứa 
trung tuyến kẻ từ B của tam giác ABC là 1X + 4y -5 = 0 và phương trình đường thẳng chứa trung trực cạnh 
BC : 2x + 8y-5 = 0. Tìm tọa độ các điểm B, c, D. 

(Trích đề thi thử khối A, THPT Chuyên Lý Tự Trọng, cần Thơ, năm 2014) 

© Nhận xét và ý tưởng : 

_ Dễ dàng nhận thấy BD : 7x + 4y - 5 = 0. Dựa vào tinh chất của đường trung trực BC thì d vừa vuông BC 
nên d vuông AD viết phương trinh AD AD n BD = D nên ta tìm được tọa độ điểm D. 

_ Đen đây để tìm tọa độ tìm điểm B và c thì ta chỉ cần tìm tọa độ của I là giao điểm của 2 đường cheo AC 
và BD. Dựa vào công thức trung điểm ta biểu diễn tọa độ B và c theo tọa độ của điểm I. 

_ Cuối cùng có hai hướng đi tiếp: 

+ Hướng thứ 1: Gọi K là trung điểm BC và biểu diễn tọa độ K theo tọa độ B và c. Khi đó K cũng 
thuộc đường thẳng trung trực của BC. 

+ Hướng thứ 2: Ta có BC.u d = 0. Giải phương trinh trên để tìm B và c. Mời bạn đọc cùng xem lời 

giải. 

► Hướng dẫn giải: 



* Từ giả thiết ta có BD :lx + 4y — 5 = 0. 


AD đi qua A(4;0) và vuông góc với d :2x + 8y-5 = 0 suy ra phương trình AD :4x-y-16 = 0 
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* 


Tọa độ D thỏa mãn hệ 


7x + 4y — 5 = 0 [x = 3 

4x — V — 16 = 0 [y = —4 


D( 3;-4) 


9 

* Gọi I(a;b) là giao điêm của 2 đường chéo AC và BD 


C(2a-4;2b) 
B(2a-3;2b + 4) 


Khi đó tọa độ trung điểm của BC là J 


í 4a-l 


* Mặt khác < 


3 

;2b + 2 

V 2 

a = 1 


J ed 

4a - 7 + 8(2Ỉ> + 2) - 5 = 0 

=> < 

<=>< 

IeBD 

7a + 4h-5 = 0 

V 

V 

V 


b - 


-1 


Do đó tọa độ của B(-l; 3) và C(-2; -1) 

Vậy tọa độ các điểm cần tìm là B(- 1; 3), C(-2; -1), D( 3; -4) 


■ Lòi bình: Có thể thấy được ngay vai trò của giao điểm 2 đường chéo hình binh hanh trong việc giải quyết 
bài toan tìm điểm trên. Trong các bài tập ví dụ minh họa, tác giả cũng nhấn mạnh đến việc chuyến các quan 
hệ chưa biết giữa các điếm về các quan hệ với giao điểm trên. 


Câu 3. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD đáy lớn CD. Các đường thăng AC, BD lân 
lượt có phương trinh 2x - y +1 = 0 và X - 2y +1 = 0. Gọi M là trung điểm của AB. Xác định tọa độ các đỉnh 

A, B, c, D biết đường DM có phương trinh 3x - 8y +11 = 0 và B có hoành độ âm. 

(Trích đề thi thử THPT Nguyễn Đức Mậu, Nghệ An, năm 2013) 

© Nhận xét và ý tưởng : 



_ Dễ dàng tìm được tọa độ D do D = DB n DM và đồng thời điểm mới I với I = ACC\BD. 

_ Do tính chất của hình thang cân nên AC = BD nên IA = IB suy ra tam giác IAB cân tại I. Vì vậy MI 
vuông góc AB. 

_ Ta có thể tham số A theo AC, B theo BD (2 ẩn nên cần 2 phương trinh) và biểu diễn tọa độ M theo tọa 
độ A và B. Do M thuộc DM nên ta được pt (1). Mặt khác MI vuông AB (pt (2)). Từ đây giải (1) và (2) ta 
tìm được tọa độ A và B. 

_ Khi đó c = CDc\AC nên ta chỉ cần lập phương trinh đường thẳng CD qua D và CD // AB. 

► Hướng dẫn giải: 


* Ta có tọa độ D thỏa mãn hệ 


X — 2y + 1 = 0 
3*-8y+ 11 = 0 


< 


X = 7 
y = —4 


DỢ--4) 


Và tọa độ I thỏa mãn hệ 



-1 


x-2ỵ + 1=0 

X — 

3 


f-ỉ 13 

< <=> < 

=> 

I 


to 

* 

1 

+ 

I—^ 

II 

o 

1 


3 ’ 3 ) 


y- 



l 3 
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ÍAeAC ÍA(a; l + 2a) . , (a + 2b -1 2a + b + ỉ^ 

* Ta có < _ "=><"_ _ Ta lại CÓM là trung điếm AB nên M -- 7 -—;- - 7 -— 

BeBD [B{-ỉ + 2b;b) { 2 2 ) 


* 


Mặt khác, 


IM LAB 
M e DM 




13ữ + 27> = 11 
a + b = 0 

a-b = ^ => 
3 


b<\ 

2 


a = 1 

z? = -l 


suy ra 


A(l;3), fi(-3;-l) 


* 


-► r ? 

Phương trình CD qua D và nhận IM làm vecto pháp tuyên và c là giao điêm giữa AC và CD nên ta 


có tọa độ C(—4;-7) 


Vậy tọa độ các điểm thỏa yêu cầu bài toán là: |A(1;3), Z?(-3;-l),C(-4;-7), Z)(7;-4) 


Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (C): X 2 + y 2 - 4y -4 = 0 và 
cạnh AB có trung điểm M thuộc đường thẳng d : 2x - y - 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh 
AB và tìm tọa độ điểm c. 

{Trích đề thi thử lần 4, THPT Quế Võ, Bắc Ninh, năm 2013 ) 

© Nhận xét và ý tưởng : 


A 



_ Đe viết phương trình đường AB ta chắc chắn phải sử dụng giả thiết liên quan đến trung điểm M mà cụ thể 
ở đây là tìm tọa độ điếm M. Do M thuộc d nên ta chỉ cần tìm thêm 1 phương trinh liên hệ với M. 

_ Ở đây, ta chỉ có thể liên hệ M với I thông qua độ dài MI (sử dụng dữ kiện tam giác ABC đều). 

_ Mặt khác c cũng là giao điểm giữa MI và đường tròn (C) nên ta chỉ cần viết phương trinh MI. 

► Hướng dẫn giải: 

* (C) có tâm 7(0; 2) và bán kinh R = 2 V 2 . Gọi tọa độ điểm M(m;2m-Ỉ) 

* Do tam giác ABC đều nội tiếp (C) nên 

m = 1 

/M = — <í=> m 2 + (2m — 3) 2 = 2 <=> 5m 2 — 12m +7 = 0 <=> 7 

2 m = — 

1 5 


* Với m = 1 suy ra M(l; 1) 

Khi đó, AB qua M và nhận IM = (1;-1) có phương trinh: x-y - 0 
Mặt khác phương trình MC là MC: x + y -2 = 0. 
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Do đó tọa độ c thỏa mãn hệ 


x+y — 2 
X 2 + y 2 -4x-4 = 0 


<=> 


X = 2, y = 0 
X = —2, y = 4 


* 


Vì C(2;0) cùng phía với M so với I nên không thỏa mãn. Ta nhận C(- 2; 4) 

(79) 

5*5 


7 


Với m = -- suy ra M 


V 


7 


Khi đó, AB qua M và nhận IM = 


'7.-0 

J ; T, 


có phương trinh: 1X- y + 2 = 0 


Mặt khác phương trình MC là MC : X + 7y -14 = 0 . 


Do đó tọa độ c thỏa mãn hệ 


x + ly = -14 
X 2 + y 2 — 4x —4 = 0 


<=> 


-14 12 

X = = — 

5 5 

14 8 

x = —,y = - 

5 5 



cùng phía với M so với I nên không thỏa mãn. Ta nhận 



Vậy yêu cầu bài toán tương đương với 


C(-2;4) 
AB:X — y 


= 0 


hay 


c 


r Ị4 y 

v T ; 5 y 


AB: 1X — y + 2 = 0 


Câu 5. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC. Biết phương trình các đường thẳng chứa đường 
cao BH, phân giác trong AD lần lượt là 3x + 4y + 10 = 0, X - y + 1 =0; điểm M(0; 2) thuộc đường thẳng 
AB và MC = yfĩ . Tìm tọa độ các đỉnh tam giác ABC biết rằng c có hoành độ nguyên. 

{Trích đề thi thử THPT Tuy Phước, Bình Định, năm 2013 ) 

© Nhận xét và ý tưởng : 

_ Dựa vào tinh chất của phân giác ta dễ dàng tìm được điểm mới N (bạn đọc có thể xem lại chương 2 để 
hiểu rõ hơn). 

_ Khi đó ta dễ dàng viết được phương trinh AC vuông góc BH và qua N. Đồng thời tìm được điểm A do A 
là giao điểm giữa AC và AD. 

Tới đây thì việc tìm tọa độ B bằng cách tương giao 2 đường AB và BH (viết phương trinh AB qua A và 
M). Với tọa độ c thì ta có thế tham số hóa c theo đường AC và sử dụng giả thiết MC = \Ỉ2 để giải tìm tọa 
độ c. Mời bạn đọc xem lời giải. 

► Hướng dẫn giải: 



* Gọi N là diêm đôi xứng với M qua AD, đường thăng MN qua M(0; 2) và vuông góc AD có phương 
trình là: x+ y-2 = 0. 
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Tọa độ giao điểm K của MN và AD là K 


U ; 2, 


suy ra tọa độ 7V(1; 1) 


* Vì AD là phân giác trong góc A, M thuộc AB nên N thuộc AC. Do đó AC qua N và vuông góc BH 
nên có phucmg trình: 4x-3y-l=0 


Ta có tọa độ A thỏa mãn hệ 


4x — 3y —1 = 0 Jx = 4 
I x-y+l=0 ịy=5 


A(4;5) 


* Đường thẳng AB qua A và M có phương trình là 3x - 4y + 8 = 0 . 

X = -3 


Ta có tọa độ B thỏa mãn hệ < 


3x-4y+ 8 = 0 
3x + 4y+ 10 = 0 


<s> < 


-1 => 


y = 



* Ta có MC = ~JĨ nên c thuộc đường tròn (C) tâm M, bán kinh MC = ~JĨ . Ngoài ra c thuộc AC nên 
tọa độ c là nghiệm của hệ: 

x = \,y = \ 

31 33 (do c có hoành độ nguyên ta nhận |c(l;l) 


ịx 2 + (y-2ý =2 
4x-3y-l = 0 




x = — ,y = — 
25 25 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 



Câu 6. Trong mặt phăng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có A(5;-7), điêm c thuộc đường 
thẳng có phương trinh X - y + 4 = 0. Đường thẳng đi qua D và trung điểm của đoạn thẳng AB có phương 
trình 3x - 4y - 23 = 0. Tìm tọa độ điểm B và c, Biết B có hoành độ dương. 

{Trích đề thi thử THPT Chuyên Vĩnh Phúc, năm 2014 ) 

© Nhận xét và ý tưởng : 

_ Ta liên hệ quan hệ giữa 4 điểm đặc biệt A, M, c, D bằng cách cho AC cắt DM tại I. 

Vận dụng định lý Thales thuận quen thuộc ta có được tỉ số độ dài giữa các cạnh —— = — = TT = 2. Từ 

/ ■ AM IA IM 

đây ta có thế tham số hóa c theo đường thẳng x-y + 4 = 0và đồng thời biểu diễn tọa độ I theo A và c. 

_ Lại có I thuộc đường thẳng DM nên thay vào ta sẽ tìm được tọa độ của điểm c. 

_ Đe xác định tọa độ điểm B ta liên hệ qua trung điểm M thuộc DM và sử dụng tính chất của hình chữ nhật 
ABCD là AB _L BC để giải tìm tọa độ điểm B. 

► Hướng dẫn giải: 



DM: 3x - 4y - 23 = 0 D c 


*Tacó Cex-y + 4 = 0=> C(c;c + 4), M là trung diêm AB và I là giao diêm AC và DM. 


* Theo định lý Thales thuận ta có 


CD IC ID „ -7 1—; _ T fc + Ỉ0 C-10Ì 

= ^ = 4—= 2=>Ấ/ = -:ẤC<=>/ 

AM IA IM 3 ^ 3 3 


9 








































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Mặt khác I thuộc DM nên ta có 3 C + 10 _4 C 10 -23 = 0 <=> c — 1 


C(l;5) 


* Ta có M thuôc MD => M 

( 3m-23) 

( 

^B 

m; 


l 4 J 

V 


2m-5; 


3m-9^ 


Và 1 



(' , ^ 3m + 5 ^1 

AB = 

2 m 10; 


l 2 J 


_ 3/77 — 19^ 

CB = 

2m-6;-- 

V 

l 2 J 


. Lại có AB.CB = 0 <=> (2m - 10)(2m - 6) + 


r 3 m + 5 A 

Í3m-19) 

l 2 ) 

{ 2 ) 


= 0 


Suy ra m = l hay m = 


29 


* Do đó B{—3', -3) hay B 


(33 21) 
T '~:5 


V 


7 


. Do B có hoành độ dương nên ta nhận 



Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 



Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 1 2 Xâm I là giao điểm của 
hai đường thẳng dị • X- y - 3 — 0 v £ đường thẳng d 2 -x+y-6 — 0 Xrung điểm của cạnh AD là giao 

' ^1 • í 

diêm của 1 với trục hoành. Xác định tọa độ bôn đỉnh của hình chữ nhật. 

{Trích đề thi thử lần 2, THPT Thanh Chương 3, Nghệ An, năm 2013 ) 

© Nhận xét và ý tưởng : 

Với gợi ý của đề bài ta dễ dàng xác định được tọa độ của trung điểm M và tâm I. Điều này giúp ta dễ 
dàng viết phương trình đường thẳng AD qua M và AD vuông góc với MI. 

_ Đối với hình chữ nhật thì luôn có một đường tròn ẩn minh chinh là đường tròn tâm I bán kinh IA. Như 
vậy ta cần xác định độ dài IA. Ở đây ta dựa vào quan hệ của diện tích hình chữ nhật để tính độ dài IA. 

_ Khi đó A và D là giao điểm đường tròn trên và đường thẳng AD. Và đồng thời tọa độ B và D thì tìm 
được dựa vào tâm I của hình chữ nhật. 

► Hướng dẫn giải: 

S ABCD= 12 




* Tọa độ I là nghiệm của hệ: 

Gọi M là trung điểm của AD, Tọa độ của M là nghiệm của hệ 
Suy ra AB = 2 IM = 3 -Jĩ . 


y =0 

x-y-3 


= 0 


M(3;0) 
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* Mặt khác 5 = AB.AD => AD = = 2 V 2 • 

AflCO Aổ 3V2 

Vì M, I cùng thuộc í/| suy ra AD 1 dị. 

Vậy AD đi qua điểm M và nhận n = (1; 1) làm vtpt có phương trình: x-3+y = 0«;c+y-3 

.. , _ AD r- . . Ịx+y-3 = 0 

* Lại có MA = MD = — = V 2 . Tọa độ điểm A, D là nghiệm của hệ < r-—-— . 

2 \Ậx-3f + y-=A 

X — T ị X = 4 

hay\ Chọn A(2;1);Z)(4;-1) 

y = 1 [y = - 1 


= 0 


* 


X — 2 Ị X = 4 

«1 ^/ỉayt Chọn A(2;1);Z)(4;-1) 

[ y = 1 ' b =- 1 

Các điểm c, B lần lượt đối xứng với A, B qua I. Suy ra tọa độ điểm C(7; 2); B(5;4) 
Vậy tọa độ các điểm cần tìm là A(2;l); ổ(5;4), C(7; 2); ơ(4;-l) 


Câu 8. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 22, biết rằng các đường 
thẳng AB, BD lần lượt có phương trinh là 3x + 4ỵ + 1 = 0 và 2x - y - 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c, D. 

{Trích đề thi thử khối A, THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa, năm 2013) 

© Nhận xét và ý tưởng : 


AB: 3x + 4y + 1 = 0 
BD: 2x - y - 3 = 0 

A B 



_ Dễ dàng tìm được tọa độ điểm B do B = BD n AB. Ngoài việc sử dụng các đường thẳng tìm điểm mới ta 
còn có thể tính góc giữa các đường để tìm quan hệ giữa các cạnh từ đó chuyển về quan hệ độ dài và diện 

tịch. Cụ thể trong bài này là cos ZABD = cos (AB; BD ) = ? => tan ZABD = -T- và S ABCD = AD.AB . 

AB 

_ Đen đây ta có thể tham số hóa D theo BD hoặc A theo AB để liên hệ độ dài AD hoặc AB. 

_ Khi đã có tọa độ điểm D ta có thế viết phương trình AD qua D vuông góc AB đế từ đó tìm dễ dàng tọa 
độ điểm A = AD n AB . Đến đây ta có thể dùng quan hệ vecto để tìm điểm c thỏa AB = DC 

► Hướng dẫn giải: 


* Tọa độ B thỏa mãn hệ 


3x + 4y + l = 0 fx = l 

2x-y-3 = 0 ìy = -l 


* 


Ta có cos ZABD — 


2x —y —3 = 0 [y = - 

13.2-4.11 _ 2 

V3 2 +4 2 ^2 2 +(-l) 2 - 

ị AB = 2 

= AB.AD = 22 => t ~ 

AD = 11 


B(l;-1) 


tan ZABD — 


11 AD 


2 AB 


( 1 ) 


* 


Mặt khác S ARCn = AB.AD = 22 


Vì D <= BD => D(d\3 — 2d). Ta có AD = d[D;AB] = 


ììd-ìì 


= 11 « 


d = 6 
d=- 4 
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* Với d = 6 suy ra D(6; 9). Phương trình AD đi qua A, vuông góc với AB là 4x-3y + 3 = 0 


A = ADnAB = 


(-3 0 


V 


5 ’5 


c 


J 


(38 ,39 A 

) 


\ 


5 ’ 5 


* Với d = -4 suy ra D(-4; -11). Phương trình AD đi qua A, vuông góc với AB là 4x-3y-17 = 0 


A = ADnAB = 


( 13.-1 p 

ĩ ; ~5~y 


V 


c 


(—28 — 49^1 

z 5 : " 


V 


5 


Vậy tọa độ điểm thỏa cần tìm là: 


A 


(-X 1 3 , ' í CIO on\ 

,5(l;-l),c ,D{ 6;9) 

V 5 5 J V 5 5 J 


.( 13-10 DÍ1 ' 1 \ (-28 — 49 , ... 

^4 —; , 5(l;-l), c ——; —— , Z)(—4;—11) 

V 5 5 J 5 5 y 


Câu 9. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trinh đường cao AH và trung tuyến AM 
lần lượt là: x-2y-13 = 0 và 13x-6y-9 = 0. Biết tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác tam giác ABC là 
/(—5; 1) . Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c 

{Trích đề thi thử THPT Hà Trung, Thanh Hóa, năm 2013) 


© Nhận xét và ý tưởng : 



_ Dễ dàng tìm được tọa độ A (giao điểm AH và AM). Đồng thời ta có thể viết phương trình IM // AH và 
qua H (do tính chất đặc biệt của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

_ Khi đó M chinh là giao điểm của IM và AM nên tìm được tọa độ của điểm M. 

_ Đen đây ta đã có thể viết phương trình đường BC qua M và vuông AH. 

_ Tọa độ B và c chinh là giao điểm giữa BC và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

► Hướng dẫn giải: 


* Tọa độ A là nghiệm của hệ 


X — 2y —13 = 0 
13x —6y —9 = 0 


<=> < 


x = —3 

y = - 8 


A(—3; —8) 


* Ta có IM qua I(-5;l) và song song AH. Phương trình IM là X- 2y + 7 = 0. 
Tọa độ M là nghiệm của hệ 


M{ 3; 5) 


* 


X— 2y+7=0 Jx=3 
13x-6y-9 = 0^|y = 5 

Đường thẳng BC qua M và vuông góc AH. Phương trình BC là 2x+y-ll = 0 
Do đó ổeổC=>ổ(6;ll-2Ạ) 

'b = 2 


Lại có: IB = ỈA <=> (b + 5) +(10 — 2 b) =85<íí>ò — 60 + 8 = 0 Cí> 

* Với b = 2 suy ra B(2; 7), C(4; 3) 

* Với b = 4 suy ra B(4; 3), C(2; 7) 


b = 4 
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Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(-3; -8), 5(2; 7), C(4; 3) ĩĩãỹ A(-3; -8), 5(4; 3), C(2; 7) 


Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x-1) 2 + (y-2) =1. Chứng minh rằng từ điểm 
M bất kỳ trên đường thẳng d :x-ỵ + 3 = 0 luôn kẻ được hai tiếp tuyến đến đường tròn (C). Gọi hai tiếp 

điểm A, B. Tìm tọa độ điểm M để khoảng cách từ 7(1; 1) đến đường thẳng AB bằng -2- 

{Trích đề thi thử khối B, THPT Chuyên Bắc Ninh, năm 2013 ) 

© Nhận xét và ý tưởng : (Đe hiểu rõ cách giải bài này bạn nên tham khảo về mảng kiến thức trục đẳng 
phưcmg giữa hai đường tròn ở chủ đề 2.3, chưcmg 2) 



_ Đe chứng minh với mọi M ta đều kẻ được 2 tiếp tuyến đến đường tròn (C) nghĩa là đề bài đang muốn 
kiểm tra ta có nắm vững kiến thức về xét vị trí tưcmg đối giữa điểm và đường tròn không. Ớ đây ta có thể 
chứng minh theo 2 hướng như sau 

+ Hướng thứ 1: tính độ dài IM và chứng tỏ IM > R suy ra điều phải chứng minh. Ở cách này bạn 
bắt buộc phải tham số hóa điểm M theo đường thẳng d cho trước. 

+ Hướng thứ 2: đó tính khoảng cách từ tâm I đến đường thẳng d và chứng tỏ khoảng cách ấy lớn 

hon R. 

_ Đe xác định tọa độ điểm M chắc chắn ta phải biểu diễn phưcmg trình đường thẳng AB theo tham số của 
điểm M, như đã đề cập trước đó, AB chinh là trục đẳng phưcmg của 2 đường tròn (C) và (C’) có tâm M bán 
kinh AM. 

_ Sau khi thiết lập phưong trình AB ta sử dụng giả thiết cuối cùng là khoảng cách từ J đến AB để giải tìm 
tọa độ điểm M. 

► Hướng dẫn giải: 

* Ta có : (C) có tâm 1(1; 2) và bán kinh R = 1 suy ra d\r,d] — — *J2 > 1 = R 

V2 

Suy ra mọi điểm M thuộc đường thẳng d đều nằm ngoài đường tròn (C) suy ra từ M luôn kẻ được 
hai tiếp tuyến đến (C). 

* Gọi M(m;m + 3) => IM 2 = 2m 2 + 2 => MA 2 = MI 2 - R 2 = 2 m 2 +1 

Do đó đường tròn (C’) có tâm M bán kinh MA có phương trình: 

(C): (x - mỷ + (y - m - 3) 2 = 2 m 2 + 1 


* 


Yì {A-B} = ( c ) n (C) suy ra tọa đọ A, B đều thỏa phương trình: 

I ~{x — m) 2 + (y — m —3) 2 J — |Vv —l) 2 + (y — 2) 2 J = 2m 2 <=> (1 — m)x — (1 + m)y + 3m + 2 = 0 


Do đó phương trình đường AB là AB : (1 - m)V - (1 + m) y + 3m + 2 = 0 


Q I _ 1 _ o I A 

* Theo giả thiết ta có: d[J ; AB] = V. <=> — == = V. <=> 7 m 2 - 8m + 1 = 0 <=> 

2 V2+2 m 2 2 


m = 1 

1 

m = — 
1 
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Vậy tọa độ điểm M thỏa yêu cầu bài toán là: 


M (1; 4) hay M 


( 122 '\ 

v7 ; y, 


Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 2AC, phưcmg trinh đường 

. w < Ắ ’ _ ’ ' r 4Ì„, 

thăng chứa cạnh AC là 2x + y-2 = 0, điêm G 2;— là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, 

V 3) 


, 1 
c biêt A có hoành độ lớn hon — . 

2 


(Trích đề thi thử khối B, THPT Chuyên Bắc Ninh, năm 2013) 



_ Bài toán có thể phân tích theo hai hướng sau: 

+ Hướng thứ 1: Tham số hóa tọa độ A và c theo AC và thông qua trọng tâm G ta biểu diễn tọa độ 
B theo A và c. Khi đó ta có 2 ẩn nên cần 2 phương trình gồm có pt (1) là AB = 2AC, pt (2) là AB _L AC 

+ Hướng thứ 2: Viết phương trình AG qua G vào khuyết vecto pháp tuyến của AG. Ta tìm vecto 
pháp tuyến đó thông qua quan hệ góc ZAGC - ZBCA do đã có tỉ lệ cạnh AB = 2AC. Khi viết được phương 
trình AG ta dễ dàng tìm được tọa độ điểm A — AC C\AG. Đen đây ta có thế lập tiếp phương trình AB qua A 
vuông góc AC. Sử dụng công thức trọng tâm G (ngầm ẩn 2 phương trình) và tham số hóa B theo AB, c theo 
AC để giải tìm tọa độ điểm B và c. 

► Hướng dẫn giải: 


* 


Ta có AB = 2AC nên cos ZGAC = cos ZACB = 


4s 


Đường thẳng AG đi qua G có vecto pháp tuyến n = (a;b), (a 2 +b 2 >0) nên có phương trình: 



* Mặt khác cos ZGAC = cos(AG; AC) <í> + __Ị_ 3 a 2 + ị a Ịj -Q 

S^b 1 45 

... , . . _ 4 „ 


a = 0 
3 a = -4 b 


* Với a = 0, ta chọn b = 1 => AG : y - — = 0. 

3 
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Khi đó tọa độ A là nghiệm của hệ 


y-^ = 0 
3 

2x + y — 2 = 0 


1 


Ầ - 

3 


í 1 4 Ì 

< => 

A 


4 


13 ’ 3 7 

y - 


l 3 



(loại do X, > 4 ) 


* 


Với 3a = -4b, ta chọn b = -3 nên a = 4 => AG :4x-3y-4 = 0. 


Khi đó tọa độ A là nghiệm của hệ 


4x — 3y — 4 = 0. 
2x + y — 2 — 0 


<=> < 


x = l 
y = 0 


A(l;0) (nhận dox 4 >^) 


* Phương trình AB qua A và vuông góc AC nên có dạng: AB : X - 2y —ỉ — 0 
Khi đó 


B(eAB \B(2b + ỉ;b) 
CeAC^\C(c;2-2c)' 


Mặt khác G là trọng tâm tam giác ABC nên ta có 


2 + 2 b + c — 6 


<=> < 


b + 2-2c = 4 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(l; 0), 5(5; 2), C(0; 2) 


b = 2 
c = 0 


5(5; 2) 
C(0;2) 


Câu 12. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC, đường phân giác trong của góc A và đường cao kẻ 
từ đỉnh c lần lượt có phương trình x-y-0, 2x+ y-3 = 0. Đường thẳng AC đi qua điểm M(0; -1), biết 

AB = SAM . Tìm tọa độ đỉnh B. 

(Trích đề thi thử lần 1, THPT Chu Văn An, Hà Nội, năm 2014 ) 

© Nhận xét và ý tưởng : 



_ Dựa vào tính chât của đường phân giác ta tìm thêm được diêm mới N là diêm đôi xứng của M qua phân 
giác AD. 

_ Khi đó ta dễ dàng viết được phương trình AB qua N và AB vuông góc HC. Và đồng thời tìm được tọa độ 
của điểm A thỏa A = AD n AB 

_ Dữ kiện còn lại mà ta chưa dùng đó là AB = 3 AM , ngầm ẩn của dữ kiện này là độ dài vì vậy ta tính cụ 
thể độ dài AM để suy ra độ dài AB. 

_ Đen đây ta có thể mã hóa tọa độ điểm B theo đường AB và liên hệ với độ dài AB để giải tìm tọa độ B. 

► Hướng dẫn giải: 

* Đặt AD : X - y = 0,CH : 2x + y + 3 = 0. 


Gọi M ' là điểm đối xứng với M qua đường phân giác AD =>M'e AB . Ta tìm được M'(—1;0). 
* Đường thẳng AB qua M’ và vuông góc với CH nên có pt AB :x-2y + l = 0 


A = AB n AH nên tọa độ A là nghiệm của hệ 


x-y = 0 
x—2y +1=0 


<=> < 


X = 1 

y = ỉ 


A( 1;1) 


* Theo đề bài, ta có: AB = SAM o AB = 3 V 5 =>B thuộc đường tròn (C’) tâm A bán kính R = 3 V 5 
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(C’): (x -1) 2 + (y -1) 2 = 45. 

* 7? = A.B n(C') => tọa độ B là nghiệm của hệ < x + ^ 

\x-l) 2 +(y-l) 2 


X = 1 , 

<=> <! hoặc 
45 I y =4 


X — 


y = 


-5 

-2 


Vậy tọa độ điểm B cần tìm là : |5(7;4) hãỹ B(— 5;-2) 


Câu 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E): 4x 2 +9y = 36 có hai tiêu điểm F l ,F 2 lần lượt nằm phía 

bên trái và bên phải của điểm o. Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho MF 2 +2MF 2 đạt giá trị nhỏ nhất. 
Tìm giá trị nhỏ nhất đó. 

(Trích đề thi thử lần 1, THPT Chu Văn An, Hà Nội, năm 2014 ) 

► Hướng dẫn giải: 


* 


2 2 

(E): 4x 2 +9y = 36ci>-- + J -- 
v } ' 9 4 


= !=>< 


a 2 =9 
b 2 = 4 

2_2 7,2 _ c 

c =a -b =5 


* Giả sử M (x 0 ;y 0 ) 6 (E) ,ta có Fọ_ + Iọ _-1 ,với - 3 < x 0 < 3, ta có e = -ỹ- 

9 4 3 

Ta đặt p — MF 2 + 2MF 2 =(a + ex 0 ) 2 + lịa — ex ữ f — 3 a 2 — 2aex 0 + 3e 2 x ( 


75 „ 5 , 5Í , _ 3 , 81 a 


Nên p = 27 - 2.3.——X, + 3.—xf = —\Xn— 4- 


7 ? 


) 


* 


Xét f(x 0 ) = x 0 2 - 2.-j=x 0 + M trên đoạn [-3;3] có /'(x 0 ) = 2x 0 --| 

/’(v 0 ) = 0 <=> x 0 = -=L. Lập BBT của hàm số /(x 0 ) trên [— 3;3] 

V 5 


* 


r 3 'ì 


Từ bảng biến thiên ta có: min f(x 0 ) = f —F= 

* 0 e[-3;3] (45 


* 


Vậy min p = 36 khi X = 


75 


khi đó M 


Vậy yêu cầu bài toán tương đương với 


f {s) 

5 

í 3 

^ . _L 

4 'l 

Sn 

I-I 

" ^5 J 

3 

• + 

4 ì 

- n 


. D 5 108 , 

=> min p = = 36 

3 5 


Câu 14. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(-3; 4), đường phân giác trong góc A có 
phưcmg trình x+y-l = 0và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là 7(1;7). Viết phưcmg trình cạnh BC, 
biết diện tích tam giác ABC gấp 4 lần diện tích tam giác IBC. 

(Trích đề thi thử lần 1, THPTĐoàn Thượng, Hải Dương, năm 2014 ) 

© Nhận xét và ý tưởng : 
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tiếp tam giác ABC chính là điểm giữa cung nhỏ BC. 

_ Khi đã tìm được tọa độ D thì việc gọi dạng của phương trình BC rất dễ dàng. 

_ Từ quan hệ diện tích giữa 2 tam giác ABC và IBC ta chuyển về quan hệ khoảng cách từ A và I đến BC. 
Từ đây tìm được đường BC. S ÁfíC — 4S IBC d[A‘, BC] — 4d[I‘, BC ] 

► Hướng dẫn giải: 

* Ta có: IA = 5. Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có dạng: 

(C):(x-l) 2 +(y-7) 2 =25 

* Gọi D là giao điếm thứ hai của đường phân giác trong góc A với đường tròn (C). Tọa độ D thỏa mãn: 

J(x-l) 2 +(y-7) 2 =25 

x+ y — 1 = 0 


D(- 2; 3) 


* Vì AD là phân giác trong của góc A nên D là điểm chính giữa cung nhỏ BC. Do đó ID _L BC hay 
đường thẳng BC nhận DI = (3; 4) làm vecto pháp tuyến. Do đó phương trình cạnh BC là: 


BC : 3x + 4 y + m — 0 


* Do S ARr = 4S mr <=> d[A; BC] = 4 dự; BC] <=> n + m ' = ị3ỉ + mị ^ 


m = 


-114 

3 

-131 


m — 


Vậy phương trình BC là 9x + 12y-114 = 0 hay 15x + 20y-131 = 0 


Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình X +ỵ —x—4ỵ — 2 = 0 và các 
điểm A(3;-5),ổ(7;-3). Tìm điểm M trên đường tròn (C) sao cho MA 2 +MB 2 đạt giá trị nhỏ nhất. 

{Trích đề thi thử lần 1, THPT Yên Thành 2, Nghệ An, năm 2012 ) 

© Nhận xét và ý tưởng : 
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9 \ ? 9 

Với bài toán max - min thì trong ba hướng tư duy ta có thê vận dụng băng cách chuyên biêu thức đang 

\ 9 

cân tìm max - min sang một biêu thức khác tương dê thực hiện hơn. 


_ Ở đây ma 2 +MB 2 = 2 MH 


AB 


\ _ r 

. Như vậy yêu câu bài toán tương đương với MH đạt giá trị nhỏ nhât. 


► Hướng dẫn giải: 

/lì n 5 

* Đường tròn (C) có tâm / —; 2 ,R = -~. 

\l ) 2 

Gọi H là trung điếm AB suy ra H{ 5;-4) 


* 


Xét tam giác MAB ta có: MA 2 +MB 2 = 2 MH 


AB 


Nhận xét A, B, H đều là các điểm cố định. Vì vậy {ma 2 +MB 2 ) <=> (m// 2 ) 

V / min V / mi 1 

Hay M là giao điểm của IH với (C) 
x = 5 + 3t 


*IH:ị 4 4 (t G R), thay vào phương trình đường tròn ta được: 


t + 3t + 2 — 0 < w' 


V = -1=>M(2;0) 

; = -2=>M(-l;4) ' 
Xét khoảng cách từng điểm M tìm được đến AB ta nhận M(2; 0) 
Vậy tọa độ điểm Mcần tìm là |M(2;0) 


Câu 16. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H. Biêt đường tròn ngoại tiêp tam 

giác ABC là X 2 + y 2 -3x-5y + 6 = 0, H thuộc đường thẳngú? :3x-y-4 = 0, tọa độ trung điểm AB là 
M (2; 3) . Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác biết hoành độ của A lớn hơn 1. 

{Trích đề thi thử THPTHàm Rồng, Thanh Hóa, năm 2013 ) 

© Nhận xét và ý tưởng : 
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_ Dựa vào cách dựng tâm ngoại (giao diêm giữa các đường trung trực các cạnh tam giác) do đó ta có thê 
viết phưcmg trình AB qua M và AB vuông góc MI (với I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC). 

_ Khi đó A, B chính là giao điểm giữa đường tròn (C) và đường thẳng AB. vấn đề còn lại tìm tọa độ điểm 
c như thế nào ? 


_ Vẽ đường kinh AD theo bổ đề đã chứng minh ở chưcmg 1 ta có BHCD là hình bình hành và N là trung 
điểm của HD và BC. (dữ kiện cuối cùng chưa dùng là H thuộc đường d). Ta đặt tọa độ C(a; b) (2 ẩn nên cần 
2 phương trình) 

+ Phương trình (1) là c thuộc đường tròn (C) 

+ Phương trình (2) là khi biểu diễn tọa độ N theo tọa độ c và biểu diện tọa độ H theo N. Cho H 
thuộc đường thẳng d. 

► Hướng dẫn giải: 


vỊ> rp _ / /V 

* Ta có tâm 


( 1 ' 5 ) 
2 ’ 2 


) 


_ _ _► r 

. Do IM vuông góc AB nên AB nhận IM làm vecto pháp tuyên nên AB có dạng: 


AB : X + y - 5 = 0 


A(3;2),B(1;4) 


* Tọa độ A và B là nghiệm của hệ: 

ịx 2 + y 2 — 3x — 5y + 6 = 25 
X + y— 5=0 

______ ____ , _ _ (ữ +1 b + 4 a 

* Gọi C(a; b) , tọa độ trung diêm N của BC là N ——; —— 

V 2 2 

Gọi D là điếm đối xứng với A qua I suy ra BHCD là hình binh hanh nên N là trung điếm HD. 
Tọa độ của D(0; 3), ta có //(a+l;b+l) 

* Do đó H thuộc đường thẳng 3x - y-4 = 0 nên 3(a+1)-(b+ l)-4 = 0«-3a-ỉ>-2 = 0 

Mặt khác c thuộc đường tròn (C) nên ta c thỏa hệ: 

a 2 + b 2 - 3a -5b + 6 - 25 
3a-b-2 = 0 



Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là: 


A(3;2),B(1;4), C(l;l) 
A(3; 2),B(1; 4), C(2;4) 


Câu 17. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh C(3;-l). Gọi M là trung điểm của 
cạnh BC, đường thẳng DM có phương trình là y -1=0. Biết dinh A thuộc đường thăng 5.X' - y + 7 = 0 vàDcó 
hoành độ âm. Tìm tọa độ các đỉnh A và D. 

(Trích đề thi thử lần 1, THPTHồng Quang, Hải Dương, năm 2014) 

© Nhận xét và ý tưởng : (bạn đọc có thể xem lại bài toán 6 - hình chữ nhật, chủ đề 2.1, chương 2 để hiểu 
rõ hơn) 


A B 



► Hướng dẫn giải: 
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* 


* 


Ta CÓDM : V -1 = 0 và d(C,DM) = —1 — 1 = 2 

d(C,DM ) IC MC 1 , 

■ _. Tr = -r 7 = -zrr = T => d(A,DM ) = 2d(C,DM ) = 4 

d{A,DM) IA DA 2 

Điểm A thuộc đường thẳng 5x-y + 7 = 0 nênA(a;5a + 7) 

5a + 6 = 4 


d (A, DM ) = 4<=>|5a + 7- l = 4 |5ữ + 6| = 4 <s> 


2 Y 2 Y 

* Với a = —2 => A(- 2;-3). Với ớ = -7 => A -^;5 

7 


5ữ + 6 = -4 


<=> 


2 

a = - — 

5 

a = —2 


5 ^ 5 

Điểm A(—2; -3) và C(3;-l) cùng phía so với đường thẳng Z)M : y -1 = 0 


Nên loại điểm A(-2;—3). Vậy 



( 2 Y 

A 

--;5 


l 5 J 


AD = íí/ + ậ;-4Ì 

* D G DM => Z)(d; 1) => j l 5 J 

CD = (d- 3; 2) 

_„_. ( 2\, , . 13 46 

DoADICD^AD.CD = 0o í/ + 4 (í/-3)-8 = 0od 2 --f á-Y- = 0 

l 5j v ; 5 5 

- d = -2 

<=> 5í/ 2 -13í/-46 = 0<» 23 <=> d = -2(Vì X D <0). Với <7 = -2 =>|l>(-2 ;1) 

d = — — 1 —— 

5 


A 

Foy độ điêm thỏa yêu câu bài toán là: 



Câu 18. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại đỉnh A. Gọi N là trung điểm của AB. Gọi 
E và F lần lượt là chân đường cao hạ từ các định B, c của tam giác ABC. Tìm tọa độ A biết tọa độ các điểm 

(u_ỉ_3) 


£(7;1), F 


V 


J 


và phương trình đường thẳng CN là 2 x + y-13 = 0 

{Trích đề thỉ thử lần 2, THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, năm 2014 ) 


© Nhận xét và ý tưởng : 



20 

































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Với các dữ kiện đang có thì ta đặt một câu hỏi có thê “tìm được diêm mới hoặc phưcmg trình mới không 
?”. Ớ đây ta có thế viết phưcmg trình EF song song BC. Tuy nhiên trong các dữ kiện đó thì dữ kiện phưong 
trình đường trung tuyến NC gợi cho ta nhiều suy nghĩ ? 

_ Trên đường thẳng hiện có 2 điểm N và c nhưng nếu tham số hóa chúng thì lại không liên hệ được gì với 
E và F. Nếu gọi G là trọng tâm tam giác ABC thì do tính chất của tam giác ABC cân tại A thì GE = GF (giải 
phưcmg trình trên giúp tìm được tọa độ điểm G). 

_ Đen đây ta có thể viết phưcmg trình AG vuông EF và qua G (nhằm mục đích tham số hóa điểm A). Cùng 
lúc đó ta có thể tham số c theo NC và dùng công thức trọng tâm G đế biểu diễn tọa độ B theo A và c. 

_ Như vậy, ta có 2 ẩn phụ thuộc theo A và c vì vậy, ta cần đến 2 phưcmg trình ? (đó là những phưcmg trình 
nào ?) 

+ Phương trình (1): AG vuông góc BC 
+ Phương trình (2): EB vuông EC (hoặc FC vuông BF). 

► Hướng dẫn giải: 

* Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Vì G thuộc CN suy ra G(g; 13 - 2g) 


Do tam giác ABC cân tại A nên ta có: 


GE 2 



( iO 

2 

( 

133 

2 


GF 2 o(g-lý + (\3-2g-\) 1 = 

8- — 

+ 

13-2 g- 


<=>g = 5^ 

ơ(5;3) 


\ 5 ) 



4 J 




* Ta có AG vuông góc EF suy ra phương trình AG có dạng tham số là: 


x = 5 + t 

ì „ [ (t 

Ị y = 3 + 3í 


eR) 


Do đó A e AG => A(5 + a;3 + 3a) và c e CN => C(c;13-2c) 


Mặt khác G là trọng tâm tam giác ABC nên ta có: 

í X , + x„ + X,. = 3x^_ 

ị A B c G ^5(10-ỡ-c;-7-3a + 2c) 

1 Ta + y B + y c = 3y c 


* Ta có BC = (a + 2c -10; 3a - 4c + 20). Lại có BC vuông góc AG nên 


BC.u ag = 0 <=> \{a + 2c — 10) + 3(3« — 4c + 20) =0<^> |a = c—5 


Suy ra 5(15-2c; 8-c) và EB = (8-2c;7 -c), EC = (c-7;12-2c) 


* Vì EB vuông góc EC nên ta có EB.EC = 0 <=> (8 — 2c)(c—7) + (12 — 2c)(7 — c) = 0 <=>c = 7=>a = 2 
Vậy tọa độ các điểm cần tìm là: |A(7;9) 


Câu 19. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD với hai đáy là AB và CD biết 
5(3;3), C(5;-3) . Giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng A:2jc+y-3 = 0. Xác định tọa độ 

các đỉnh còn lại của hình thang ẢBCD để c/ = 2 BI , tam giác ACB có diện tích bằng 12, điểm I có 
hoành độ dương và điếm A có hoành độ âm. 

(Trích đề thi thử lần 2, THPT Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp, năm 2013 ) 

© Nhận xét và ý tưởng : 
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_ Đầu tiên, ta tham số I theo đường thẳng A và sử dụng giả thiết IC = 2BI để giải tìm tọa độ điểm I. 

_ Đe bài vẫn còn 3 dữ kiện chưa sử dụng đó là diện tích tam giác ACB (1), AB // CD (2), cũng như sự kết 
hợp giữa các điểm giúp ta tìm thêm điểm mới hoặc đường thẳng mới, đường tròn mới. 

_ Ở đây, ta thấy dễ dàng viết được phưong trình 2 đường chéo AC và BD. Trong đó vận dụng công thức 

7 1 , , 

diện tích tam giác ABC là: S ABC = -- AC.d(B, AC) suy ra độ dài cạnh AC. Đên đây, ta có thê tìm được tọa 
độ A do A thuộc AC và vận dụng độ dài AC. 

_ Khi có tọa độ A thì ta có thể viết phương trình CD qua c và song song AB. Ket hợp với phương trình 
đường chéo BD để tìm tọa độ D. 

► Hướng dẫn giải: 

* Vì /gA=>/(í;3-2í),í >0 

~t = l 


L 3 

* Phương trình đường thẳng IC: x + y- 2 = 0 


c/ = 25/ <=>15í 2 +10Í-25 = 0<=> 






t = ỉ 




Mà S ABC = -~AC.d(B, AC ) = 12 => AC = 6yÍ2 


* 


Vì Ẩe/C^> A(a; 2 -a),a< 0 nên ta có (a - 5) 2 = 36 <=> 


a = 11 


a = -1 


=> a = — 1 => 


A(-l;3) 


9 

Phương trình đường thăng CD: y + 3 = 0, IB : X - y = 0 


* 


Tọa độ điểm D là nghiệm của hệ 


x-y = 0 


<=> 


A + 3 = 0 

Vậy tọa độ điểm AvàD cần tìm là: |A(—1;3), Z)(—3;-3) 


x = -3 

y = - 3 


D(- 3;-3) 


Câu 20. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đường cao hạ từ đỉnh A có phương trình đường 

(9 ọ') 


thăng x-y- 0 và diêm ỉ 


V 


4’4 


J 


A _ f 9 _ A 

là tâm đường tròn ngoại tiêp , khoảng cách từ I đên đường thăng BC băng 


3V2 ^ 

—-—, đường thăng đi qua đỉnh B có phương trình x + 5y-14 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC 
biết tung độ của A và B đều không lớn hơn 2. 

(Trích đề thi thử THPT Quỳnh Lưu 3, Nghệ An, năm 2013 ) 



Do BC vuông AH nên ta suy ra dạng phương trình của BC: x + y + m = 0. Sử dụng dữ kiện khoảng cách 
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từ I đến BC ta giải tìm được đường thẳng BC. 

_ Khi có phương trình BC ta kết họp với đường thẳng X + 5y - 14 = 0 để giải tìm tọa độ điểm B. 

_ Đặc biệt ta có nhận xét I thuộc đường cao H nên suy ra H là trung điểm BC , từ đây ta có H là giao điểm 
giữa H và BC và suy ra tọa độ c. 

_ Còn với tọa độ điểm A thì chính là giao điểm AH và đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác ABC. 

► Hướng dẫn giải: 

* Đường thẳng BC có phương trình X + y + m = 0. 


Theo giả thiết ta có 


d(l,BC) = 


9,9 
— + —+ m 

4 4 



3V2 

4 


<=> 


9 

—+ m 
2 


3 

= — <=> 
2 


m = -6 
m = -3 


* Với m = -3, tọa độ đỉnh B thỏa mãn hệ 


x + y = 3 
x + 5y = 14 


<=> 



(không tm) 


* 


Với m=-6, tọa độ đỉnh B thỏa mãn hệ 


x + y = 6 
x + 5y = 14 


<=>1 


X = 4 
y = 2 


B(4;2) (tmbt) 


* 


Khi đó phương trình BC: X + y - 6 = 0 

Dễ thấy AI là đường cao của tam giác ABC nên chân đường cao cũng là trung điểm của BC có tọa độ 


là nghiệm của hệ 


íx-y = 0 


x + y = 6 
* Gọi A(a;a) ta có 


<íí> < 


X = 3 
y = 3 


H(3;3) => C(2;4) 


í 


IA = IB ^ 2 


93 


a — 


V 


J 


50 

= — 

4 


9 

ã- — 
2 


5 

= -7<=> 
2 


a = — => A 
2 


7 


Í7 7) 

[rĩ) 

a = l=> A(l;l)(t.m) 

Vậy tọa độ các điểm thỏa yêu cầu bài toán là: |A(1;1), B(4;2), C(2;4) 


(không t.m) 


Câu 21. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD . Điểm E(2 ; 3) thuộc đoạn thẳng BD , các 
điểm H (-2; 3) và K{2 ; 4) lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm E trên AB và AD . Xác định toạ độ 
các đỉnh A, B, c, D của hình vuông ABCD. 

{Trích đề thi thử lần 3, THPT Trần Hưng Đạo, Hưng Yên, năm 2014) 

© Nhận xét và ý tưởng : 


A B 



_ Dê thây AKEH là hình chữ nhật nên ta có thê tìm tọa độ điêm A thông qua trung điêm HK. Hoặc ta cũng 

? _ ' ? 

có thê lập phương trình AB và AD và tìm giao điêm A. 
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_ Đen đây ta có thể lập phương trình BD qua E và khuyết vecto pháp tuyến. Đe tìm vecto pháp tuyến trong 
bài toán này khả dĩ nhất là sử dụng góc ABD bằng 45 độ. 

_ Khi lập được phương trình BD ta có thể tìm nhanh tọa độ B và D và dễ dàng suy ra tọa độ điểm c. 

► Hướng dẫn giải: 

* Ta có EH: y - 3 = 0, EK: X - 2 = 0 suy ra AH: X + 2 = 0, AK: y - 4 = 0. 


* 


. . X 2 — 0 I——————-— 

Khi đó A là giao diêm của AH và AK nên thỏa hệ: í ^ => A(-2;4) 

[y-4 = 0 1 

Giả sử nịa\b ), (ữ 2 +b 2 > o) là VTPT của đường thẳng BD. 


yỉĩ 


Có: ABD = 45° nên: ■ p = ị 

TẼTb 2 2 

* Với a = —b, chọn b = -l=>a = l=> BD: X - y + 1 = 0 


<=> a = ±b 


fl(-2;-l);D(3;4) 


EB = (- 4;-4) 

=> E năm trên đoạn BD (thỏa mãn) 

ED = ( 1;1) 


Khi đó: 


c(3;-l) 


* Với a = b, chọn z? = l=>ữ = l=> BD : X + y - 5 = 0. 
=>5(-2;7);D(l;4) = 


EB = ị— 4:4) —: —- , 

=> EB = 4ED => E nằm ngoài đoạn BD (loại) 

ED = (- 1;1) 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A ( -2; 4):B( -2: -1); c ( 3; -1); ZJ» ( 3; 4) 


Câu 22. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC, đường trung tuyến kẻ từ đỉnh B và đường phân 
giác trong của góc ABC lần lượt có phương trình là x + 2y-3 = 0,x+y-2 = 0. Đường thẳng AB đi qua 

điểm M (1; 2), đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có bán kinh bằng x/5 . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác 
ABC, biết đỉnh A có tung độ dương. 

(Trích đề thi thử lần 3, THPT Hồng Quang, Hải Dương, năm 2013 ) 

© Nhận xét và ý tưởng : 



_ Dê dàng tìm được tọa độ diêm B (do là giao diêm của BD và BI). 

_ Tương tự như những bài trước, ta dựa vào tính chất của đường phân giác trong để tìm được điểm mới N. 
Đồng thời khi đó ta dễ dàng viết đường AB và BC. 

_ Khi đó ta tham số hóa điểm A theo đường AB, c theo đường BC. (2 ẩn nên cần 2 phương trình) vậy đó 
là phương trình nào ? 
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+ Phương trình (1): Trung điểm I của AC thuộc đường BI 
+ Phương trình (2): Phát hiện AB vuông góc BC nên nên ta có R = 

► Hướng dẫn giải: 

* Gọi d l :x+2y — 3 = 0, d 2 x+y-2 = 0. 

x+2y-3=0 


AC 


Ta có: B = nr/ ; 


x + y-2 = 0 


5(1; 1) 


* Gọi N là điểm đối xứng của M qua d 2 . Điểm M thuộc AB suy ra N thuộc AC. 
MN vuông góc d 2 và MN qua M nên có dạng: X - y +1 = 0 . 


Khi đó H = MN n d. 


x + y-2 = 0 (1 3^ 

I ■ 


U’2j 


x-y+l=0 

Do M và N đối xứng qua d 2 nên H là trung điểm MN suy ra N{ 0; 1) 

AB-.X -1 = 0 


e AC 


Với các điểm 5(1; 1), M(l; 2), N(0; 1) 


5C: y-l = 0 


(1 + (' í/ +1' 

* Gọi A(l; a), C(c; 1), tọa độ trung điểm I của đoạn AC là I —- 


Mặt khác I thuộc dị 


V ^ ^ 

+2^11-3 = 0<»c + 2a-3 = 0 (1) 


J 


2 2 

* Ta có: AB vuông góc BC suy ra tam giác ABC vuông tại B 
Suy ra bán kinh đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là R = 


AC 


(c -1) 2 + (a- l) 2 = 20 (2) 


Từ (1), (2) giải hệ phương trình ta có: 


a = —ỉ 
a = 3 

Và do A có tung độ dương nên ta nhận a = 3 suy ra c = - 3 
Vậy tọa độ các điểm cần tìm là: A( 1; 3), B(l; 1), C(-3;ĩ) 


Câu 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có diện tích bằng 21., đáy lớn CD nằm trên 

2 

đường thẳng x-3y-3 = 0. Biết hai đường chéo AC, BD vuông góc với nhau tại /(2 ;3). Viết phương trình 
đường thẳng chứa cạnh BC, biết điểm c có hoành độ dương. 

{Trích đề thi thử lần 2, THPT Tống Duy Tân, Thanh Hóa, năm 2014 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Do ABCD là hình thang cân với đáy lớn CD và hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau nên 
tam giác ICD vuông cân tại I. 
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Đường thẳng qua I và vuông góc CD có phương trình: 

3(x —2) + (y —3) = 0<=>3x+y —9 = 0 

* Gọi K là trung điểm của CD ta có K là nghiệm của hệ: 

X — 3y — 3 = 0 


ATC3; 0) 


3x+ y — 9 = 0 

* Mà KI = KC = KD 

Nên CD là giao điểm của đường thẳng CD và đường tròn tâm K bán kinh KI 

9 f x—3ỵ—3=0 

Do đó tọa độ của chúng la nghiệm của hệ < 

(x-3) + y = 10 


=7ĨÕ 


Suy ra C(6;l), D(0;-1) do c có hoành độ dương. 
* Gọi H là trung điểm AB, ta có: 


45 


= S ABCD = ị (AB+ CD).HK = (ffl+ IK) HK = (IH+ 7ĨÕ) 2 =>IH = 


7ĨÕ 


2 2 

ID IK 


= 2 => DI = 2IB => 5(3; 5) BC = (3;-4) 


Mà 

IB IH 

Vậy phương trình BC: 4(x - 3) + 3(y - 5) = 0 4x + 3y - 27 = 0 


Vậy phương trình đường BC là BC : 4x + 3y - 27 = 0 


Câu 24. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho elip (E) : — + — = ! và đường thăng ú?:3x + 4y-12 = 0 căt (E) 

16 9 

tại hai điểm A, B. Tìm tọa độ điểm c thuộc (E) sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất. 

{Trích đề thi thử lần 2, THPT Tống Duy Tân, Thanh Hóa, năm 2014 ) 

► Hướng dẫn giải: 

Hoành độ giao điểm của đường thẳng A và elip (E) là nghiệm phương trình: 


* 


9x 2 +16 


( 12-3x4 


= 144 <=> X - 4x = 0 <=> 


X = 0 

X = 4 


V 4 

* Như vậy A và elip (E) cắt nhau tại hai điểm A(0;3) và B(4; 0) có AB = 5. 
Gọi H là hình chiêu vuông góc của c lên A thì S ABC = 4- AB.CH = 4 CH 

Vì vậy diện tích tam giác ABC lớn nhất khi CH lớn nhất. 

-n n 


* Vì c thuộc (E) nên 3 í 6 


Do đó HC = 


2 ’ 2 

ll2sinr + 12cosí-12l 12 


sao cho c (4 sin t; 3 cos t) 


V3 2 +4 ; 


—371 


yfĩ sin 

í 


í 71 ^ 

t H- 

4 J 


V 


-1 


< 


12(72 + 1 ) 


* Dấu đẳng thức xảy ra khi t = —— , khi đó c 


4 


-272; 


372 


3 


V 




Vậy tọa độ điểm c cần tìm là 



Câu 25. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A(0;3) và hai diêm B, c thuộc đường tròn 

(C):X 2 + y 2 =9. Hãy tìm tọa độ B, C biết rằng tam giác ABC có diện tích lớn nhất và điểm B có hoành độ 
dương. 

{Trích đề thi thử lần 1, THPT Hà Huy Tập, Nghệ An, năm 2014 ) 
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► Hướng dẫn giải: 

* Đường tròn (C) có tâm 0(0;0), bán kính R = 3. Dễ thấy A thuộc (C). 
Đặt góc BOA = góc COA = X, 0 <X<7T 


1 


Khi đó, diện tích tam giác ABC là: s AfíC = 2 S AOfí + S fínr = R 2 sin JC - A R 2 (sin 2x) 


X 


X 


Suy ra S ARC = R sinx(l-cosx) = R sin ^.cos^ 


A(0;3) 




* 


ĩ A ? 

Ap dụng bât đăng thức Cauchy ta có: 


1 . 2 X ĩ . 2 X ĩ . 2 V . 2 X 

-7 sin -7 + 7 -sin -7 + -7 sin 77 + cos 77 

3 2 3 2 3 2 2 


4 


. I . £. X 9 X 
>f/sin 77 COS 77 

2 2 


Suy ra sin 3 ^.cos — < —, dấu bằng xảy ra khi sin 2 — = 3.COS 2 — cos = X 
2 2 16 2 2 2 2 

Vậy diện tích tam giác ABC lớn nhất khi và chỉ khi ABC là tam giác đều. 


X 1 


2ĩĩ 


? 3 ( _3^ị 

* Gọi E là trung điểm BC. Ta có AE = 77 AO => E 0;— L 

2 V 2 


J 


. Phương trình BC: y + — = 0 


Tọa độ B, c là nghiệm của hệ: 


y = 


X - 


± 3^3 


2 


x 2 + y 2 = 9 


2 

-3 


y = 


* Vì B có có hoành độ dương nên B 


Vậy tọa độ thỏa yêu cầu bài toán là: 


^ 3^3 _- 3 ^ ( '-T 

I 9 T A 7 9 _ 


V 


J 


\ 


J 



Câu 26. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại đỉnh A(4;—13) và phương trình đường 

tròn nội tiếp tam giác ABC là X 2 + y 2 + 2x —4y — 20 = 0 . Lập phương trình đường thẳng chứa cạnh BC của 
tam giác ABC. 

(Trích đề thi thử lần 1 khối B, THPT Chuyên Vĩnh Phúc, năm 2013) 

► Hướng dẫn giải: 

* Ta có X 2 + y 2 +2x-4y-20 = 0o(x + ĩf +(y-2) 2 =25 

Suy ra đường tròn nội tiếp tam giác ABC có tâm I(-l; 2) và bán kinh R = 5 

* IA = (5;—15) = 5(1;—3), tam giác ABC cân tại đỉnh A(4;— 13 ) => /A _L BC 
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A(4; -13) 



* BC có phương trình dạng X - 3y + m — 0 Vì I và A nằm cùng phía đối vói BC nên 

m > 7 


(-l-6 + m).(4 + 39 + m) > 0 (m —7).(m + 43) > 0 <=> 

* Vậy m = 7+5V10 suy ra BC có phương trình x-3y + l + 5^/ĨÕ = 0 
Vậy phương trình BC là 


m < -43 


x-3y + l + 5y/ĨÕ = 0 


Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A( 1; 2) có góc ABC = 30°, đường 
thẳng d :2x- y-Ì = Q là tiếp tuyến tại B của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tìm tọa độ các điểm B và 

c. 

(Trích đề thi thử lần 4, THPT Quế Võ, Bắc Ninh, năm 2013 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Gọi H là hình chiếu của A trên d là H 


r l_^ 

U ; 5 , 


, AH =d(A;d) = 




Tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC là trung điểm BC 
d vuông góc BC nên BC//AH suy ra ABH = 60° 


Suy ra, HB = 


AH 


tan 60° VĨ5 
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* Gọi tọa độ của B(t;2t-Ỉ) 


BH = 


1 


7Ĩ5 




( 77 

2 

(. 147 

2 1 

í 7 ) 

t-- 

+ 


= — <=> 

t-- 

l 5j 


l 5 J 

15 

l 5 ) 


1 _ 7 73 

= -7- <=> í = -7 + -777- 

75 5 15 




B 


1 S 9 2 ^/ 3 ) Jl 73.9 2 sỊĨ 

— + - 1 ——— v5 — --f——- 1 — 

. 5 15 5 15 


* THI: B 


v 5 15 5 15 , 

A 7,73 9 . 

— + --—; — + 

5 15 5 15 


3 


V 


J 


V 


J 


Phương trình BC qua B vuông góc với dlà X + 2 V - 5 —\= = 0 

73 


CeBC^C 


r 1 _ 7 

5 + —^ —2a;a 

l 73 J 


31 + 2 ^ J 13 + 73.31 + 273 

AC.AB = 0 => a = —-=> c 


15 




15 


15 


* TH2: B 


í 


\ 


7 73.9 273 

5 U’5 l5~ 


3 


7 


Phương trình BC qua B vuông góc với dlà X + 2y - 5 + —7= = 0 

73 


CtBC^C 


( e 1 „ 3 

5 — j= — 2a;a 

V 73 J 


Ic.ÃS=o^ a = ™^cí 13 -^- 31 - 2 ^ 


15 


V 


15 


15 


Foy tọơ độ B và c thỏa yêu cầu bài toán là: 


B 


(7.73.9 . 273I „(13 + 73.31 + 273 v_. „(7 739 27 ^n Yl 3-73 31-273 

^5 15 5 15 J { 15 15 ) ^5 15 5 15 J { 15 15 


A 

J 


Câu 28. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình thang vuông ABCD có diện tích bằng 50, đỉnh C(2;-5), 

4 ~ _ f-l 7 

AD = 3BC, biết rằng đường thẳng AB đi qua điểm M —-;0 , đường thẳng AD đi qua N(- 3;5) . Viết 

V 2 J 

phương trình đường thẳng AB biết đường thẳng AB không song song với các trục tọa độ. 

(Trích đề thi thử lần 2, THPT Chuyên Quốc Học, Thừa Thiên Huế, năm 2013 ) 


► Hướng dẫn giải: 

* Vì AB không song song với các trục tọa độ nên gọi n = (l;b) là vecto pháp tuyến của AB. Suy ra vecto 
pháp tuyến của AD là u = (b;-l) 


* Khi đó: AB:x + by + ị- = 0, AD: b(x + 3) - (y - 5) = 0 

* Mặt khác: S ABCD =50«-Ị-[í/(C;A5) + 3í/(C;AB)].d(C;AD) = 50 
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* Khi đó: AB: 4x - 3y + 2 = 0 và AB: 6x + 8y + 3 = 0 
Vậy phương trình AB cần tìm là AB : 4x - 3y + 2 = 0 hay AB : 6x + 8 y + 3 = 0 


Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình x-y = 0và điểm M(2;l). Lập 

phương trình đường thẳng A cắt trục hoành tại A, cắt đường thẳng d tại B sao cho tam giác AMB vuông 
cân tại M. 

(Trích đề thi thử lần 1 khối D, THPT Chuyên Vĩnh Phúc, năm 2013 ) 


► Hướng dẫn giải: 


* 


A e Ox 


A(a; 0) 


và M(2;l) suy ra 


MB = (b-2-b-ì) 


B<Ed I B(b;b) 

Tam giác MAB vuông cân tại M nên: 


MA = (a- 2;-l) 


MB.MA = 0 


(a - 2){b - 2) - (h -1) = 0 


MA = MB {Ậa-2) 2 +l =Ậb-2f +{b-\) 


* Nhận xét b = 2 không thỏa mãn hệ phương trình này. 

b -1 


Ta có: < 


a — 2 = 


a — 2 = 

b-2 

(a-2) 2 + ỉ = (b-2) 2 + (b- 1) 2 


b -1 
~b^2 


í b-l\ 


V 


b-2 


+ 1 = (b-2) 2 +(b-ì) 


J 




a — 2 = 


[(b-2ý+(b-i) 2 ] 


b -1 
~b^2 

1 


(b-2) 


-1 




= 0 


a = 2 ịa = 4 
hay ị _ 

b = \ \b = 3 


* Với a = 2, b = 1. Đường thẳng qua A, B có phương trình: A' + y -2 = 0 

* Với a = 4, b = 3. Đường thẳng qua A, B có phương trình: 3x+ y-12 = 0 

Vậy phương trình đườn thẳng thỏa yêu cầu bài toán là: X + y -2 = 0 hay 3.V + y -12 


= 0 
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Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (Cj)có phương trình X + 3 ’ 2 = 25, điểm Mị l;-2). 

Đường tròn (C 2 ) có bán kinh bằng 2V10 . Tìm tọa độ tâm của (C 2 ) sao cho (C 2 ) cắt (Cj)theo một dây cung 
qua M có độ dài nhỏ nhất. 

(Trích đề thi thử lần 1 khối D, THPT Chuyên Vĩnh Phúc, năm 2013 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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* (Cj) có tâm o, bán kinh R = 5. 


OM = (1; -2) => OM = sỊS => OM < R=> M nằm trong đường tròn (C). 
* Giả sử (C 2 ) cắt (Cj) tại A và B. Gọi H là trung điểm AB. 


AB = 2 AH = I^Ịo/C-OH 1 - = 2^125-OH 2 . Mà OH lớn nhất khi H trùng M 
Vậy AB nhỏ nhất khi M là trung điểm của AB, AB qua M và vuông góc với OM. 

* Phương trình AB : X - 2y - 5 = 0. Tọa độ A, B là nghiệm của hệ: 

fx-2y-5 = 0 ^ 

<! 2 2 ■ Giải hệ được hai nghiệm (5; 0), (-3; -4) 

[ X + y = 25 

* Giả sử A(5; 0), B(-3; -4). Phương trình OM: 2x + y = 0. 

Gọi I là tâm của đường tròn (C 2 ), do I thuộc OM suy ra I(t;-2t) 


Mặt khác IA = 2y/ĨÕ <=> (5 - tf + 4 1 2 


= 40o 


t = -l 

=> 

t = 3 


/(-1;2) 

/(3;-6) 


Vậy tọa độ tâm I cần tìm là: /(—1; 2) hay 7(3; -6) 


Câu 31. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại c, biết A(l;-2), đường tròn đường kinh 

AC có phương trình (C):x 2 +y 2 — 6x + 4y+9 = 0 cắt cạnh AB tại M sao cho ÃB = 3ÃM . Tìm tọa độ 
điểm B. 

(Trích đề thi thử lần 3 khối D, THPT Hồng Quang, Hải Dương, năm 2013 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Đường tròn (C) có tâm 1(3; -2) và bán kinh R = 2. 

Vì AC là đường kinh của đường tròn (C) nên I la trung điểm AC suy ra C(5; -2) 

* Tam giác ABC vuông tại c suy ra AC vuông góc BC. 
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Đường thẳng BC đi qua C(5; -2) và có vecto pháp tuyến AC = (4;0) nên có phương trình 


là: 


4(x — 5) = 0<=>x — 5 = 0 


* Ta có B thuộc BC nên B(5; b). 


Ta có: AB — (4;5 + 2), AM — (x M —1; y M +2) . 


* 


Theo giả thiết AB = 3AM <=> 


Mặt khác M thuộc đường tròn (C) nên: 


4 = 3U m -1) 
b + 2 = 3(y M +2) 




Xm = 3 


yM 


7 
3 

b 4 


3 3 


M 


(1T-Í) 

3*3 3 


V 


J 


ÍI-3Ì 
13 J 


+ 


(b 4 A\ 
- - -+2 
13 3 J 


= 4o(b + 2) 2 =32o 


b = 4sỈ2-2 
b = -4sÍ2-2 


Vậy tọa độ B cần tìm là : 5(5; AsỊĨ - 2) hay 5(5; -4yỊĨ - 2) 


_ 1 _ 

Câu 32. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có 4 đỉnh trùng với các đỉnh của một elip, bán 

, ' _ > 1- A f r ' Ị 

kính đường nội tiêp hình thoi băng V 2 . Viêt phương trình chính tăc của elip (E), biêt tâm sai của elip là 2- 


{Trích đề thi thử lần 3, Group Toán 3K Class 2015, Facebook, năm 2013 ) 


► Hướng dẫn giải: 


* 



Trong đó a > b > 0 và a 2 =b 2 +c 2 

* (E) có tâm sai bằng -i- =>- = ^-o2c = ao 4 (a 2 -b 2 ) = a 2 o 3 a 2 = 4 b 2 (1) 

2 a 2 ^--— 

* Đặt R = V 2 là bán kinh đường tròn nội tiếp hình thoi. Ta có: 



* 


Thay a 2 = vào (2) ta được: ^ ' 1 . /.2 2 2 


3.1 1 ,2 7 . 2 14 

—7 + 7-7 = — => ỉ> = — => « = — 

4b b 2 2 2 3 
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Vậy phương trình elip (E) cân tìm là: 


<*> 44 => 



2 


Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thoi có hai cạnh AB, CD lần lượt nằm trên hai đường thẳng 
dị :x — 2y + 5 = 0, d 2 : X —2y + 1 = 0. Viết phương trình các đường thẳng AD và BC, biết M(-3; 3) thuộc 
đường thẳng AD và N(-l; 4) thuộc đường thẳng BC. 

{Trích đề thi thử khối A, THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, năm 2011 ) 


► Hướng dẫn giải: 


B 


* 



Đường thẳng AB đi qua điểm E(-5; 0). 

Đường thẳng BC đi qua điểm N(-1 ;4) có phương trình: ữ(x +1) + b(ỵ - 4) = 0 (a 2 + b 2 > 0) 
* Mặt khác S ABCD = AB.d(AB;CD) = BC.d(AD,BC ) 


Suy ra d{AB\CD ) = d{AD,BC ) <=> d{E\d 2 ) = d{M\BC) 


1-41 1-2 a-b\ 

4+4 Tã 2 TĨÃ 


Do đó: 11 b - 20 ab -4a = 0 <íí> 


b = 2a 
1 ìb = -2 a 


* Với b = 2a, chọn a = 1 suy ra b = 2. 

Khi đó BC: X + 2y-7 = 0. 

Vì AD//BD nên AD: l(x + 3) + 2(y - 3) = 0 ox + 2y-3 = Q 

* Với 1 lb = - 2a, chọn a = 11 suy ra b = - 2. 

KhiđóBC: llx-2y+ 19 = 0 

Vì AD//BD nên AD: 1 l(x + 3) - 2(y- 3) = 0 <=> 1 \x-2y + 39 = 0 

Vậy phương trình đường thẳng thỏa yêu cầu bài toán là 

[BC :x + 2y + -7 = 0 Í5C:llx-2y + 19 = 0 

< _ . hay ị 

AD :x + 2ỵ —3 = 0 [AD:llx-2y + 39 = 0 


Câu 34. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD, biết các đường thẳng AB, BC, CD, DA 
tương ứng đi qua các điểm M(10;3),N(7;-2),P(-3;4),Q(4;-7) . Lập phương trình đường thẳng AB. 

(Trích đề thi thử khối B, THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, năm 2011 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Gọi vecto pháp tuyên của AB là = ( a\b){a 2 +b 2 >0) suy ra n BC = ( b;—a ) 

Khi đó cạnh của hình vuông bằng d[P; AB] = d[Q;BC ] (1) 

* AB qua M(10; 3) nên có phương trình: AB : a{x-\0) + b{y-3) = 0 
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Và BC qua N(7;-2) nên có phương trình: b(x — 7)-a(y + 2) — 0 

'ỉSa = 4b 
b = -4 a 


. _ l-13a + hl \-3b + 5a 

* Do đó (1)« -7===-= 

\la +b yja +b 




* Với 18a = 4b ta chọn a = 2 suy ra b= 9 .Vậy: AB : 2x + 9y - 47 = 0 

* Với b= -4a ta chọn a = 1 suy ra b= -4 .Vậy: |AZ?:;t-4;y + 2 = 0 


- 

Vậy phương trình AB cân tìm là: AB : 2.v + 9y-47 = 0 hay AB : X - 4y -2 = 0 


M(10;3) 

B 

N(7;-2) 


D P(-3;4) 



Câu 35. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) \x 2 + y 2 -lOx-lOy + 30 = 0. Viết phương trình 
đường thẳng A tiếp xúc đường tròn (C) sao cho đường thẳng A cắt hai trục tọa độ Ox, Oy lần lượt tại hai 

điểm A, B sao cho 


1 1 

+ 


OA 2 OB 


Ị_ 

5 


(Trích đề thi thử lần 2, THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An, năm 2012 ) 


► Hướng dẫn giải: 



* 


? 

Giả sử A(a;0), B(0;b) ( a;b 7* 0). Khi đó phương trình đường thăng qua A và B có dạng: 


. . X y 
A: — + 7- = l 
a b 


* Từ giả thiêt ta có hệ phương trình: 


1 1 

+ — 


OA 2 OB 2 
d(I;A) = R 


1 

5 
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Suy ra 


a 


11 1 
" + b 2 - 5 


5 5, 

— + , -1 
a b 


<=M 


11 1 

~ + ¥~5 


1 1 


= 2^5 


+ 


a 


5,5. 
— + 7-1 

a b 


= 2 


a 


* 


Khi đó hệ thành 


Í1 1 3 

1 1 -1 

r _ 

r _ 

c _ f 



a = 5 

5 

-5 

a b 5 , 

a b 5 


a = — 

a = — 

< hay < 

<=>1 

5 V 1 

2 v 

2 vl 

1 2 

1 -2 

b = - 





2 

b = 5 

b — 5 

, ab 25 

, ab 25 


V 

^ V 


a = 5 



2 


Vậy các phương trình thỏa mãn yêu câu bài toán là'. 


x+2y—5 =0 
2x + y - 5 = 0 
2x - y + 5 = 0 
x—2y -5=0 


Câu 36. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có đỉnh A thuộc đường thăng 
d : x-y -4 = 0 , đường thẳng BC, CD lần lượt đi qua hai điểm M(4;0) và A(0;2). Biết tam giác AMN 

cân tại A. Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD. 

(Trích đề thi thử lần 2, THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An, năm 2012 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Giả sử A(a; a - 4) thuộc d. Do tam giác AMN cân tại A nên AM = AN. 

(ạ — 4) 2 + (ạ — 4) 2 =a 2 + (a — 6) 2 <=> ạ = —1 => [AI—1;~—5) 

* Giả sử phưcmg trình đường thẳng BC đi qua M(4; 0) có dạng: 


BC : ax + by — 4 a = 0 (a 2 +b 2 > 0 ) 


_ ? _ 9 

Do CD vuông góc BC và đường thăng CD đi qua N(0; 2) suy ra phương trình đường thăng CD: 


CD :bx — ay + 2a = 0 


* Do ABCD là hình vuông nên khoảng cách: 


J, . S~1\ _ _ \-5a-5b\ \la-b\ 

d(A,BC ) = d(A;CD ) — , = —===== 

4^+b 1 Va 2 +Ử 2 


<4> 


3 a = —b 
a = 3b 


* Với 3a = - b , ta chọn a = 1 suy ra b = - 3. 
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Khi đó phương trình các cạnh là: 


AB: 3x + ỵ + 8 = 0 
BC: x-3y-4 = 0 
CD :3x+ y-2 = 0 
AD: x — 3y -14 = 0 


Ta có tọa độ các đỉnh A(-l;-5),5(-2;-2),C(l;-l),.D(2;-4) 


* 


Với a = 3b , ta chọn a = 3 suy ra b = 1. 


Khi đó phương trình các cạnh là: 


AB : x-3y-14 = 0 
BC :3x+y-12 = 0 
CD: x-3y + 6 = 0 
AD: 3x + y + 8 = 0 


Ta có tọa độ các đỉnh A(-l;-5),5(5;-3),C(3;3),D(-3;l) 


Vậy tọa độ các điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


'Ai- 1; -5), B(- 2; -2), C( 1; -1), D( 2; -4) 
A(-l; -5), 5(5; -3), C(3; 3), D(- 3; 1) 


Câu 37. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đường phân giác trong của góc ABC đi 
qua trung điếm của cạnh AD và có phương trình X - y + 2 = 0; đỉnh D nằm trên đường thắng có phương 
trình X + y - 9 = 0. Biết điếm E(-l;2) nằm trong đoạn thắng AB và đỉnh B có hoành độ âm. Tìm tọa độ các 
đỉnh của hình chữ nhật. 

(Trích đề thi thử THPT Nguyễn Huệ, Đẳk Lẳk, năm 2013 ) 

► Hướng dẫn giải: 


B c 



* Gọi E\x o ;y o ) là điểm đối xứng cua E qua phân giác X - y + 2 = 0 thỏa mãn: 


(x 0 +l) + (y 0 -2)-0 

ỉũzl.ỵ«±l + 2=0 

2 2 


<s> < 


x 0 + y 0 =ì 


x 0 =0 


<=> í 

x 0-y 0 = - ỉ bo = - 1 


£'(0;1) 


* 


_ _ _ A _ A 

Gọi B(b; b + 2)(b < 0). Do ABCD là hình chữ nhật và E năm trong đoạn AB nên E’ năm trên đoạn 


BC suy ra BE vuông góc BE’ =>(b + ỉ)b + b(b + ỉ) = 0^>b = -ỉ^> B(- 1;1) 


Khi đó phương trình đường thẳng BE là X + 1 = 0 và BE’ là y - 1 = 0 

r d-\ a + 9-d^ 


* Gọi A(-l;a) (a > 2) và D(d;9-d) ta có tọa độ trung điểm của AD là: M 


V 


J 


Theo giả thiết ta được: ——- - a + ^ —— + 2 = 0oa-2d + 6 = 0 (1) 


* Mặt khác AB vuông góc AD nên AB.AD = 0 với 


AB = (0; -à) 


AD — (ú? +1; ữ + d — 9) 
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Do đó ta có: a{a + d - 9) = 0 a + d - 9 = 0 {2) 

Từ (1) và (2) ta có a = 4 và d = 5 hay A(-l;4) và D(5; 4) suy ra C(5; 1) 

Vậy tọa độ các điểm của hình chữ nhật ABCD là: A(-l;4),5(-l;l), C(5;l), D(5;4) 


Câu 38. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đường cao AH, trung tuyến CM và phân giác 

Yl7 Ấ 

trong BD. Biết H (-4; 1 ), M -2-; 12 và BD có phương trình X + y- 5 = 0. Tìm tọa độ đỉnh A của tam giác 

V 5 J 

ABC. 

{Trích đề thi thử THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa, năm 2013) 


► Hướng dẫn giải: 



* 


? 

Đường thăng A qua H và _L BD có phương trình A' - V + 5 = 0. 


A n BD = I suy ra tọa độ I là nghiệm của hệ 


x + y — 5 = 0 
X-ỵ + 5 = 0 


<=> < 


x = 0 
y = 5 


/(0;5) 


* Giả sử A n AB = H . Tam giác BHH ’ có BI là phân giác và cũng là đường cao nên BHH 1 cân 
là trung điểm của HH' => H '(4; 9). 

í 3 3 


* 


AB đi qua H’ và có vecto chỉ phương u = H ' M = ;3 nên có phương trình là 

V 5 


AB :5x + y — 29 — 0 


* 


Tọa độ B là nghiệm của hệ 


Vậy tọa độ điểm A cần tìm là: 



5x + y = 

ị 


x+ỵ = t 


Í4 ) 

A 

—; 25 


15 J 


5(6; -1). M là trung điểm của AB 



Câu 39. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) : (x + 6) 2 + (y - 6) 2 = 50. Đường thẳng d cắt hai 
trục tọa độ tại hai điểm A, B khác gốc o .Viết phương trình đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (C) tại 
M sao cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

{Trích đề thi thử lần 3, Group Toán 3K Class, Facebook, năm 2013 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Giả sử A{a; 0), B{0;b ) (a\b 0). Khi đó phương trinh đường thẳng qua A và B có dạng: 

. X y „ , , _ 

A: — + -7- = 1 <=> bx — ay — ab = 0 
a b 
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* 

* 


d là tiếp tuyến của (C) tại M M thuộc (C) và d vuông góc với IM 


Đường tròn (C) có tâm I(-6 ; 6), d có VTCP là u = (- a;b ) 


2 

M là trung diêm của AB nêm M 


r a b ' 

yĩl) 


í 


nên ỈM = 


a ^ b 
T + 6;t 

u 2 



) 


Do đó ta có hệ phương trình 


f 

V 


a 


2 



2 


+ 6 

+ 


-6 

— 

2 

) 



) 



( a 


+ b 

r b 


a 

- + 6 


-6 



y 







= 0 


a = -b 
a y 

-7 + 6 

v2 J 


+ 


í b 


V 


2 


b = a +12 


/ \2 

a -' 

-7 + 6 

v2 y 


+ 


r b 


V 


2 



2 


<N 

II 


6 

= 50 

< 


< 

) 



a = -22 

V 

V 


<^> 


" V 





(N 

II 




< 


< 

\ 

2 


(N 

1 

II 

Q 


6 

= 50 



_V 


ò = 14 
a = 2 

b = - 2 
a = -14 


7 


Fổy phương trình đường thẳng d cần tìm là: 


X—y + 2 = 0 
X — y + 22 = 0 

x + 7y + 14 = 0 
7x+ y —14 = 0 



Câu 40. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, các đỉnh A, B thuộc đường thăng 
y- 2 = 0, phương trình cạnh BC: 4Ĩ>X - y + 2 = 0. Tìm toạ độ các đỉnh A, B, c biết bán kính đường tròn nội 

tiếp tam giác ABC bằng v3 . 

{Trích đề thi thử lần 6, Group Toán 3K Class, Facebook, năm 2013 ) 

► Hướng dẫn giải: 

c Ị— r 


* Do A thuộc đường thẳng y - 2 = 0 nên A(a; 2) (a + 0) 

c e BC: 4Ĩ>X - y + 2 = 0 => C(c; 2 + cTĨ>) (c ^ 0) 


* 


Toa độ điểm B là nghiệm của hệ 




.1 — V/ 


<=>< 




_ o 


5(0; 2) 


38 


















































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Vậy 


a 


AB = (-a; 0) 

AC = (c — a m ,cyỈ3) => AC = ^(c — a) 2 +3 c 
5C = (c;c73)^5C = 2lcl 



_ r > 

* Vì tam giác ABC vuông ở A và bán kinh đường tròn nội tiêp tam giác băng 



nen: 


'A51C 
s = pr = pA 


<=> 4 


AB.AC = 0 (1) 
abac = ẠB ± ẠC ± BC 

2 


Tã (2) 


Từ(l) <=> -a(c -a) = 0<z>c = a thay vào phương trình (2) ta được: I a 1= 3 + V3 


* Vậy 


(í — c — 3 + 73^ 
a — c — — 3 — 73 


nen 


A(3 + 73; 2), C( 3 + 73; 5 + 373) 
A(-3 - 73; 2), C(-3 - 73; -1 - 373) 


tọu độ điênt thỏa yêu câu bài toán là'. 


A( 3 + 73; 2), 5(0; 2), C(3 + 73; 5 + 373 ) 
Ẩ(-3 - 73; 2), 5(0; 2), C(-3 - A; -1 - 3 A) 


, _ _ _ . __, r 4^ 

Câu 41. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có tâm /(3; 3) và AC — 2 BD. Điểm M 2; 7 


V 3; 


13 ^ 


thuộc đường thẳng AB , điểm N 3; -7- thuộc đường thẳng CĐ. Viết phương trình đường chéo BD biết 


V 3 J 


đỉnh B có hoành độ nhỏ hơn 3. 


(Trích đề thi thử lần 7, Group Toán 3K Class, Facebook, năm 2013 ) 


► Hướng dẫn giải: 


* 


í. 5 ì 


Tọa độ điểm N’ đối xứng với điểm N qua I là V 3; -- 

V 3 ) 

Đường thẳng AB đi qua M, N’ có phương trình: JC - 3y + 2 = 0 


. . 13-9 + 2 4 

Suyra: m-d(I,AB) — 
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* Do AC — 2 BD nên IA = 2/5. Đặt IB = X > 0, ta có phương trình 

115 2 /-> ÍT 

+ = — <=> X = 2<=>x = v2 

X 4x 2 8 



* 


Đặt B(x, y). Do IB = 'Ịĩ và B e AB nên tọa độ B là nghiệm của hệ: 




14 

f(x-3) 2 +(y-3f =2 1 

5y 2 -18y + 16 = 0 

<=> < 

X — f 

5 ] 

v< 

Ịx-3j + 2 = 0 

x = 3y-2 

8 

y = 7 



5 


X 

y 


4 > 3 
2 


* Do B có hoành độ nhỏ hơn 3 nên ta chọn B 


(14.8ì 


V 


5 ’5 


J 


Vậy, phương trình đường chéo BD là: 7x-y-18 = 0. 
Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là: BD: Ix-y -18 = 0 


Câu 42. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C):(x—l) 2 +(y —2) =5 và đường thẳng 
d :x+ y + 2 = 0 .Từ điểm A thuộc d kẻ hai đường thẳng lần lượt tiếp xúc với (C) tại B và c. Tìm tọa độ 
điểm A biết rằng diện tích tam giác ABC bằng 8. 

(Trích đề thi thử lần 2 khối A, THPT Chuyên Đại Học Vinh, năm 2013) 

► Hướng dẫn giải: 
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Từ tính chất tiếp tuyến suy ra IA vuông góc BC tại H là trung điểm BC. 
Giả sử IA = m, IH = n (m > n > 0) 

Khi đó => HA = m-n, BH = *JỉB 2 -ỈH 2 = 75 -n 2 


Suy ra S ABC = 7 BC.AH = BH.AH = (m - n)^5-n 2 = 8 (1) 


* 


Trong tam giác IBA có IB 2 = IH.IA <^> /77 ./7 = 5 <=> m = — 


n 


Thay (2) vào (1), ta có: 
(5 \ 


— n 

\n ) 


75 -n 2 = 8 o n 6 -15 n 4 + 139n 2 -125 =0o(n 2 -l)(n 4 -14n 2 +125) = 0 


* Suy ra n = 1, m = 5. Do đó IA = 5 <=> (a-1) 2 + (-a-4) 2 = 25 <=> 
Vậy tọa độ điểm A thỏa yêu cầu bài toán là |A(l;-3) hay A(-4;2) 


a = 1 
a = -4 


A(l;-3) 
AM; 2) 


9 

Câu 43. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(2; 6), chân đường phân giác trong kẻ từ A là 


r 3Ì 


r 1 7 


D 

2; 0 

, tâm đường tròn ngoại tiêp tam giác ABC là / 

-7;1 

. Tìm tọa độ đỉnh B và c. 


l 2j 

V 2. ) 




(Trích đề thi thử lần 2, THPT Chuyên Quỳnh Lưu 1, Nghệ An, năm 2014 ) 


► Hướng dẫn giải: 



Gọi E — AD n (C). Do ZBAE — Z.CAE => E là điểm chính giữa ểc 
* AD: X - 2 = 0. Tọa độ E là nghiệm của hệ: 

1 oc 

E( 2;-4) 

E(2;6)=A(ỉoai) 


7 n 
l 2j 

2 +(y-ỉỷ 

125 r 

4 => 

X = 2 

V 


- 


* 


c 5 _ _ , r 2 ulD 

E(2;-4) => IE = —; -5 .BC đi qua D có vecto pháp tuyên là n = ^IE = (1; -2) 

V.2 ) 5 


z?c : x — 2y — 5 = 0 
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* Tọa độ B và c là nghiệm của hệ: 


7 1V 

*+X +Ơ-1) 2 
V 2) 

1_ 

A 

II 

<N xl" 

II 

x-2y-5 =0 

- 


5(5;0),C(-3;-4) 

C(5;0),S(-3;-4) 


Vậy tọa độ B và c thỏa yêu cầu bài toán là 


£(5;0),C(-3;-4) 

C(5;0),£(-3;-4) 


Câu 44. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh B(-2; 1), điêm A thuộc trục tung, điêm c 

thuộc tia Ox và góc BAC bằng 30 độ. Bán kinh đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng v/5 . Xác định 
tọa độ điểm A và c. 

(Trích phần cơ bản, đề thi thử THPT Lê Lợi, Quảng Trị, năm 2013 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* 


Ta có: 


AeOy 
c c tia Ox 


A(a;0) . Ta có BC = 27?sin30 = *J5 

C(0; c) (c > 0) 

" c = 0 


Suy ra BC ' =5<=> (c + 2Ỵ +(0-1)"= 5 <=> 


c = -4 


(do c > 0) nên ta nhận c — 0 


* 


Do đó c trùng với gốc tọa độ o. 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm B trên Oy ta có tam giác BHA là một nửa của tam giác đều. 
Nên AB = 2 BH => HA = 2 S . Do đó A(0; 1 + 2^3) hay A( 0; 1 - 2>/3) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


Ẩ(0; 1 + 2 VÃ 5(-2; 1), C(0; 0) hay A(0;l-2>/3),fl(-2;l),C(0;0) 


Câu 45. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) X 2 + y 2 — 6x + 2y + 6 = 0 và điểm A(1 ;3). Một 

đường thẳng d đi qua A, gọi B, C là giao điểm của đường thẳng d với (C). Lập phương trình của d sao cho 
AB + AC nhỏ nhất. 

(Trích phần nâng cao, đề thi thử THPT Lê Lợi, Quảng Trị, năm 2013 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Đường tròn (C) có tâm 1(3; -1) và bán kinh R - 2 . 

Ta có: ỈA = 2^5 = d(ỉ; A) > R = 2 nên điểm A nằm ngoai (C). 

* Lại có: P A/(C) — AB.AC = d 2 — R 2 = 16 và AB + AC > 2a/ AB.AC = 8 . 

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi AB = AC = 4. Khi đó d là tiếp tuyến của (C), nên d có dạng: 
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. _ .. , 1/T - I2ữ-4Ỉ>I _ 

* Từ đó, ta có: dự\d) = 2o —F = =2<t» 


a(x-l) + ồ(;y-3) = 0<=>ío; + ồ;y-ữ-3fr = 0 (a 2 +b 2 >0) 

b = 0 
4 a = 3b 


yja 2 +b 2 

Với b = 0, ta chọn a = 1 khi đó d: X - 1 = 0 
Với 4a = 3b, ta chọn a = 3 suy ra b = 4, khi đó: d: 3x + 4y - 15 = 0 
Vậy phương trình đường thẳng thỏa yêu cầu bài toán là: I A' - 1 = 0 hay 3.\' + 4y -1 5 = 0 



, n 

? # i A 77 o A _ m . a 

Câu 46. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm là tí 3;— , tâm đường tròn ngoại tiêp 


V 


4J 


(„ 293 


là K 0; 

V 8 


í 5 3 


J 


, trung điểm cạnh BC là M y-',3 . Xác định tọa độ các đỉnh A, B, C; biết hoành độ của B lớn 

v2 J 


hcm hoành độ của c. 


(Trích đề thi thử lần 8, Group Toán 3K Class, Facebook, năm 2013 ) 


► Hướng dẫn giải: 



? f _ r 

* Gọi A’ là diêm đôi xứng của A qua K thì AA’ là đường kính của đường tròn ngoại tiêp tam giác ABC. 
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Suy ra tứ giác BHCA’ là hình bình hành =4> M là trung điểm của A’H 

5 5 


Suy ra HA — 2MK = 2 - —; - I. Từ đó xác định được: A{- 2; 1) 

v 2 8 


* 


Ta có: R = KA = KB = KC = 


7697 


8 


r 

là bán kính đường tròn ngoại tiêp ABC. 


Phưcmg trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC: 
* Phương trình đường BC là: 4x - y - 7 = 0 

Khi đó tọa độ B, c là nghiệm của hệ phương trình 



2 . 
X + 


( 29^1 

V o ) 


697 

~64 


4x-y-7 = 0 


<^> 


X = 3' y = 5 

’ t . Vì hoành độ của B lớn hơn hoành độ c nên ta có: B(3; 5), C(2; 1) 
X = 2, y = l 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(-2;1), 5(3; 5), C(2;l) 


Câu 47. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và D có đáy lớn là 
CD,đường thẳng AD có phương trình 3x - y = 0, đường thẳng BD có phương trình X - 2y = 0, góc tạo bởi 
hai đường thắng BC và AB bằng 45°. Viết phương trình đường thắng BC biết diện tích hình thang bằng 24 
và điểm B có hoành độ dương. 

{Trích đề thi thử lần 9, Group Toán 3K Class, Facebook, năm 2013 ) 

► Hướng dẫn giải: 

D c 



* Tọa độ điểm D là: 


3 x-y = 0 

jx-2y = 0 I 


x = 0 


y = 0 


D(0;0) = O 


* Vecto pháp tuyến của đường thẳng AD và BD lần lượt là (3;-l),«2 (l;—2) 


cos ADB = ]_ => ADB — 45 suy ra AD = AB (1) 

72 


* Vì góc giữa đường thẳng BC và AB bằng 45° suy ra BCD = 45° 
Nên A BCD vuông cân tại B suy ra DC = 2AB. 

Theo bài ra ta có: S ABCD = ^-{AB + CD)AD = 3 A f = 24 
Suy ra AB = 4 nên BD= 472 
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* Gọi tọa độ điểm B 


í 


Y * 

■'b ’ 


X 


3 


B 


V 


, điều kiện XB > 0 


J 


Suy ra 



1 ír V r- 

( 

Q 

Ỗ 

ệ - 

00 

II 

cq 

H 

1__ 

( 8^ĨÕ 4 y/ĨÕ^ị 

BD 

= Jxị + — =4v/2<^> 

J nên tọa độ điêm B 



V u J 

8 JĨÕ , 

5 5 J 



in 

II 

cq 

H 

__1 



Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 



Câu 48. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A( 3; 3), tâm đường tròn ngoại tiếp 7(2; 1), 

^ ^ . ệ ^ ^ ^ 1 • Ấ w o / ^ ^ ^ 

phương trình đường phân giác trong góc BAC là X - y = 0. Tìm tọa độ các đỉnh B, c biêt răng BC = v và góc 
2ỈAC nhọn. 

(Trích phần cơ bản đề thi thử lần 2 khối A, THPT Chuyên Đại Học Vinh, năm 2014) 

► Hướng dẫn giải: 

D c 



* Vì AD là phân giác trong góc A nên AD cắt đường tròn (ABC) tại E 

Suy ra E là điểm chính giữa cung BC => IE -L BC. 

* Vì E thuộc đường thẳng X - y = 0 và IE = IA = R=> E( 0; 0). 

Chọn ŨBC =EI = (2; 1) => phương trình BC có dạng 2x + y + m = 0. 


Từ giả thiết => HC = 


4^5 


1H = \lỉC 2 -HC 2 = - 4 = 

5 


3 I m + 51 3 

dự - BC) = S~E = E 




/77 = -2 
/77 = — 8 


BC :2x + y-2 = 0 
BC :2x + y-8 = 0. 


f _ 9 f 

* Vì 7MC nhọn nên A và / phải cùng phía đôi vói 7?c, kiêm tra thây BC : 2x + y -2 = 0 thỏa mãn. 


o 

II 

(N 

1 

+ 

H 

£4 

($ 63 

1 w 73 

'8 6^ 

, _ => B( 0; 2), c 


hoặc 

T’ T 

l(x-2) 2 + (y-l) 2 =5 

\5 5 J 


15 5j 


Từ hệ 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


, C(0; 2). 


f8__6^| 

V 5 ; 5/ 


B(0; 2), c ^;--r hay B ,C( 0; 2) 


( 8 _6^Ị 
v5 ; 5y 


Câu 49. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường thăng chứa đường cao kẻ từ B 
là X + 3y -18 = 0, phương trình đường thẳng trung trực của đoạn thẳng BC là 3x +19y - 279 = 0, đỉnh c thuộc 

đường thẳng d : 2x — y + 5 = 0. Tìm tọa độ đỉnh A biết rằng BAC = 135°. 

(Trích phần nâng cao đề thi thử lần 2 khối Ả, THPT Chuyên Đại Học Vinh, năm 2014) 
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► Hướng dân giải: 

* Ta có: B e BH : X = —3ỵ + 18 =^> B(— 3Z? + 18; b), c <E d : ỵ = 2x + 5 =^> C(c; 2c + 5). 


* Từ giả thiêt suy ra ổ đôi xứng c qua đường trung trực A: 3x + 19y - 279 = ()<=> 


u a .BC = 0 
MeA 


<=> 


606 + 13c = 357 
10ỉ> + 41c = 409 


<=> 


6 = 4 
c = 9 


5(6; 4) 


C(9; 23) 



A5 = (6 - a; 8 - 3a), AC = (9 - a; 27 - 3a). 


* 


Ta có A = 135 <=> cos(A5, AC) = 


<=> 


(9-a)(3-a) _Ị_ 

19 — a\^Ja 2 — 6a + 10 V 2 


1 _ (6 - q)(9 - ạ) + (8 - 3a)(27 - 3a) 

V 2 ự(6 - a) 2 + (8 - 3a) 2 .^(9 - a) 2 + (27 - 3a) 

3< a <9 A „ 


4Ĩ 


<=> « 


2(3 — ứ) 2 = a 2 —6a-\-\ 0 


Oíl = 4. Suy ra A(4; 8). 


tọa độ điêm thỏa yêu câu bài toán là A(4; 8). 


Câu 50. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 + 2x - 4y - 20 = 0 và điểm A(5; -6). Từ A 
vẽ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (C) với B, c là các tiếp điểm. Tìm tọa độ tâm đường tròn nội tiếp 
tam giác ABC. 

{Trích phần cơ bản đề thi thử lần 1 khối Ả, Group Toán 3K Class, Facebook, năm 2014 ) 
► Hướng dẫn giải: 
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* Gọi H là giao điểm của BC và IA, ta có: IH.IA = IB 2 


1B 2 

5 — 

1 — 


(ỉ 

h 

1 

1 

II 

é 

lì 

= — => IH = 

-IA=> 

H 


0 

IA 

2 

4 


u 

) 


, _ , _ 1 , _ .. . 

* Do đó cosAIB = 2 => AIB = 60° nên AABC là tam giác đều 

=> tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC trùng với trọng tâm. 


* Gọi G là trọng tâm AABC => AG = J AH => G(2; -2) 


Vậy tọa độ điểm G thỏa yêu cầu bài toán là |G(2;-2) 


Câu 51. Trong mặt phang tọa độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip (E) biết (E) có chu vi hình chữ 

nhật cơ sở là 12(2 + -s/3 ), có đỉnh Bị thuộc tia Oy và hai tiêu điểm của (E) lập thành một tam giác đều. 

{Trích phần nâng cao đề thi thử lần 1 khối A, Group Toán 3K Class, Facebook, năm 2014) 
► Hướng dẫn giải: 



Trong đó FiF 2 = 2c độ dài tiêu cự, (a 2 = b 2 + c 2 (1)) 

* Giả sử MNPQ là hình chữ nhật cơ sở của (E) => 2(2a + 2b) = 12(2 + x/3 ) 
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<=> a + b = 3(2 + Vã) (2) 

* Giả sử đỉnh Bi của (E) lập với 2 tiêu điểm Fi, F 2 thành ABiFiF 2 đều 

=> 0B X = ^b = cj 3 (3) 

2 


* 


Từ (1), (2), (3) ta có hệ phương trình: 


2 _ /2 , 2 
£7 — b + c 

h = cVã (I) (b > 0) 
a + b = 3(2 + V3) 


Giải hệ (I) ta đuợc 


a = 6 
b = 3yỈ3 


Vậy phương trình elip thỏa yêu cầu bài toán là 



Câu 52. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x-2) 2 + (y-l) 2 = 2 và điểm A(l; 2), B(l; 6). 

Gọi V(A; k) là phép vị tự tâm A tỉ số k sao cho V(A; k) biến đường tròn (C) thành đường tròn (C’) đi qua B. 
Tính diện tích ảnh của tam giác OAB qua V(A; k) 

(Trích đề thi thử lần 1, THPTĐông Sơn 1, Thanh Hóa, năm 2010 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Do B thuộc (C’) nên tồn tại M(x; y) thuộc (C) sao cho B là ảnh của M qua phép vị tự V(A; k) 

Suy ra ÃB — kÃM . Do A khác B nên k # 0 


Suy ra 


1-1 = k(x — 1) 
6 —2 = k(y — 2) 


x = l 


«• < 


y = 


4 + 2 k 
k 


* Do M thuộc C) nên (C): (v-2) 2 +(y-l) 2 =2^(l-2) z + 


í 4 + 2k 2 
———-1 


k 


k 


= 2 <=> k = — 2 




* 


Đường thẳng AB có phương trình X - 1 = 0. Do đó d(0; AB) = 1 
Độ dài AB = 4. Suy ra s = Ậ AB.d{0\ AB) = 2 


Vậy ảnh của tam giác OAB qua phép vị tự V(A; 2) có diện tích là 


s = 2 .S OAB = 2 


Câu 53. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E) :9x 2 + 25}’ 2 =225 . Gọi Fị , F 2 lần lượt là hai tiêu điểm 

của (E) (V/. < X K ). Gọi A, B là hai điểm thuộc (E). Xác định tọa độ của A và B để chu vi tứ giác F X F 2 BA 
nhỏ nhất biết rằng tổng độ dài hai đường chéo bằng 6. 

{Trích đề thi thử THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Tp Hồ Chi Minh, năm 2014 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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Theo giả thiết thì BF 2 + AFi = 6 (1) 

Mặt khác BF 2 + BFi = AFi + AF 2 = 10 

Suy ra BF 2 + BFi + AF 2 + AFi = 20 <íí> BFi + AF 2 = 14 (2) 

* Vậy chu vi tứ giác FiF 2 AB là p = FiF 2 + AF 2 + BFi + AB = 2c + 14 + AB = 22 + AB 


Do đó p. = AB . 

min min 


Mặt khác 


Ae(E) 
Be(E ) 


a/G/ỉ X A ) + Ỵỹg ~ỹÃ) 

2 2 

^ + ^ấ_ = l (2) 

25 9 

=>< 

ặ- + ^- = l (3) 

25 9 


* Lấy (2) trừ (3) ta được: ^(xa 2 - XB 2 ) + ^(y..\ 2 - yB 2 ) = 0 (4) 


Từ (1) <=> a - exB + a + exA = 6 <íí> XB - XA= 5 (5) nên AB = \Ị5 2 + (yB - yA) 2 > 5 

Yêu cầu bài toán <=> ABmin = 5 <=> yB = yA 

Do đó (4) <=> (xa - xb)(xa + xb) = 0 <=> XA + XB = 0 (6) 


* 


Giải (5) và (6) ta được 


5 

=- 

2 

-5 

X B = — 


^>yA = y B = ± 


3^3 

~Y 


Vậy tọa độ điểm AvàB thỏa yêu cầu bài toán là 


A 


( 5 + 3^1 
2 ’ 2 


B 


r -5 'EiS'] 

2 ’ 2 
V ^ J 


Câu 54. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh DỢ; -3) và cạnh BC = 2AB. Gọi M, 
N lần lượt là trung điếm của AB và BC. Tìm tọa độ đỉnh c biết phương trình MN là A' + 3y - 16 = 0. 

(Trích phần nâng cao đề thi thử lần 4 khối B, Group Toán 3K Class, Facebook, năm 2014 ) 
► Hướng dẫn giải: 
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- 3 ) 


* Gọi K và H lần lượt là hình chiếu vuông góc của D trên MN và AC. 

Phương trình DK là 3x - y - 24 = 0 => Tọa độ K thỏa hệ phương trình: 



44 


+ 

LO 

Ld 

1 

ON 

II 

0 

X — 

5 


f44 12 ^ 

< <=>5 

=> 

K 


LO 

* 

1 

1 

II 

0 

12 


5 ’ 5 ) 

V 

y-\ 



5 



* Gọi I = MN n CD. Ta có ACIM là hình bình hành => CI = AM 

Theo định lý Thales thuận ta có: = \ => DH = — DK 

DK 3 3 

Đường thẳng AC qua H và AC // MN => AC: X + 3y - 10 = 0. 
c e AC=>C(10-3c;c) 

Trong AACD 1 D có —!_ + _!_ = —L_ => CD 2 = 18 



* 


AD CD 2 DH 


* Do đó: (10 - 3c - 7) 2 + (c + 3) 2 = 18 <=> 10c 2 - 12c = 0 <=> 


c = 0=>C(10;0) 

6 . J 32 6^ 

C = -Z=>c 

5 5 5 


J 


Vậy tọa độ điểm c thỏa yêu cầu bài toán là 



Câu 55. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H(3; 0) và trung điêm của BC là 
1(6; 1). Đường thẳng AH có phương trình X + 2y - 3 =0. Gọi D, E lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và c 
của tam giác ABC. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết đường thẳng DE: X - 2 = 0 và điểm D 
có tung độ dương. 

(Trích đề thi thử lần 1, THPT Chuyên Vĩnh Phúc, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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A 



* Gọi K là trung điêm của AH. Tứ giác ADHE nội tiêp đường tròn tâm K và BCDE nội tiêp đường tròn 
tâm I. Suy ra IK vuông góc DE. Nên IK : y - 1 = 0 

* Tọa độ K(l; 1) suy ra A(-l ; 2) 


* 


D thuộc DE nên D(2; d). Ta có KA = KD ^ 5 = 1 + (d-ỉ) 2 <=> 


d = 3 (tm) 
d —— 1 (ktm) 


D{ 2; 3) 


* Phương trình AC: X - 3y +7 = 0. Phương trình BC: 2x-y-ll=0 
Tọa độ C(8; 5) suy ra B(4; - 3) 

Vậy tọa độ các điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(-1;2), 5(4;-3), C(8;5) 


Câu 56. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác trong góc ACB cắt 

(1113'] 


đường cao AH và đường tròn đường kính AC lần lượt tại N 


V 2 ’ 2 J 


và M (M Ỷ N). Biết đường thẳng AM 


cắt BC tại F(5;5) . Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c của tam giác ABC biết A thuộc đường thẳng X - 2y + 7 = 0 
và A có tung độ nguyên. 

{Trích đề thi thử lần 1, Website: Moon.vn, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Dễ thấy góc ZAMC = 90° (góc chắn đướng kinh AC) suy ra AF vuông góc CM. 

Ta có AAFC cân tại c do có phân giác góc ACB đồng thời là đường cao. Do vậy MC là trung trực 

của AF. 


* Gọi A{2a-l\a) . Ta có NA = NF <=> 


_ ? 

Suy ra M(6;6). Khi đó phương trình đường thăng MC: x + y-12 = 0 



2 


2 

a — 1 

A(7;7) 

( _ 25^1 


( 13^1 

5 




2 a -— 

+ 

a —- 

= — «- 

28 

(21 28 A 

V 2 ) 


\ 2 ) 

2 

a — —— => A 







5 


5 ’ 5 ) 


{loai) 
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* 


Lại có: 


AH _L BC 

<__ , _ => NF _L AC (do N là trực tâm tam giác AFC) 

[CM±AF 

9 

A \ 1 4- > il V A /n A /V r f • A TI—^ 't y I / 


Phưcmg trình đường thăng AC qua A vuông góc với NF làx + 3y-28= 0 

x + 3y —28 = 0 íx = 4 


* Khi đó c = CM r\AC => Tọa độ c là nghiệm của hệ: 
Suy ra phương trình AB: 3x - y - 14 =0 
Từ đó ta có: BC: 3x + y - 20 = 0. B = BC n AB =í 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


x+ y —12 = 0 1 y = 8 


(2(4; 8) 



í 17 • 

h 

B 

3 


l 3 

J 



Câu 57. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm 1(2; 1), bán kính R = 5. 
Chân đường cao hạ từ B, c, A của tam giác ABC lần lượt là D(4; 2), E(l; -2) và F. Tìm tọa độ tâm đường 
tròn nội tiếp của tam giác DEF, biết rằng A có tung độ dương. 

{Trích đề thi thử lần 4, THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Tứ giác BCDE nội tiếp đường tròn nên z'AED — ZBCD . 

Kẻ tiếp tuyến At của (I; R) ta có / RCD = ZEAt suy ra ZAED = Z.EAt => At / IDE => AI _L DE 

* Phương trình AI qua I, vuông góc với DE: 3x + 4y - 10 = 0 


Suy ra A 


f 10-3 a^ 
a\ --— 


V 


E AI => AI — 25 => a — 4^ — 12 = 0<=> 




a- 6 A( 6; -2) ( kìm ) 

a — — 2 => A(—2; 4) 


* Ta có góc Z.DEC — ZDBC — ZHEF EC là phân giác trong của góc ZDEF 
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Tương tự ta có DB là phân giác trong của góc ZEFD 

Suy ra H (giao điểm của BD và CE) là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF. 
* Phương trình đường CE qua E vuông góc AE là X - 2y - 5 = 0 
Phương trình BD qua D và vuông góc AD là3x-y-10 = 0 
Do đó H — BDc^ EC 


H{ 3;-l) 


r __ 

Vậy tọa độ tâm đường tròn nội tiêp tam giác DEF là H( 3; -1) 


Câu 58. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có đáy là AD và BC, biết rằng AB = BC, 
AD = 7. Đường chéo AC có phương trình X - 3y - 3 = 0; điểm M(-2; -5) thuộc đường thẳng AD. Tìm tọa độ 
đỉnh D biết rằng đỉnh B(l;l). 

{Trích đề thi thử lần 2, THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Do ABCD là hình thang cân nên ABCD là hình thang nội tiếp đường tròn. 

Do AB = BC = CD nên AC là đường phân giác trong góc BAD. 

Gọi E là điểm đối xứng của B qua AC suy ra E thuộc AD. 


M 



* Ta có phương trình BE là 3x + y - 4 = 0. 
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Gọi F là giao điểm AC và BE suy ra tọa độ F là nghiệm của hệ: 


<=> < 



* 


x-3y-3 =0 
3x + y - 4 = 0 


Do F là trung điểm BE nên E(2; -2) 

Lại do M thuộc AD nên phương trình AD là 3x - 4y - 14 = 0 

Điểm A là giao điểm AD và AC nên tọa độ A là nghiệm của hệ: 


3x-4y-14 = 0 
x-3y-3=0 
* Gọi D<=AD^>D(2 + 4a;-2 + 3a) 


<=> < 


X = 6 

y=ỉ 


A( 6;1) 


Do AD = 7 ^AD 2 = 49o(4a-4) 2 +(3a-3) 2 = 49o 


a — 


a = 


12 

T 

-2 


A 


D. 


^58 26 ^ 
^ 2 - 16 ^ 


Điểm B và D luôn nằm về 2 phía của đường AC do đó kiểm tra vị trí tương đối của B và 2 điểm D 
trên ta thấy chỉ có điểm A thỏa mãn. 


Vậy điểm D thỏa yêu cầu bài toán là 



Câu 59. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình binh hành ABCD có N là trung diêm của cạnh CD và đườg 
thẳng BN có phương trình là 13x - lOy + 13 = 0; điểm M(-l; 2) thuộc đoạn thẳng AC sao cho AC = 4AM. 
Gọi FI là điểm đối xứng với N qua c. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c, D biết rằng 3AC = 2AB và điểm FI thuộc 
đường thẳng 2x - 3y = 0. 

(Trích đề thi thử lần 1, THPT Chuyên Hà Tĩnh, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 


B 



* 


Ta có d(M; BN) = 


113(—1) —10.2 +131 _ 20 


Vl3 2 +10 2 7269 


.Ta có: ỉ?eà=> H{3a\2 a) 


* Gọi I là giao điểm 2 đường chéo AC và BD, G là giao điểm cảu AC và BN. Ta thấy G là trọng tâm 
tam giác BCD. 

4 MG 


21 . AC ĨAC 

Suy ra CG = =-CI = ^-AC mà AM = — => MG = 2AA 

3 3 4 12 


CG = 
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Suy ra d(C, BN ) = ịd(M;BN) => 5AD = 2d(C, BN ) = ,1— 

5 >/269 




13.3« -10.2a + 13 


32 


>/269 


>/269 


«• 


a = ỉ 
-45 


a = 


19 


Vì H và M nằm khác phía đối với đường thẳng BN nên ta nhận H(3; 2). 
3 AC 2 AB 2CD CD 


* Ta thấy MC = 


= CN = CH => A MHN _L M 


4 4 4 2 

MH có phương trình y - 2 = 0 nên MN: X + 1 = 0. 
Suy ra N(-l; 0) suy ra C(l; 1), D(-3 -1). 


* Do CM = 3MA => A 


^zl-T 

It ; sJ 


Í _1 - 5 Ì 

v T ; 3 y 


B 


^7 13 ^ 


Vậy tọa độ các điểm thỏa yêu cầu bài toán là A 


(-5 73 f 7 13Ì 

5 5 9 

3 3) 3 3 


V 


V 


, C(l;l), D(- 3;-l) 


J 


Câu 60. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh c thuộc À:x-2y-l = 0, đường 
thẳng BD có phương trình lx-y-9-ữ . Điểm E(-l; 2) thuộc cạnh AB sao cho EB = 2EA. Biết rằng B có 
tung độ dương. Tìm tọa độ các điểm A, B, c, D. 

(Trích phần cơ bản đề thi thử lần 3, THPT Chuyên Quốc Học, Huế, năm 2014 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* 


Ce A=>C(2c + l;c). 


T I13c-2l_4l-18l _ 

Ta có: d(C;BD) = —d(E;BD)<^> — — = — 2— <=> 

3 >/50 3 >/50 


c = 2 
-22 


c = 


13 


c = 2 suy ra C(5; 2) (thỏa mãn vì c, E khác phía đối với BD) 


c = 


-22 

U" 


c 


(-31 .-22 ì 
Ĩ3~ ;_ Ĩ3 


V 


J 


(loại vì c, E cùng phía đối với BD) 


* BeBD:7x-y-9 = 0^> B(b;7b-9). 
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Ta có: ZEBC = 90° <=> BE.BC = 0 <=> (-1 - h)(5 - b) + (11 - 7h)(l 1 - IV) = 0 <=> 

Với b = 2 suy ra B(2; 5) (thỏa mãn điều kiện B có tung độ duơng). 

{ 29'-22) 


29 

Với b = tt => B 
25 


U5’ 25 J 


(ktm) 


* Ta có: BA = -BE<^> 
3 


x A -2 = j(-l-2) 




y A -5 = |(2-5) 


X Ẩ =-2 

y A =ỉ 


A(-2;l) 


* 


Mặt khác, £A = CD=> D( l;-2) 


h = 2 


25 


Fậj íọa độ các điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(-2;1), 5(2; 5), C(5;2), D(l;-2) 


Câu 61. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đuờng phân giác trong của góc A nằm trên 

đuờng thẳng d: X + y = 0, đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phưcmg trình X 2 + y 2 -4x +2y - 20 = 0. 
Biết rằng điểm M(3; -4) thuộc đường thẳng BC và điểm A có hoành độ âm. Tìm tọa độ của các điểm A, B, 

c. 

(Trích phần nâng cao đề thi thử lần 3, THPT Chuyên Quốc Học, Huế, năm 2014 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* 


2 2 7 

Gọi (T):x +y -4x+2y-20 = 0 . Tọa độ giao điểm của d và (T) là nghiệm của hệ phưcmg trình: 


X 2 + y 2 — 4x + 2y — 20 = 0 




X = —2, y = 2 
X = 5, y — — 5 


x+ y — 0 

Vì A là một giao điểm của d và (T), đồng thời A có hoành độ âm nên A(-2;2) 

Gọi 1(2; -1) là tâm của đường tròn (T). 

* Gọi D(5; -5) là giao điểm thứ hai của d và (T). Do AD là phân giác trong góc A nên ta có DB = DC. 
Suy ra ID là đường trung trực của BC. 

Đường thẳng BC qua M(3; -4) và có vecto pháp tuyến ID = (3;-4) nên có phưcmg trình: 


3(x-3)-4(y + 4) = 0^ BC: 3x-4y-25 = 0 
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* Tọa độ các điêm B, c là nghiệm của hệ phương trình: 


X 2 + y 2 - 4x + 2 y - 20 = 0 
3x-4y-25 = 0 


X = 7 


<=> 



hay < 




Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


B( 7;-l), c 

(3 29^1 

U ; 5 J 

hay B 

(3 29^1 

U ; 5 J 

,C(7;-1) 


Câu 62. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và D có AB = AD < CD, 
điểm B(l;2), đường thẳng BD có phương trình y = 2; Biết rằng đường thẳng d: 7x - y - 25 = 0 lần lượt cắt 
các đoạn AD và CD theo thứ tự tại M và N sao cho BM vuông góc với BC và BN là tia phân giác của góc 
MBC. Tìm tọa độ đỉnh D, biết hoành độ của D dương. 

(Trích đề thi thử THPT Gia Bình 1, Bắc Ninh, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 





* Ta có tứ giác MBCD nội tiếp suy ra ZBDC = ZBMC = 45° nên tam giác BCM vuông cân tại B hay 
BN là trung trực của MC, hay ZBMN — ZBCN . 

* Hạ BH vuông góc với d, H thuộc d và BE vuông góc với DC, E thuộc DC. 

Khi đó hai tam giác BHM = BEC suy ra BE = BH = d(B, d) = 2 V 2 

* Ta lại có ABED là hình vuông nên BD = 4 

D(x;2) thuộc đường BD: y = 2, 


Ta có phương trình BD 2 = 16 <=> (x-1) 2 = 16 <=> 


X = 5 
X = -3 


* Do D có hoành độ dương nên D(5; 2). 

Vậy tọa điểm D thỏa yêu cầu bài toán là |d(5;2) 


Câu 63. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H(2; 0), phương trình đường trung 
tuyến CM: X + 7y - 8 = 0, phương trình đường trung trực của BC: X - 3 = 0. Tìm tọa độ của đỉnh A 

(Trích phần cơ bản đề thỉ thử lần 1, Diễn đàn Ôn Luyện Toán, năm 2012 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Gọi G và o lần lượt là trọng tâm và tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Đặt 0(3; a) 

Suy ra phương trình OH là: ị—% = ——- <=> 

3-2 a- 0 

* Ta có G là giao điểm của OH và CM nên tọa độ G thỏa mãn hệ: 


OH : a(x — 2) + y = 0 
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a(x — 2)+ V = 0 
x+7ỵ-8 =0 


X = 


y = 


14a-8 
7a-3 
2 a 

7a-3 


G 


^ 14 * 2-8 2 a ^ 

7a-3 'la —3 


V 


y 



_^ ^ _ 1 A a _ o 

* Lại có: 2GO + G// = õ nên 2 (a>. - x a ) + (x„ -x a ) = 0o6-3 ———- + 2 = 0o a = 0 


la — 3 


(% 4 


Vậy G 7-;0 dễ dàng suy ra tọa độ O(3;0). Gọi A(2;m) 

\3 


AG = 2 GC 



. Dựa vào 


* 


Phương trình đường thẳng BC, vuông góc với X = 3 có dạng y = — . 
c thuộc đường tròn tâm o bán kính OA với OA 2 = 1 + m 2 . 


2 

„ , „,2 m . . ' 

Ta được (x c - 3) +—— = 1 + m‘ 
v c 4 


Mặt khác c thuộc CM nên ta có: 


x c = 3± Jl + 


3 m 


y c = 


m 


* 


THI: với x c = 3 +Jl + 2^- , ta có: 


_ 3 m 2 Im n _ . 3m 2 _ Im 

3 + .11 + —— +-22-8 = 0« Jl + —- = 5-44- 

4 2 V 4 2 


<=> 


5-^>0 

2 

. 3m 2 __ 49m 2 

l + : —= 25-35m + —— 


<=>1 


10 

m< — 

7 

m = 2 (ktm) 
24 

m = — (tm) 
23 


* 


THI: với X, = 3- Jl + 


3m' 


c 


, ta có: 


_ M 3m 2 7m n „ , 3 m 2 Im , 

3-Jl + —-+-^--8 = 0<=> Jl + —r- = 442-5 

4 2 V 4 2 
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7 m 


-5 > 0 


<=> < 


, 3 m 2 __ 49m 2 

1 + —— = 25-35ra + —— 


<=> 1 


.10 

m > — 

7 

m = 2 (tm) 
24 


m = 


23 


(k tm) 


Vậy tọa độ điểm A thỏa yêu cầu bài toán là 



Câu 64. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x + 2) 2 + (y -1) 2 = 4. Gọi M là điểm sao cho 

tiếp tuyến qua M tiếp xúc với (C) tại E, cát tuyến qua M cắt (C) tại A, B sao cho tam giác ABE vuông cân 
tại B. Tìm tọa độ điểm M sao cho khoảng cách từ M đến o là ngắn nhất 

{Trích phần nâng cao đề thỉ thử lần 1, Diễn đàn Ôn Luyện Toán, năm 2012 ) 


► 


Hướng dẫn giải: 



* Gọi I là tâm đường tròn (C), suy ra I(-2; 1). Vì tam giác EBA vuông cân tại B, nên EA là đường kính 
của đường tròn. Suy ra MI - 2y5 

* Ta có MO > I MI -01 1 > I 2 yỊE - V5 1= \Í5 (theo bất đẳng thức tam giác). 


Dấu bằng xảy ra khi và chỉ M, o, I thẳng hàng (1) và MO 

* M, o, I thẳng hang suy ra M thuộc OE X + 2y = 0 suy ra M(-2m;m) 

„,, _ - , _ \m = 1 => M{— 2 ; 1 ) = I (loai) 

* MO 2 =5o (-2mỷ + m 2 = 5 <=> " ’ ' 

m = -l=>Af(2;-l) 

Vậy tọa độ điểm M thỏa yêu cầu bài toán là |a/(2 ;-1) 


= V5 (2) 


Câu 65. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C):(x + ỉ) 2 +(y-2) 2 -16 và đường thẳng d có 

phưcmg trình 3x + 4y - 5 = 0. Viết phương trình đường tròn (C’) có bán kính bằng 1 tiếp xúc ngoài với (C) 
sao cho khoảng cách từ tâm I của nó đến d là lớn nhất 

{Trích đề thi thử lần 4, Website: toanphothong.vn, năm 2012 ) 

► Hướng dẫn giải cách 1: 

* Xét đường tròn (C): {x + ì) 2 +{y-2) 2 =16 có tâm 0(-1; 2) và bán kính R = 4. 

Gọi I(a; b), do (C’) tiếp xúc ngoài (C) nên ta có: OI = R + R =5o{a + l) 2 +{b- 2) 2 = 25 
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Mặt khác ta có: d(/;À) = 


3a + 4b — 5 


Khi đó ta quy về bài toán tìm miền giá trị của p = 3a + 4b -5 với {a +1) 2 + (b- 2) 2 = 25 


* 


r f 

Đây là bài toán rât quen thuộc. Sử dụng phương pháp rút thê ta sẽ được : b = 


p — 3& + 5 


4 


Suy ra 16(ữ +1) 2 + (P + 3(a + 1)) 2 = 400 (đặt t = a + l ) 
Suy ra 16f 2 + (P + 3 tý = 400 25 1 2 - 6 Pt + p 2 - 400 = 0 


* 


Ta cần tìm p để phương trình có nghiệm t, hay A' = -16 p 2 +10000 > 0 <4> -25 < p < 25 


Khi đó ta có ngay khoảng cách lớn nhất của d(I‘, A) max = ±25 


? 

Từ đó suy ra có 2 điêm I thỏa mãn 



Vậy phương trình đường tròn thỏa yêu cầu bài toán là 


( 7Ỹ 

(x-2) 2 +(y-6) 2 = 1 hay (x + 2) 2 + y + -~ =1 



► Hướng dẫn giải cách 2: 

* Đầu tiên ta có đường tròn (C) có tâm I(-l; 2) và R = 4. Điểm I thuộc đường thẳng A (Đây là điểm 
mấu chốt để lời giải ngắn gọn hơn). 

Ta có đường tròn (C’) có tâm I’ và bán kính r = 1 và tiếp xúc ngoài với đường tròn (C) nên 
ta dễ dàng suy ra quỳ tích của các điểm I’ là đường tròn (K) có tâm IvàR’ = R + r = 5. 


Hay phương trình đó là: (K): (x + 1) 2 + (ỵ - 2) 2 = 25 


* Vẽ hình ra ta thấy khoảng cách của I đến A là lớn nhất khi I là giao điểm của đường thẳng đi qua I và 
vuông góc A với đường tròn (K). Ta viết phương trình đường thẳng đó là 4x - 3y + 10 = 0. 

Dễ dàng tìm ra giao điểm của nó là nghiệm của hệ: 


(x +1) 2 + (y - 2) 2 = 25 
ỉ w suy ra 

I '(2; 6) hay I ' 

í-2-“ 7 ì 

1 4x-3y + 10 = 0 


l 2 J 
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Vậy phương trình đường tròn thỏa yêu cầu bài toán là 


(x - 2) 2 + (y - 6) 2 =1 hay (x + 2) 2 + 


í 7 Ì 

2 


= 1 

V 2j 



Câu 66. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (K ): X 2 + ỵ 2 = 4 và hai điểm A(0; 2), B(0; -2). Điểm 
c và D (C khác A và B) là hai điểm thuộc đường tròn (K) và đối xứng nhau qua trục tung. Biết rằng giao 
điểm E của hai đường AC và BD nằm trên đường tròn (K l ): X 2 + y 2 + 3x - 4 = 0, hãy tìm tọa độ điểm E. 

{Trích đề thi thử lần 5, Website: toanphothong.vn, năm 2012 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Ta có c, D thuộc đường tròn (K) mà lại đối xứng với nhau qua trục tung nên tọa độ 2 điểm có dạng: 

C(a;b), D{—a;b),(a,b ^ 0) 

Ta có: a 2 +b 2 =4 (1) 

r AC : (i b - 2)x - a(y - 2) = 0 


Khi đó ta dễ dàng viết được phương trình đường thẳng ị 

—2 a 

, \{b- 2)x - a(y - 2) = 0 x = 

* Toa độ E là nghiệm của hệ: <1 oị 


I BD : (b + 22)X + u^y 4- 2) — 0 


(b + 2)x + a(y + 2) = 0 


b 

4 


y = 


* Vì E thuộc ( K,) nên ta có: 4^- + ịf-^-4 = 0^4a 2 + 16-6aZ>-4Z> 2 =0 (2) 

b 2 b 2 b 

Thay (1) vào (2) ta được 4a = 3b . 

Từ đó giải ra bài toán có 2 nghiệm 


hình 


c 


(-6 -8^ị í 6 -8 ì 

,D 

5 5 


V 


5 5 




V 


/zạy c 


8 ^ J-6S} 

■ ,D ■ 


J 


V 5’5y 


V 


5 ’5 


J 


là: 



c 

ị -6 -8^Ị 

,D 

ị 6 -8"| 

hay c 

ị 6 8^ị 


í -6 8 Ì 

EỔJ’ tọa độ điểm c và D thỏa yêu cầu bài toán là 

ls ; Tj 

U’ 5 J 

l5 ; ?J 

[5 ’5y 
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Câu 67. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho (Cj): (x-1) 2 + (y-2) 2 = 9 và (C 2 ): (x +1) 2 + y 2 = 16 và đường 

thẳng d: 2x + 4y - 15 = 0. Tìm M thuộc (Cj) và N thuộc (C 2 ) sao ch MN nhận d là đường trung trực và N có 
hoành độ âm. 

{Trích đề thi thử lần 6, Websỉte: toanphothong.vn, năm 2012 ) 


► 


Hướng dẫn giải: 



* Nếu ta gọi M(a; b) và N(c; d) thì ta có 4 ẩn số cần tìm. 

Ta có: Ị Me (C l ) =>(a-l ) 2 + (b-2) 2 =9 
' N e (C 2 ): (c+1) 2 +d 2 -16 


* 


d là đường trung trực nên ta có: 


MN.n, = 0 

với I là trung diêm MN. 

/ e d 


Vì thê ta thu được hệ phương trình: 


(a-ỉ) 2 +(b-2) 2 =9 
(c+1) 2 + d 2 —16 
2(fl - c) + A{b - d) = 0 
(a + c) + 2(b + d) - Ỉ5 = 0 


? A r 7 ? ^ 

* Hệ này chỉ là hệ bậc 2 nên ta có thê giải băng cách từ 2 phương trình cuôi ta sẽ rút các ân đê thê vào 2 

F 7 

phương trình bên trên và cuôi cùng ta được một hệ bậc 2 có hai ân. 


Từ hệ: 


2(a-c) + 4(b-d) = 0 
{ũ + c) + 2{b + d)-15 = 0 


a = —— 2 d 
2 

15 

c = --2b 
2 


* Tới đây thì ta thay vào hệ phương trình đâu và được: 
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u ) 


< 


+ {b-2f=9 


r \l_ 


-2 b 


Y 

) 



(việc giải tiếp hệ này xin danh cho bạn đọc) 


Câu 68. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại B có BC = 2AB. Điểm M(2; -2) là trung 

f 4 . 8 ^ 


điểm của cạnh AC. Gọi N là điểm trên cạnh BC sao cho BC = 4BN. Điểm H 


v5 ’ 5J 


là giao điểm AN và 


BM. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết N thuộc đường thẳng X + 2y - 6 = 0. 

{Trích đề thi thử lần 3, Website dethithudaihoc.com , năm 2013) 

► Hướng dẫn giải: 



9 

* Gọi K là trung điêm BC, đường trung bình MK = 


AB BC 


= BN 


* MH = 


2 4 

Vì AABN = A BKM =4 ZBNA = ZBMK mà ZMBN + ZBMK = 90°. Do đó ZBHN 
(-6 1 %') 


= 90' 


V 


5 ’ 5 J 


, phương trình AN là: 
-6 


f 63 

X- 


V 


) 


. 18 
+ —- 
5 


f 8^ 
y s 


V 


= 0ox-3y+4 = 0 




* Khi đó tọa độ N là nghiệm của hệ: 


x + 2y —6 = 0 
X— 3y+4=0 


<=> < 


x = 2 
y = 2 


N{2-2) 


__ — — J 1 b ^ 

* Mặt khác, BC = 4 BN => B b\-- + 3 

3 J 


b 


• Mà BgBM ^>3b + 4 + ^-4 = 0<^b = 0 

3 


5(0; 4) 


9 J - 

Vậy tọa độ các diêm thỏa yêu câu bài toán là A(-4; 0), 5(0; 4), C(8; -4) 


Câu 69. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có ZABC = 60°, đường tròn (C), có tâm I bán 
kinh là 2 tiếp xúc với tất cả các cạnh của hình thoi (tiếp xúc với AB và CD lần lượt tại M và N, tung độ của 

I dương). Biết phương trình đường thẳng MN: X + v3 y -1 = 0, đường thẳng chứa cạnh AD không vuông 
góc với trục tung và đi qua điểm P(3; 0). Viết phương trình các đường thẳng chứa cạnh AB, AD. 

{Trích đề thi thử THPT Chuyên Bắc Ninh, năm 2014 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Do AB vuông góc MN nên AB có vecto pháp tuyến n AH = (v3;—1) . 

Gọi vecto pháp tuyên của AD là n AD — {a;b) {a 2 +b 2 >0) 
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Do 


ZDAB = 120' 


1 


C0s(n^g j ^AD ) ^ - < ^ > 


a 


y/3-b 


2 2'Ja 2 +b 2 


— <=> 2 a 2 - 2*j3ab = 0 <=> 
2 


a = 0 ( ktm ) 

a = b-j3 


B 



* 


Với ữ — byĩ ta chọn a = d3 =>b = l 

AD đi qua P(3;0) có vecto pháp tuyến là n AD - (v3;l) nên có phương trình là: 


AD: yịĩx + y-3\Ỉ3 -0 


* 


Vì I thuộc MN nên / (ì - a-síĩ ; a) . Ta có: 

I — 3ữ + y/3 + ữ — 3\f3 I r 

d(I;AD) = 2 =>-——-= 2 <z>l a + V3 1= 2 


a = 2-^3 
a =-2- V3 


Do I có tung độ dương nên ta nhận 
* Gọi M(ỉ-m*J?)',m) , ta có: 


m-iA-.i-A) 


IM =2o(myỈ3+3-2yỈ3) 2 +(m + yỈ3-2) 2 =4o 


m = 3-^3 

m = 1 - V3 


Với m = 3-V3 =^>MÍ4-3^;3-a/3)=> AB :s/3x-y+ 12 - 5sfỹ = 0 (loại vì góc ZABC = 120°) 
Với m = l-V3 =>m(4-V3;1->/3)=> AB : Jĩx-y + 4-5^3 =0 (loại vì góc ZA5C = 120°) 


Fay phương trình thỏa yêu cầu bài toán là 


AB \Sx-y + 4-5^3 =0 
AZ): + y - 3 n/3 = 0 


Câu 70. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng dị :3x-4y-8 = 0, d 2 : 4.X+ 3y-19 = 0. Viết 

phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với hai đường thẳng dị', d 2 đồng thời cắt đường thẳng 2x - y-2 = 0 

tại hai điểm phân biệt A, B sao cho AB - 2^fS 

(Trích phần cơ bản đề thi thử Website nguoỉthay.vn, năm 2013) 


► Hướng dẫn giải: 
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* Gọi I(a; b) là tọa độ tâm và R là bán kinh của đường tròn cần tìm. 

Do đường thẳng 2x - y - 2 = 0 cắt (C) tại A, B với AB - 2v5 nên ta có: 


í/(/;A) = Ự/? 2 -5 


\2a—b —2 \ 




=Vtf 2 - 5 


* Đường tròn (C) tiếp xúc với dị: 3x-4ỵ -8 = 0, d 2 : 4x + 3y -19 = 0 khi: 

l3a-4b-8 


d(r,d ị ) = R 
d(I;d 7 ) = R 


= R 


o < 


3a-4b-8 


= R 


4a-3b-\9 


< 


= R 


5 <=> 

3a-4b-& = ±(4a -3b-ỉ9) 


b-la-27 
R=\ 5a-20 

a = lb + n 
R= 15/7-51 


* Với < 


b = la-21 
R= 15a - 201 


, thay vào (*), ta có: V5 I a-5 1= yj(5a-20) 2 — 5 <í> 


a-3 

9 

a = — 
2 


* Với < 


a = 7/7 + 11 


, thay vào (*), ta có: -s/5 13b-41= *J(5b-5) 2 -5 <í> 


i?=l 5/7-51 

FỔJ7 phương trình đường tròn thỏa yêu cầu bài toán là 


b = 2 

b=ị 

2 



Câu 71. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (Cj): (x + 2) 2 +(y-4) 2 = 25 có tâm /| và đường 

thẳng A:3x-2y-7 = 0 . Đường tròn (C 2 ) có bán kinh bằng vĩo cắt đường tròn (Cj) tại hai điểm A và B, 
tâm / 2 nằm trên đường thẳng A sao cho diện tích tứ giác ỉịAI 2 B bằng 15. Viết phương trình đường tròn 

(C 2 ). 
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(Trích phần nâng cao đề thỉ thử Website nguoỉthay.vn, năm 2013 ) I 


► Hướng dẫn giải: 

* Đường tròn (Cj) có tâm /](-2; 4) và bán kinh Rị =5 

Do / 2 nằm trên đường thẳng A nên /|/ 2 < c/(7p A) = 


21>Í3 


13 


Đặt góc Z-IịAI 2 (p . Ta có 2S 1,1 ^ ! l \Ị. /í 44 AI ị. AI 2 sin Ộ9 3/ 




5%/ĨÕ sinỹ) = 15 <Í4 sin (£> = 


Vĩõ 


<^> 


COS<£> = 


cos<£> = 


1 


Vĩõ 

-1 

Vĩõ 


* 


Với 



* 


Với 


cos (Ọ = 


ụ 2 2 = AI 2 + AI 2 - 2AI Í AI 1 cos ẹ = 25^> Ụ 2 = 5 (ktm (*)) 
tương tự ta có IJ 2 - 3yj5 (tm(*)) 


yỊĨÕ 


Gọi I 2 (a\b ). Ta có: 


/ 2 e A 


3a-2b-l = 0 


1,1 2 = 45 ^ \(a + 2ỷ + (b- 4) 2 = 45 


44 < 


a = l 
b = - 2 


hay 


a = 


b = 


61 

13 

46 

13 


kợv’ phương trình đường tròn điểm thỏa yêu cầu bài toán là 



Câu 72. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD trong đó A thuộc đường thẳng JC + _y -1 = 0 và 
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đường thẳng CD có phương trình 2x-y + 3 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông biết hình vuông có 
diện tích bằng 5 biết rằng c có hoành độ âm. 

(Trích đề thi thử lần 2, THPT Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh, năm 2012) 

► Hướng dẫn giải: 



* Với a = 1 suy ra A(l; 0). 

Phương trình 


cạnh 


AD 


qua 


A 


và vuông góc 


CD 


là: (x — 1) + 2(ỵ — 0) = 0 <=> AD: x + 2y — l = 0 


Khi đó: D = ADr\CD là nghiệm của hệ 


x+2y-l=0 
2x - y + 3 = 0 


£>(-!;!) 


Đường tròn tâm D bán kinh v5 có phương trình : ( D ): (x +1) 2 + (y -l) 2 = 5 
Mặt khác c = CD n (D) -- 


ị 2x — y — 3 = 0 
'(x + l) 2 + (y-l) 2 =5 


C(0; 3) hay C(-2;-l) 


Do c có hoành độ dương nên ta nhận C(-2; -1 )=>0 


v 2 % 


9 

(O là giao diêm 2 đường chéo 


AC và BD) suy ra B(2; 2) 


^ _ -7 , 

* Với ũ = —— => A 
3 


r-7.10^ 


V 


J 


. Gọi M là giao điểm giữa d và CD ta có M 


f-2'5} 


V 


3 ’ 3 


J 


. Giải tương tự ta thây 


các tung độ của c đều dương nên trong trường hợp này không thỏa mãn. 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(1;0), 5(2; 2), C(-2;-l),£>(-l;l) 


Câu 73. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A, D có B (8; 4), CD = 2AB và 

í 82 . 6 ì 


phương trình đường thẳng AD là X - y + 2 = 0. Điểm M 
điểm A, c, D. 


13’13 J 


9 _ _ 

thuộc đường thăng AC. Tìm tọa độ các 


(Trích đề thi thử lần 2, THPT Chuyên Vĩnh Phúc, năm 2015) 


► Hướng dẫn giải: 

* Phương trình đường thẳng AB: X + y -12 = 0. Suy ra tọa độ của A (5; 7) 
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* 


* 


1#l 82 . 6 V 

Do M —■; — € AC =7 phương trình đường thăng AC :5x+ y -32 = 0 


13 13 


) 


D(a;a + 2) e AD. Do DC = 2AỔ => C(a + 6;a-4) 

* Doce AC => a = 1 Vậy, A(5;7),D(l;3) và C(7;-3). 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(5;7), c(7; —3), z>(l;3) 


A B(8;4) 



Câu 74. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC. Đường thăng d song song với BC căt các cạnh 
AB, AC lần lượt tại M và N sao cho AM = CN. Biết rằng M(^l; 0), C(5; 2) và chân đường phân giác trong 
của góc A là D(0; -1). Hãy tìm tọa độ của A và B. 

(Trích đề thi thử lần 1, THPT Đoàn Thượng, Hải Dương, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 

• Gọi D' là điểm trên cạnh BC sao cho CD' = MN. 

Ta có MNCD' là hình bình hành 

=> MD' = CN = AM => A AMD’ cân tại M 

=> z MDA = z MAD' = DAC 


=> AD' là phân giác của góc A => D' trùng D. CA qua c và song song MD 
=> CA có vectơ chỉ phương là MD = (4; -1) 


=> AC: 


x = 5 + 4t 
y = 2-t 


(t e R). 


* A <E AC => A(5 + 4a; 2 - a) => MA = (9 + 4a;2-a) 

Ta có MA = MD <=> (9 + 4a) 2 + (2 - a) 2 = 17 

17a 2 + 68a + 85 - 17 = 0 <=> a = -2 suy ra A(—3; 4). 

* MA = (1;4) => AB: ?-^ = Ịo4x-y + 16 = 0 

14 


DC = (5;3)^BC: ị = l±1^3x-5y-5 = 0. 

5 3 


Do đó B: 


4x — y = — 16 \x = — 5 __ 

: <=> ị " _ ■ Vậy B(-5; -4). 

[3x-5y = 5 [y = -4 


2 A - 

Vậy tọa độ điêm thỏa yêu câu bài toán là A(-3;4), Z?( -5;-4) 


Câu 75. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có A(-l;2). Gọi M, N lần lượt là trung điểm 
của cạnh AD và DC; K là giao điểm của BN với CM. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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BMK, biết BN có phương trình 2x+ y-S-0 và điểm B có hoành độ lớn hơn 2. 

(Trích đề thi thử THPT Chuyên Hưng Yên, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 

B c 



* Gọi E = BN n AD => D là trung điểm của AE 
Dựng AH _L BN tại H => AH = d(A;BN) = 

.. 1 1 
Trong tam giác vuông ABE: ——- = ——- + 
s AH AB 


8 

Ì5 

ĩ 

AE 2 


5 

4AB 2 


=> AB = 


v^.AH 

2 



* B e BN => B(b; 8 - 2b) (b > 2) và AB = 4 => B(3; 2) 

* Phương trình AE: X + 1 = 0 


E = AE n BN => E(-l; 10) => D(-l; 6) => M(-l; 4) 

* Gọi I là tâm của (BKM) =^> I là trung điểm của BM => 1(1; 3) 

R = . Vậy phương trinh đường tròn: (x - l) 2 + (y - 3) 2 = 5. 


^ - 

Vậy phương trình đường tròn thỏa yêu câu bài toán là (C): (x -1) 2 + (y - 3) 2 = 5 


Câu 76. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho điêm A(4;2), B(-3;l), c là điêm có hoành độ dương năm trên 
đường thẳng (d): x + y = 0. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, biết diện tích tam giác 
ABC bằng 25. 

(Trích đề thi thử lần 1, THPT Chí Linh, Hải Dương, năm 2014) 

► Hướng dẫn giải: 
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* AB =(-7;-l) là véc tơ chỉ phương của AB nên véc tơ pháp tuyến là n = (1;—7) => phương trinh AB: 

l(x-4)-7(y-2) = 0ox-7y+10 = 0 


* c e (d) => C(c;-c) (c> 0) 

IC + 7C + 10I I8C + 10I 


Ta có: => d(C,AB) = 


* 


n/i 2 +7 2 V5Õ 

Diện tích tam giác ABC bằng 25 nên ta có 


;AB = J 50 


_ 1 T ✓ 4 4 TA I8c + 10l rm 

Smbc = ịd(C,AB).AB = -V5Õ = 25 


c = 5 

15 - 

c = —— < 0 


C(5;-5) 


* 


Gọi (C) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là: 

(C): X 2 + y 2 - 2ax - 2 by + c = 0 (a 2 +b 2 -c > 0) 
Do A, B, c nằm trên (C) nên ta có hệ 


4 2 + 2 2 - 8ữ — 4Ỉ> + c = 0 

—8 a — 4b + c = —20 

< (-3) 2 +l 2 +6ữ-2Z? + c = 0 <=>< 

6ci — 2b + c = — 10 ^ < 

5 2 +(—5) 2 -lOa + lOè + c = 0 

V 

— 10 a + 10Z? + c — —50 

L V 


a = l 
b = - 2 
c = -20 


> - 

Fổy độ điêm thỏa yêu câu bài toán là (C): JC 2 + V 2 - 2x + 4 V - 20 = 0 


Câu 77. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 = 5 tâm o, đường thẳng (d) có phương 

_ y/ĩõ _ , 

trình 3x - y - 2 = 0. Tìm tọa độ các điêm A, B trên (d) sao cho OA = ——— và đoạn OB căt (C) tại K sao 
cho KA = KB. 

{Trích đề thi thử THPT Tĩnh Gia 2, Thanh Hóa, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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* (C): X 2 + y 2 = 5 có tâm 0(0;0) bán kính R = . 

__ x/ĩõ _ _ _ , _ 

Ta có d(0;d) = =0A => OA _L (d) 


A e (d) => A(t; 3t - 2) => OA =(t; 3t - 2) 

Mặt khác (d) có vecto chỉ phương u d =(1;3). Ta có: ÕÃ. u c 

í 3 . 0 


= 0 


<=> t + 3(3t - 2) = 0 ôt= - => A 

5 


V 


5’ 5 


J 


* Ta có A OAB vuông tại A, KA = KB => KA = KB = OK => K là trung điểm OB 

=> OB = 20K = 2 y/E 

* Vì B e (d) => B(b; 3b - 2). Ta có OB 2 = 20 o b 2 + (3b - 2) 2 = 20 


<=> 5b 2 -6b-8 = 0 o 


z? = 2=>5(2;4) 



22 a 

tJ 



A 

( 3 l') 

,5(2; 4) hay A 

ị 3 l') 

,B 

f-4 -22) 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 

U ;_ 5j 


l 5 ; 5 J 


Câu 78. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A ,biết B và c đối xứng nhau qua gốc 
toạ độ o .Đường phân giác trong góc B của tam giác ABC là d: X + 2y - 5 = 0. Tìm toạ độ các đỉnh của tam 
giác ABC, biết đường thẳng AC đi qua K(6;2). 

(Trích đề thi thử lần 2, THPT Thường Xuân 3, Thanh Hóa, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 


A 



* Gọi B(5 - 2 t; t) thuộc đường thẳng d . 
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* 

(2;4) 


Do B,c đối xứng nhau qua 0(0;0) nên o là trung điểm của BC toạ độ của C(2t-5;-t) 

* Gọi đường thẳng d’ đi qua o vuông góc với phân giác trong góc B tại H vá cắt AB tại M 

Ta có phương trình d’: 2x - y = 0 . 

. , fx + 2y-5 = 0 

Toạ độ giao diêm H là nghiệm hệ phương trình < suy ra H( 1 ;2) 

[2x-y = 0 

Trong tam giác BOM có BH là đường cao và là phân giác suy ra H là trung điểm của OM toạ độ M 


Ta có BM = (2f — 3; 4 — 0 ;CK(11 - 2t; 2 +0 . Theo giả thiết tam giác ABC vuông tại A nên 

t = ỉ 


BM .CK = 0 <=> (2 1 - 3)(11 - 20 + (4 - 0(2 + 0 = 0 <=> -50 + 30f - 25 = 0 giải ra 


t = 5 


* Yới t = 1 ta có B(3;l) C(-3; -1), BM (-1;3) 

Ta có phương trình AB: 3x + y - 10 = 0, AC: - X + 3y = 0 
Toạ độ A (3;1) loại vì trùng với B 

* Với t = 5 ta có B(-5;5) C(5; -5), BM (7; -1) 

Ta có phương trình AB: X + 7y - 30 = 0, AC: 7x - y - 40 = 0 

(31 170 


Toạ độ A 


V 5 ’ 5 J 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


A 


/"31.170 


V 


5 ’ 5 


, fl(-5;5),C(5;-5) 


J 


Câu 79. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho đường tròn (cì: X 2 + ỵ 2 — 4x + 6y + 4 = 0 .Viết phương trình 
các đường thẳng chứa các cạnh của hình vuông MNPQ nội tiếp đường tròn (c)biết điểm M (2;0) . 

{Trích đề thi thử THPT Thiệu Hóa, Thanh Hóa, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



p 


* Đường tròn có tâm 1 (2;—3) , bán kính R = 3 . 

Hình vuông MNPQ nội tiếp đường tròn íc) nên tâm hình vuông cũng là tâm / (2; —3) của đường 
tròn, hay I là trung điểm của MP, suy ra tọa độ điểm 2;—6) 

* Gọi m (a; b^[a 2 +b 2 ^ o) là véctơ pháp tuyến của đường thẳng chứa cạnh hình vuông, 


72 

























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Vì PM (0;6) nên đương thẳng MP có véc tơ pháp tuyến: n 2 (l;0). Các cạnh của hình vuông hợp 
với đường chéo MP một góc 45° .nên ta có: 


cos [n^n^ 


= cos 45° <4> 


a 


Va 2 +í) 2 ,Vl 2 +0 2 



<^> 



= ^~ <=> 2a 2 = ả + b 2 <=> a 2 = b 2 
2 


a=b 
a = -b 


Vậy có hai véctơ pháp tuyến là: n = (l;l) và n' = (l;—l) 

* Cặp đường thẳng có véctơ pháp tuyến n (l; l): 

+) Đi qua Ằf(2;0): x+y — 2 = 0 
+) Đi qua p(2;—6): jc+y + 4 = 0 

* Cặp đường thẳng có véctơ pháp tuyến ũ (l; —l) : 

+) Đi qua M(2;0): x—y — 2 = 0 
+) Đi qua p(2; — 6): jc-y-8 = 0 


jc+y-2 = 0 


Vậy phương trình đường thẳng chứa các cạnh của hình vuông MNPQ là 


x+y+4=0 

;t-y-2 = 0 


V- y -8 = 0 


Câu 80. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm H(l;2) là hình chiếu vuông góc 

_' (9 y ' “ 

của A lên BD. Điểm M --; 3 là trung điểm của cạnh BC, phương trình đường trung tuyến kẻ từ A của 

V 2 J 

A ADH là d: 4x + y - 4 = 0. Viết phương trình cạnh BC. 

(Trích đề thi thử lần 2, THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 


B 



* Gọi K là trung điểm của HD. chứng minh AN vuông góc với MN. Gọi p là trung điểm của AH.Ta có 
AB vuông góc với KP, Do đó p là trực tâm của tam giác ABK. 

Suy ra BP -L AK => AK _L KM 

„(9'T\ 

* Phương trình KM: đi qua M —; 3 và vuông góc với AN có phương trình: 

v2 J 
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15 _ .. T /1 n ) 
MK: x-4y+ —= 0 suy ra Toạ độ Ẫ' — ;2 
2 2 


* Do K là trung điểm của HD nên D(0;2) 

Suy ra phưcmg trình (BD): y - 2 = 0 

AH: X - 1 = 0 và A(l; 0) suy ra AD: 2x + y - 2 = 0 

* BC qua M và song song với AD nên BC: 2x + y - 12 = 0. 


Vậy phương trình thỏa yêu cầu bài toán là BC : 2.V + y -12 = 0 


Câu 81. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Hai điêm B và c thuộc trục tung. Phương 
trình đường chéo AC: 3x + 4y - 16 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật đã cho, biết rằng bán 
kính đường tròn nội tiếp tam giác ACD bằng 1. 

{Trích đề thi thử số 1, Website toanphothong.com , năm 2015 ) 


► 


Hướng dẫn giải: 



* Ta có c là giao điêm của trục tung và đường thăng AC nên C(0;4). 

Vì bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ACD bằng 1 nên bán kính đường tròn nội tiếp tam giác 
ABC cũng bằng 1 . 


_ A _ _ ? _ _ 

* Vì B năm trên trục tung nên B(0;b). Đường thăng AB đi qua B và vuông góc với BC = Oy : X = 0 nên 


AB : y = b . 


* 


Vì A là giao điểm của AB và AC nên A 


fl6-4 b A 

——— \b 


V 


J 


r _ 

Gọi r là bán kính đường tròn nội tiêp tam giác ABC. Ta có 

„,,16-46 
6-4. 

2 s 


r = 


ABC 


4 7 .2 
-6-4 


AB + BC + CA 


M 


+ 


16 - 4/7 


+ 


II 


(6 -4) 2 + 


^ 16 - 46 a 

V 3 J 


l*-4| 


+ 


6-4 


Vl "- 4 


^r = ị\b-4\ . 

* Theo giả thiết r = 1 nên ta có b = 1 hoặc b = 7 . 

Với b = 1 ta có A(4; 1), B(0; 1). Suy ra D(4; 4). 

Với b = 7 ta có A(—4; 7), B(0; -7). Suy ra D(-4; 4). 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


A(4; 1), 5(0; 1), C(0;4), D(4;4) 
AM; 7), 5(0;-7), C(0;4), D(-4;4) 


Câu 82. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trung điểm cạnh BC là M(3; -1). Tọa độ điểm I 
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E(—1; -3) thuộc đường thẳng chứa đường cao qua đỉnh B. Đường thẳng AC qua F(l; 3). Tìm tọa độ các đỉnh 
của tam giác ABC biết đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có đường kinh AD với D(4; -2) 

(Trích đề thi thử lần 1, THPTNguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 

* Gọi H là trực tâm tam giác ABC suy ra BDCH là hình bình hành 
Suy ra M là trung điểm của DH suy ra H(2; 0). 


* Đường thẳng AC đi qua F(l; 3) và nhận HE = (-3;-3) làm vecto pháp tuyến nên phưong trình: 


1(jc — l) + l(y-3) = 0 <=> AC:x-y- 4 = 0 


Đường cao BH qua H và E nên phương trình BH là X - y - 2 = 0. 

* Gọi tọa độ B, c là: B(b;b- 2), C(c; 4 - c) . Do M là trung điểm BC nên ta có hệ: 


b + c = 6 
b — c + 2 = —2 




b = l 
c = 5 


B( 1;-1),C(5;-1) 


* 


Đường cao AH đi qua H và vuông góc BC nên AH có phương trình X = 2. Tọa độ A thỏa hệ: 


x — 2 
x+y- 4= 


<=> < 


x — 2 

y = 5 


A( 2; 2) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(2;2), 5(1;-1), C(5;-l) 



Câu 83. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho vuông cân tại A. Gọi M là trung điêm của đoạn BC, G là trọng 
tâm tam giác ABM, D( 7;-2) là điểm nằm trên đoạn MC sao cho GA = GD. Viết phương trình đường thẳng 

AB của tam giác ABC biết đỉnh A có hoành độ nhỏ hơn 4 và phương trình AG là 3v-y-13 = 0 

(Trích đề thi thử lần 1, THPT Chuyên Bắc Ninh, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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* Gọi N là trung điểm của AB thì MN là trung trực của đoạn AB (do GB = GA = GD) 

Nên G là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD, mà góc ZABM — 45° , nên 

ZAGD = 90° 


Nghĩa là tam giác ADG vuông cân tại G. 

± r-r s 13.7 + 2 — 131 / 

* Ta có: AG = GD = d(D-,AG ) =--= vĩo 

n/i 0 

Gọi tọa độ điểm A(a; 3a - 13) ta có: 

AD = AG^ỈĨ <=> (ữ-7) 2 +(3ữ -13 + 2) 2 = 20 <íí> ữ 2 -8ữ + 15 = 0 <=> 


* Ta có NG = -NA^cosZBAG = 


a=5 ( ktm) 
a — 3 ịtm) 


AN _ 3 

ÃG - 7Ỉ0 


Gọi vecto pháp tuyến của AB là = ( a;b ) (a 2 +b 2 > 0) 


Ta có cos ZBAG = 


( -*\ \3a-b\ 3 

cos Ị Yl\ Maq ị 7 —— , Ị 

1 ; >^õ 


/4(3;-4) 


<» 6 ab + 8 b 2 =0<z 


b = 0 
3 a — -4 b 


* Với 3 a = -4 b chọn a = 4 suy ra b = - 3, khi đó AB: 4x - 3y - 24 = 0 loại) 

Với b = 0, chọn a = 1 nên phương trình AB: X - 3 = 0 (thỏa mãn). 


Vậy phương trình thỏa yêu cầu bài toán là I AB : JC —3 = 0 


Câu 84. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng AB : 2x + y -1 = 0 , 
phương trình đường thẳng AC: 3v + 4y+ 6 = 0 và điểm M(l;-3)nằm trên đường thẳng BC thỏa mãn 
3MB = 2 MC. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. 

(Trích đề thi thử lần 1, THPTĐồng Đậu, Vĩnh Phúc, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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A 



* Vì B thuộc đường thẳng AB nên B(a; 1 - 2a). 

Tương tự C(— 2 - 4b ; 3b). 

Ta có: MB = {a-VA-2a),MC = {-3-Ab\3b + 3) 


* Ta có: AB r\AC = A => Tọa độ A là nghiệm của hệ: 


2x + y -1 = 0 


x = 2 


_ => < 

3x + 4y + 6 = 0 [y = —3 


A( 2;-3) 


Vì B, M, c thẳng hàng, 2MB = 2MC nên ta có: 3MB = 2 MC hay 3MB = -2MC 


* THI: 3MB = 2MC <=> 


3(a -1) = 2(-3 - 4 b) 
3(4 - 2a) = 2{3b + 3) 


<=> < 


a = 


b = 


n 

T 

-6 


Suy ra 


B 


(\\ -17^ J 14 -18^1 . J 7 -10^ị 
—- ,c —^ G - 


{5 ’ 5 ) \ 5 ’ 5 J U’ 3 ) 


* 


TH2: 3MB = -2MC <=> 


Suy ra 


3(a -1) = -2(-3 - 4 b) 
3(4 - 2 a) = -2(3 b + 3) 


<í> < 


a = 3 
b = 0 



Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 



Câu 85. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có D(4;5) . Điểm M là trung điểm của 
đoạn AD, đường thẳng CM có phương trình x-8y + 10 = 0. Điểm B nằm trên đường thẳng 2x+ y + ỉ-0. 
Tìm tọa độ các đỉnh A, B và c biết rằng c có tung độ nhỏ hơn 2. 

{Trích đề thi thử lần 1, THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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* 


* 


Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của B, c lên MC. 

T J4-8.5 + 10l_ 26 

Ta có DK = — , - = —Ị= 

sỊý + (- 8) 2 765 

Gọi I, G là giao điểm của BD với AC và MC 

Suy ra G là trọng tâm tam giác ACD: DG = 2 GI => BG = 2 DG => —- = -- = 2 


* 


B(b\-2bBH = 


17h + 181 52 


765 765 


«>ll7h + 18l=52o 


d/ị: dg 

b = 2 (trn) 

b = — 3 - (ktm) 

17 


Vì B và D cùng phía so với CM. Do đó ta có B(2; -5) suy ra 1(3; 0) 


* C(8c -10; c) => CD.CB = (14 - 8c)(12 - 8 c) + (5 - c)(-5 - c) = 0 

I c = 1 

Suy ra 65c 2 - 208c +143 = 0 <íí> 


143 => G(-2;l) => A( 8 ;-l) 

c = —— (loai doc> 2) 

65 


2 - 

Vậy tọa độ điêm thỏa yêu câu bài toán là A( 8 ;-l), 5(2;—5), C(-2;l) 


Câu 86. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại c và D có BC = 2AD = 2DC và tọa 
độ đỉnh C(3; -3) , đỉnh A nằm trên đường thẳng d : 3x + y — 2 = 0 , phương trình đường thẳng DM có dạng 

là x-y-2-O với M là điểm thỏa mãn BC — -ACM . Xác định tọa độ các điểm A, D, B 

(Trích đề thi thử lần 1, THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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* Yì A thuộc d suy ra A(a; 2 - 3a) 

Ta có: S^M = 2 S DCM => d(A;DM ) = 2 d(C,DM) 

a = -1=> Ẩ(3;-7) 
a = 3 => A(—1;5) 

* Vì D thuộc DM suy ra D(d; d - 2). 


* 


Do đó 


> ? _ 

. Do A, c năm khác phía với đường thăng DM nên ta nhận A(-l; 5). 


, , . AC1CD __„ 

Từ giả thiêt ta có: < _ _giải hệ trên ta được d = 5 suy ra D(5; 3) 

AD = CD 


* Mặt khác BC = 2AD => B{- 9;1) 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(l;-5), fi(-9;l), D(5;3) 


Câu 87. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình các đường thăng AB, AC lân lượt 
là 4x-3y-20 = 0, 2 x+y + 10 = 0 . Đường tròn (C) đi qua trung điểm của các đoạn HA, HB, HC có 

phương trinh là (x-ỉý +(y + 2) 2 = 25, trong đó H là trực tâm của tam giác ABC. Tìm tọa độ H biết c có 
hoành độ lớn hơn -4. 

{Trích đề thi thử Đại Học Thành Nhân, Đà Lạt, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 


* 



* Gọi D, E, F, N lần lượt là trung điểm của HA, HB, HC, AC và B’ là chân đường cao hạ từ B của tam 
giác ABC. 

' EF / /BC 

NF / /AH => EF _L NF . Tương tự ta có: ED _L DN 
BC-LAH 


Ta có: < 


Vậy đường tròn (C) đi qua D, E, F là đường tròn đường kính EN. 
Suy ra N thuộc (C). Mặt khác EB ' _L B 'N => B' e (C) 


_ _ . 2x + y + 10 = 0 

* Tọa độ của N và B’ là nghiệm của hệ _ _ 44 

\x-l) 2 + (y + 2) 2 =25 


X = -2; y = -6 
X = -4; y = -2 


Nếu N(-4; -2) thì C(-7;4) (loại) 

Nếu N(-2; -6) thì C(-3; -4). Vậy N(-2;-6), B’(-4;-2), C(-3;-4) 
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* Đường thẳng BH đi qua B’ và nhận vecto chỉ phương (1; -2) của AC là pháp tuyến nên có phương 
trình là X - 2y = 0. 

Đường thẳng HC đi qua c và nhận vecto chỉ phương (3; 4) của AB làm vecto pháp tuyến 
nên có phương trình 3x + 4y + 25 = 0. 


Khi đó tọa độ H là nghiệm của hệ: 


1 

bO 

II 

0 

X-—5 

H 

( c -5 ì 

< 

-S => 

-5;— 

3x + 4 y + 25 — 0 

■A 

II 

^ < 


l 2 J 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


H 

( -5} 

5; 


l 2 J 


Câu 88 . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB = AD\Í2 , tâm /(—1; 2 ) . Gọi M là 
trung điểm của cạnh CD, H(2;-ỉ) là giao điểm của hai đường thẳng AC và BM. Tìm tọa độ các điểm A, B. 

(Trích đề thi thử khối B, THPT Chuyên Lý Tự Trọng, cần Thơ, năm 2014 ) 

► Hướng dẫn giải: 


A B 



* Từ giả thiết ta có H là trọng tâm tam giác BCD. Suy ra IA = 3 HI => Ẩ(-2;-5) 

, Tjn 2 nt , BCS . AC BCT> 

* Ta có HB = — BM = ——-—; HC = —— = ———— 

3 3 3 3 

Suy ra HB 2 + HC 2 = BC 2 => BM _L AC 

* Suy ra BM đi qua H(2; -1) nhận vecto pháp tuyến IH = (1;1) suy ra BM: X + y - 1 = 0 

Vậy tọa độ B có dạng B(b; 1 - b) 

* Ta có: IA 2 =IB 2 t}(b-ỉ) 2 + (3-b) 2 =ỉ8ob 2 -4b-4 = 0ob = 2±2TĨ 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


B{ 2 + 2x/2;-l-2x/2) hay 5(2 - 2V2;■-1 + 2x/2) 


Câu 89. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có chu vi bằng 16. Hai đỉnh A, B thuộc 

đường thẳng d có phương trình: lyịĩx— y-2v2 =0 và B, c thuộc trục hoành. Xác định tọa độ các đỉnh 
của tam giác ABC. 

{Trích đề thi thử lần 5, THPT Chuyên Nguyễn Tẩt Thành, Kon Tum, năm 2014) 

► Hướng dẫn giải: 
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A 



* 


* 


* 


Theo giả thiết B là giao điểm của d và trục Ox nên ta có B(l; 0). 

Điểm A thuộc đường thẳng d nên tọa độ điểm A có dạng A(a;2v2(a -1)). 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên Ox suy ra tọa độ H(a; 0). 

Vì tam giác ABC cân tại A nên H là trung điểm BC suy ra C(2a — 1; 0) 

BH=\ỉ-a\ 

AB = Ậa-ĩf+S(a-ỉ) 2 = 31 a—11 ' 

Lại có, chu vi của tam giác ABC là 2p = 2AB + 2BH = 8 |a — II 

a= 3 


Ta có: < 


Theo giả thiết ta có 16 = 8 |t - 11 <=> 


a = — 1 


* 


Với a = 3, ta có: A(3;4 a/2),C(5;0) 

Với a = — 1 , ta có: A(-l;-4>/2),C(-3;0) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(3;4-\/2), 5(1; 0), C(5;0) hay A(-h~4\Í2), 5(1;0), C(-3;0) 


Câu 90. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình binh hành ABCD có BD = 


yíõ 

5 


AC . Gọi hình chiếu vuông 


góc của diêm D lên các đường thăng AB, BC lân lượt là M(- 2 ;-l), N( 2 ;— 1 ). Biêt AC năm trên đường 
thẳng có phương trình x-ly — 0 . Tìm tọa độ các điểm A, c. 

(Trích đề thi thử số 4, Website: toancapba.net , năm 2014 ) 


► Hướng dẫn giải: 


* 


9 _ 

Gọi I là trung diêm BD suy ra IM = IN = 


BD 

2 


_ 9 

suy ra I là giao diêm của AC và trung trực đoạn MN. 


Mà trung trực đoạn MN là trục Oy nên 1(0; 0) 
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* Tọa độ A, c là nghiệm của hệ : 


X-Ty =0 

X + y = — 
2 


-7 

x 2 ;;y 

7 

x = -;y 


-1 

T 

Ị_ 

2 


nên A 


(-7.-1^ M.Mị 
’ 2 ; 2 


V 


2 2 


7 


vz zy 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


A 


(-7.-CỊ Jl 'C 
1 c 


V 


2 ’ 2 


J 


V 2’2y 


, ., , , 5 

Câu 91. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A năm trên trục hoành với 0 < ^ . 

Các đường cao xuất phát từ đỉnh B và c lần lượt có phương trình là: d l :x-y + \ = 0, d 2 :2x+y-4 = 0 . 
Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất 

{Trích đề thi thử lần 6, Website: ViettelStudy.vn, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Do Bedị =>B(t;l+t), doCed 2 =>C(t 1 ;4-2í 1 ) 

Do ẨeOi=>A(a;0), Mj =(1;1),M 2 =(1;—2) .Tacó: AB = (t—a;l+t), AC = (t l —a’,4 — 2t l ) 

* Lại có d l _L AC <=>Wj.AC = 0<=>t t =4-a 


d 2 _L AB <3- U V AB = 0 <=> í = —2 —a. 

B(-a -2 \—a — 1), C(4- a;2a- 4), AC = (4-2a;2a-4) 

* Ta có phương trình: AC : X + y - a — 0 

Ta có: AC=l4-2ữl^, d(B; AC) = 1 3a + 31 


Ta 


ta co: AC =14 — 2ữ I v2, AC) = • => S ABC =3\{a-2)(a-ĩ)\ 

V 2 

Mì 27 

* Xét hàm S ABC biến a trên khoảng OM ta được kết quả Mữx S ABC ——— dạt được khi 

\ 2J ' ae 0;| 4 

l V 


1 

(1 M 


cn 

1 

1 

, c 

í 7 M 

ố/ = — => y4 

-;0 

,B 



2 

u J 


l 2 2 J 


u J 


tìm 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 



fl nì 


(-5 -3Ì 


(1 \ 

A 

-;0 

, B 


, c 



u J 


u 2 J 


u J 
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Câu 92. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là 
I (—2;l) và thỏa mãn điều kiện AIB = 90°. Chân đường cao kẻ từ A đến BC là Dị— 1;-l). Đường thẳng AC 
qua M (—1;4) . Tìm tọa độ các đỉnh A, B biết đỉnh A có hoành độ dưong. 

(Trích đề thi thử THPT Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



A 


* Ta có: AIB = 90° => BCA = 45° hay BCA = 135° 

Suy ra CAD — 45° => AADC cân tại D. 

Ta có DI _L AC Khi đó phưong trình đường thẳng AC có dạng: X -2 y+ 9 = 0 . 


* 


Ta có: A(2a — 9\a),AD = (8 — 2a;— 1 — a) 

AD 2 = 40 <í> a 2 — 6a + 5 = 0 <í> 


a = l 
a = 5 


A(l;5) (tm) 


* Phưong trình BD : * + 3y + 4 = 0 và phưcmg trình BI: 3x + 4y + 5 = 0 


* 


ổ = 5/ n BD 


x+3y+4=0 
3x + 4y + 5 = 0 


X = 2 
>’ = -2 


B( 2;-2) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(1;5), 5(2;-2) 


Câu 93. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2BC. Gọi H là hình chiếu của A 
lên đường thẳng BD. E,F lần lượt là trung điểm đoạn CD và BH. Biết A(l;l), phưcmg trình đường thẳng EF 
là 3x - y - 10 = 0 và điểm E có tung độ âm. Tìm tọa độ các đỉnh B, C, D. 

(Trích đề thi thử lần 3, THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Gọi E,F,G lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng CD, BH AB. Ta chứng minh AF _L EF . 

Ta thấy các tứ giác ADEG và ADFG nội tiếp nên tứ giác ADEF cũng nội tiếp, do đó AF _L EF. 
Đường thắng AF có phưong trình: AF: X + 3y - 4 = 0. 
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9 

Tọa độ điêm F là nghiệm của hệ 


'17 

X = — 


3x — y = 10 

X — - 

5 


(11 13 

< <=> < 


F 


x + 3ỵ = 4 

1 


l 5 ’5J 


y- - 




—> AF = 




1 


2 


* AAF£Ũ ADCB =>EF = ịAF = 2. 1— . 

Mặt khác: E(t;3t-10) -> EF 2 = I <=> 




í- 


17 


V 


Suy ra <=> 5 1 2 — 34 1 + 57 = 0 <w- 


t = 3 

19 hay 
í = -f 
5 


513 

4 - 1 3t - 

5) 

E{ 3;-l) 

^19 7 
v T ; 5 


8 

5 


£ 


* 


Theo giả thiết ta được EÍy,— lì, phương trình AE: X + y - 2 = 0. 
Gọi D(x;y), tam giác ADE vuông cân tại D nên 


ADEDE 


<=> 


AD = DE l(x-l) 2 +(y-l ) 2 = (x-3) 2 +(y+ l ) 2 
(x-l)(x-3) = (y-l)(y + l) 

Vì D và F nằm về hai phía so với đường thẳng AE nên D(l;-1). 
Khi đó: C(5;-l); B(l;5). 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 1.6(1; 5), C(5;-l), £)(!;-!) 


x = ỉ;y = -ỉ 
X = 3; y = 1 


hay D(l;-1) vD(3;l) 


* 


fn 3 

Câu 94. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Điếm F ýr',3 là trung điếm của cạnh AD. 

V 2 J 

Đường thẳng EK có phương trình 19x —8y — 18 = 0 với E là trung điểm của cạnh AB, điểm K thuộc cạnh 
DC và KD = 3KC. Tìm tọa độ điểm c của hình vuông ABCD biết điểm E có hoành độ nhỏ hon 3. 

(Trích đề thi thử THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Gọi AB = a (a > 0) => S AEFK = S ABCD - p - S AFDK - S XKCIÌI , 

s^ = \fH.EK, FH=d(F,EK) = ^-,EK=ĩX 



a = 5 
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ABCD là hình vuông cạnh bằng 5 => EF = 


5^2 

2 


* Tọa độ E là nghiệm: 




f 5^1 

E 

2 

'v 2; 


* AC qua trung điểm I của EF và AC -L EF=> AC: |7„v + V - 29 = 0 


Có : ACnEK = {P} 


* 


Ta xác định được: /c = — IP => |c(3;8) 

5 1 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |c(3;8) 



10 


lx + V - 29 = 0 

X =- 


ÍỈO 17^ 

1 <^> ị 

^ =^> 

p 


h—^ 

1 

00 

1 

h—* 
00 

II 

0 

17 


1 3 3 J 

V 

y-\ 



{ 3 



Câu 95. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác nhọn ABC. Đường thẳng chứa đường trung tuyến kẻ từ 
đỉnh A và đường thẳng BC lần lượt có phưcmg trinh là 3x + 5y-8 = 0, x-y-4 = 0. Đường thẳng qua A 

vuông góc với đường thẳng BC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm thứ hai là D(4;-2). Viết 
phưcmg trình các đường thẳng AB, AC; biết rằng hoành độ của điểm B không lớn hon 3. 

{Trích đề thi thử THPT Trần Phũ, Thanh Hóa, năm 2015) 

► Hướng dẫn giải: 

* Gọi M là trung điểm của BC, H là trực tâm tam giác ABC, K là giao điểm của BC và AD, E là giao 
điểm của BH và AC. 

Ta kí hiệu n d , u d lần lượt là vtpt, vtcp của đường thẳng d. 

Do M là giao điểm của AM và BC nên tọa độ của M là nghiệm của hệ phưong trình: 



7 


X 

1 

'C 

1 

II 

0 

X — — 

2 


(1 13 

< <=> < 

=> 

M 


3x + 5 y — 8 = 0 

1 


12 ’ 2 


y- ‘ 



2 
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* AD vuông góc với BC nên n AD = U BC = (l; l), mà AD đi qua điểm D suy ra phuơng trình 


l(x —4) +l(_y + 2) = 0 <=> AD:x+y — 2 = 0 



9 _ 9 

Do A là giao điêm của AD và AM nên tọa độ điêm A là nghiệm của hệ phương trình 


3x + 5y-8 = 0 


<=> < 


x+ y — 2 — O 
Tọa độ điểm K là nghiệm của hệ phưcmg trình: 


A (o) 


X = 1 

y = ỉ 

X— y-4=0 
x+ y — 2 = 0 




X = 3 
y = -l 


^(3;-l) 


* Tứ giác HKCE nội tiếp nên BHK = KCE , mà KCE = BDA (nội tiếp chắn cung AB ) 

Suy ra BHK — BDK , vậy K là trung điểm của HD nên H (2; 4). 

* Do B thuộc BC => B(t;t- 4), kết họp với M là trung điểm BC suy ra c(7—í;3—í). 

HB(t — 2;í — 8); AC(6 -t\2-t). Do H là trực tâm của tam giác ABC nên 

ÃB.ĂC = 0<=>(í-2)(6-í) + (í-8)(2-í) = 0<=>(í-2)(l4-2í) = 0<=> t = 


* Do t<3=>í = 2=>.s(2;-2),c(5;l). Ta có Aổ = (l;-3), AC = (4;0) n AB =(3;l),n AC =(0;l) 
Suy ra AB : 3x + y-4 - 0; AC :y —1 = 0. 


_ A - 

Vậy phương trình thỏa yêu câu bài toán là AB: 3 x + y -4 = 0 ; AC:y -1 = 0. 


Câu 96. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(l;4), tiếp tuyến tại A của đường tròn 
ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC tại D , đường phân giác trong của ADB có phưcmg trình A' - y + 2 = 0 , 
điểm M (-4;l) thuộc cạnh AC . Viết phương trình đường thẳng AB . 

(Trích đề thi thử THPT Thanh Chương III, Nghệ An, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Gọi AI là phân giác trong của BAC 
Ta có : AID = ABC + BAI 
IAD = CAD + CAI 

Mà BAI - CAI, ABC - CAD nên AID = IAD 
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=> A DAI cân tại D DE _L AI 



* Phương trình đường thẳng AI là: X + y - 5 = 0 

* Gọi M’ là điểm đối xứng của M qua AI => Phương trình đường thẳng MM’ : .V - y + 5 = 0 

Gọi K-AIn MM ' => K(0;5) =>M’(4;9) 


* 


Veco chỉ phương của đường thẳng AB là AM ' = (3; 5) 

=> Vecto pháp tuyến của đường thẳng AB là n = (5;-3) 

Vậy phương trình đường thẳng AB là: 5(x— l)-3(y-4) = 0 <=> 5x — 3y + 7 = 0 


2 > - 

Vậy tọa độ điêm thỏa yêu câu bài toán là 5x - 3y + 7 = 0 


Câu 97. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nhọn có đỉnh A(-l;4), trực tâm H . Đường 

thẳng AH cắt cạnh BC tại M , đường thẳng CH cắt cạnh AB tại N . Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
HMN là 7(2;0), đường thẳng BC đi qua điểm P(l;-2). Tìm toạ độ các đỉnh B, c của tam giác biết đỉnh 

B thuộc đường thẳng d : x + 2y — 2 — 0 . 

(Trích đề thi thử lần 2, THPT Mình Châu, Hưng Yên, năm 2015) 

► Hướng dẫn giải: 


A 
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* Ta thấy tứ giác BMHN nội tiếp suy ra / là trung điểm của BH; 

Ta có: ổ e d => B(2 — 2f,t) 

* Suy ra H{2 + 21\ —t) => AH = (3 + 2í; —t — 4), BP = (21— 1; — t — 2) 

Do H là trực tâm của tam giác ABC 

AH.BP = 0 4^ (2 1 + 3)(2 1 — 1) + (t + 4)(í + 2) = 0 5 1 2 + lOí + 5 = 0 <=> t = —1 


* Suy ra H(0;Ĩ),B(4',-V), AH = (1;-3),đường thẳng BC: x-3y -1 

* Đường thẳng AC : 2x - y + 6 = 0. Tìm được toạ độ C(-5; -4) 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |5(4;-1), C(-5;-4) 


= 0 




Câu 98. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác đều ABC có A(4;-l), điểm M 


4- 


4ự3 




;3 


V 


thuộc 


J 


, 


cung BC không chứa điểm A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, biết MC = —— và tọa độ điểm B là 

các số nguyên. Tìm tọa độ các đỉnh B, c của tam giác ABC. 

{Trích đề thi thử lần 2, THPT Hồng Quang, Hải Dương, năm 2015 ) 


* 


► Hướng dẫn giải: 

Chứng minh MA = MB + MC: 

Trên đoạn AM lấy điểm I sao cho MB = MI (1). 

Vì ZBCA — ZBMA — 60° nên tam giác MBI đều suy ra MB = BI 

Mặt khác, ZABỈ + ZIBC = ZMBC + ZIBC = 60° 


ZABI = ZMBC 


Lại có, BA = BC suy A B IA — A BMC (c — g — c) suy ra MC = AI (2). 
Từ (1), (2) suy ra MB + MC = MI + AI = MA. 



M 


0/3 

* T ừ MA = —t- => MA = 2 MC = MB + MC =4> MB = MC , lại có AB = AC 
3 

Suy ra MA là đường trung trực của đoạn thẳng BC nên MA là đường kinh của đường tròn 
ngoại tiếp tam giác ABC. Hai cạnh AB và AC nằm trên các đường thẳng qua A và tạo với AM một góc 30 
độ. 
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Phương trình AB, AC có dạng: ữ(x - 4)+ b(y + 1) = 0 (a 2 +b 2 >0) 


( 


Với AM = 


- 4^3 




;4 


V 


í 


n AM 


J 


1 ; 


7 ^ 




V 


r 9 

là vecto pháp tuyên của đường thăng AM. 


J 


* Gọi oc là góc tạo bởi AB, AC với AM ta có a = 30° 

73, 


Nên cos a = 


a.\ + b.~ir 

3 

y/a 2 +b 2 Jl + ^ 


ob 2 - \Ỉ3ab = 0 <=> 


b = 0,a = l 

b = 73, a = 1 


Suy ra =>A:x-4 = 0 hay A': X + 73y — 4 + = 0 

* Vì AM là một đường kinh nên góc ZMBA = ZMCA = 90° , phươn trình các đường thẳng MB, MC 
qua M và vuông góc với A, A' lần lượt là y - 3 = 0, 73x — y + 7- 4\ị3 = 0 
Tọa độ B, c là nghiệm của các hệ phương trình: 


x-4 = 0 


y-3 = 0 


X = 4 
y = 3 


5(4; 3) 


X + 73 ỵ — 4 + 73 — 0 

73x -y + 7- 473 = 0 


X = 4 - 273 
y = l 


C(4-273;l) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


B( 4;3), C(4-2Al) 


Câu 99. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có diện tích bằng 40, đường thẳng AD tiếp xúc 

í 19 

với đường tròn (5): (x-4) +(y—1) -2, điểm / nằm trên đường thẳng AB, đường thẳng AC có 


^5 5 


J 


phương trình x-3y + l = 0. Tìm tọa độ các điểm A, D biết D có hoành độ nhỏ hơn 5. 

(Trích đề thi thử THPT Lam Sơn, Thanh Hóa, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



9 r _ 9 

* Gọi I là diêm đôi xứng với J qua đường thăng AC, I thuộc AD. 


Giả sử I(a; b) thì trung điểm của IJ là H 


'19 ,18 3 

ct H— b H— 

5 . 5 


V 


J 
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I, J đôi xứng với nhau qua AC <=> 


HeAC 




JI.U AC = 0 


a = 5 
b = 0 


/(5;0) 


* 


f 

Ta có I thuộc (S) nên đuờng thăng AD chính là tiêp tuyên của (S) tại I. 


Phương trình AD: x-y- 5 = 0=> A(8;3) 


* Gọi E là tâm của hình thoi và ọ = ZEAD => (p là góc giữa AC và AD 
Suy 


cos„ = -|^cot«> = 2^ S ABCD 


= A0<^> DE.EA = 20 <» DE.DE cot ạ> = 20o DE 2 = 10 


* 


Giả sử D(d;d-5) Ta có: DE 2 = 10 <=> (rf(D; AC)f = 10 


í 


<^> 


\d-3(d-5) + l\ 




V 


a/ĨÕ 


= 10 


y 


Suy ra d = 3 < 5 (nhận) hay d = 13 > 5 (loại). Vậy D(3; -2) 
Fổy độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |/U8;3), D(3;-2) 


ra 


Câu 100. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD, điểm M(5;-7) nằm trên cạnh BC. Đường 
tròn đường kinh AM cắt BC tại B, cắt BD tại N( 6; 2), đỉnh c thuộc đường thẳng d :2x- ỵ- 7 = 0 . Tìm 
tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD, biết hoành độ đỉnh c nguyên và hoành độ đỉnh A bé hơn 2. 

(Trích đề thi thử lần 2, THPT Thuận Thành, Bắc Ninh, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Gọi I là tâm đường tròn đường kinh AM thì I là trung điểm AM. 


Dễ thấy ZMIN = sdMN = 2 ZMBN = 90° 

Điếm c thuộc đường thẳng d suy ra C(c; 2c - 7). 


* Gọi H là trung điểm của 



* 


Ta có: 


Phương trình đường thẳng trung trực của MN đi qua H và vuông góc với MN là: 

A : X —5y + 17 = 0, / e A => I(5a — 17; a) 

MA = V26 


. Tam giác MEN vuông cân tại I 


IM = V 29 - 6 a 
Nên IM = \ỈÌ3 => 26a 2 -234« + 520 = 0 <=> 


a = 5 => 7(8; 5) => A(11; 9) ( ktm ) 
a = 4 => 7(3;4) => A(l; 1) (trù) 
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* Gọi E là tâm hình vuông nên E 
Vì AC vuông góc BD nên 


fc + l ^ 

—— ;c-3 


V 


EN = 


(n- 


J 


c 


;5 — c 




V 


J 


AC.EN = 0 <=> (c -1) ^ + (2c - 8)(5 - c) = 0 <=> 5c 2 - 48c + 91 = 0 <=> 


c = 7 

13 
c = — 


Suy ra C(7; 7) suy ra E(4;4) 

Phương trình BD: x + y- 8 = 0và BC: X - 7 = 0 suy ra B(7; 1) suy ra D(l; 7). 
Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(1;1), 5(7; 1), C(7;7), Z>(1;7) 


Câu 101. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD và điểm E thuộc cạnh BC. Một đường thẳng 
qua A vuông góc với AE cắt CD tại F. Đường thẳng chứa đường trung tuyến AM của tam giác AEF cắt CD 
tại K. Tìm tọa độ điểm D biết A(-6;6), M{— 4; 2), K(- 3;0). 

{Trích đề thi thử lần 3, THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm, Hà Nội, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Ta có hai tam giác vuông ABE bằng ADF vì AB = AD và góc BAE = góc DAF (cùng phụ với góc 
DAE). Suy ra tam giác AEF vuông cân và mE = MA = MF suy ra AM vuông góc EF. 

Mặt khác EF đi qua M có phương trình: 2(x + 4) - 4(y - 2) = 0 nên EF: X - 2y + 8 = 0 

* Bây giờ ta tìm tọa độ các điểm E, F thỏa mãn ME = MA = MF 

Gọi T(x; y) thuộc đường thẳng EF suy ra T(2t - 8; t) 


Khi đó MT = 


MA <=> (2t - 4) 2 +{t- 2) 2 = 20 <=> 


t = 0 


t = 4 


? _ y 9 _ _ 

Như vậy có hai điêm T thỏa yêu câu bài toán, (đó cũng chính là hai điêm E và F). 


* THI: E(-8; 0), F(0; 4) 

Do F thuộc đường thẳng CD, nên CD có dạng tham số: 


x = 3t 
ỵ = 4 + 4t 


(í e/ỉ) => £>(31; 4 + 4í) 


Ta có: AD 1 KF o KF.AD = 0 o 3(3t+6) + 4(-2 + 4t) = 0 <=> t = ỹ 



* TH2: F(-8; 0), E(0; 4) 


^ _ ? _ _ r 

Do F thuộc đường thăng CD, nên CD có dạng tham sô: < 


X = -8 + 5 1 _ _, 

' (tsR)=>D{- 8 + 51 ; 0 ) 

y = 0 
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Ta có: AD _L KF o KF.AD = 0 <=> 5(-2 + 5t) = 0 <=> t = ! => Ịd(-6;0) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


D 


(- 6.123 

v T ; T y 


hay D(- 6;0) 


Câu 102. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD có đáy lớn CD và AB (CD = 3AB = 3>/ĨÕ), 
tọa độ Cị— 3;— 3) , trung điểm của AD là M(3;l). Tìm tọa độ đỉnh B biết diện tích tam giác BCD bằng 18 
và D có hoành độ nguyên dưcmg. 

(Trích đề thi thử lần 1, THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Tp Hồ Chi Minh, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 


A B 



* Gọi n = (a\b) là vecto pháp tuyến của CD (ữ 2 +b 2 > 0) 

Suy ra CD: a(x + 3) + b(y + 3) = 0 

* Ta có: S Rrn = S Arn = 18 => d(A;CD) = 2S * rn 6 ^ 


CD 


Suy ra 


d(M;CD) = ^y-o5\6a + 4b 1= 3 JỉÕ^a 2 +b 2 


* 


Suy ra 81a 2 +Ỉ20ab + 3ỉb 2 = 0 <íí> 


b = —3 a 
21 a = -3\b 

* Với b = - 3a, chọn a = 1 suy ra b = -3. 

Khi đó (CD): X - 3y - 6 = 0 suy ra D(3d + 6; d) 

Ta có: CD 2 =90o(3d + 9ý+(d+ 3) 2 =90o 


1 


d = 0 
d = -6 


Z)(6;0) ịtm) 
D(-12;-6) (ktm) 


Vậy D(6; 0) suy ra A(0; 2). Ta có: AB = L DC => B(— 3; 1) 
* Với 3 lb = - 27a, chọn a = 31 suy ra b = -27. 

í _ 3\d + \2 \ 

Khi đó (CD): 31x - 27y +12 = 0 suy ra D d; ——2 

V 27 


J 


Ta có: CD- =90^> 


r 3\d + 93^ 
l 27 ) 


+ (d + 3Ỵ =90o(d + 3Ỵ = 


2 729 


169 


( ktm ) 
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Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là fi(-3; l) 


Câu 103. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D, diện tích hình thang bằng 
6; CD = 2AB và B(0; 4). Biết điểm /(3;-l), K( 2; 2) lần lượt nằm trên đường thẳng AD và DC. Viết phưong 

trình đường thẳng AD biết AD không song song với các trục tọa độ. 

(Trích đề thi thử lần 2, THPTLương Thế Vinh, Hà Nội, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 

* Vì AD không song song các trục tọa độ nên gọi vecto pháp tuyến của AD là: 

AD : l(x- 3) + b(y+1) = 0 


n = (ỉ;b) (b* 0) 


AB : bx - (y- 4) = 0 


* 


ABCD 


. AB + CD 3 AB 3 

= AD ---= AD = -- d(B\ AD)d(K\ AB ) 

2 2 2 


Suy ra s 


3\-3 + 5b\ \2b + 2 


ABCD 


2 ^/b T +ĩ ' Jb 2 +1 


* 


ABCD 


r .. 3\-3 + 5b\ \2b + 2 

= 6<í> — 


2 Vh 2 +1 ’ V^ 2 +1 


= 6 <^> 


b = ỉ 

-5 


b = 


b = 


-1±2V2 


7 


Fổy phương trình đường thẳng thỏa yêu cầu bài toán là: 


x + y-2 = 0 

3x-5y-14 = 0 

7x-(ỉ + 2-\j2)y-2^Ỉ2-22 - 0 

7x-(l-2V2)y + 2^2-22 = 0 


Câu 104. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) có tâm 7(1; 2) và có trực 
tâm H thuộc đường thẳng d :x — 4y —5 = 0 . Biết đường thẳng AB có phương trình 2x+y-14 = 0 và 

khoảng cách từ c đến AB bằng 3y5 . Tìm tọa độ điểm c, biết hoành độ điểm c nhỏ hơn 2. 

(Trích đề thi thử THPT Chuyên Lê Khiết, Quãng Ngãi, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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* Do H thuộc d nên H(4t + 5; t). Gọi G là trọng tâm tam giác ABC 

777 ^777 ~ r 4t + 7 t + 

Ta CÓ: IH = 3/G =7> G ———; — 7 — 

l 3 3 J 

r t=\ 

* Măt khác, ta có: d(C; AB) = 3(G; AB) <=> 3^5 = 3. 


3í-8l 


75 


<=> 


13 
~~ 3 


* 


Gọi M là trung điểm AB, suy ra tọa độ M là hình chiếu của I trên AB nên M(5; 4) 

(1157 


* Với t = 1 ta có G 


Từ MC = 3 MG => C(l; -3) 


15 ’3 

Vậy tọa độ điếm thỏa yêu cầu bài toán là C(l; -3) 


? # 1 ? 

Câu 105. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có ZACD — a với cos« = —7 , điêm H 

V5 


thỏa mãn điều kiện HB = —HC, K là giao điểm của hai đường thẳng AH và BD. Cho H 


n 7 




3’ 3 


, K(l;0) và 


J 


điểm B có hoành độ dưcmg. Tìm tọa độ các điểm A, B. 

{Trích đề thi thử lần 1, THPT Chuyên Đại Học Vinh, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 
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_ y 

* Do tam giác KAD đông dạng tam giác KHB suy ra 


KA AB BC 3 


= -=> KA = 


KH HB BH 2 


-3 


Do K thuộc đoạn AC suy ra KA = KH => A(2; 2) 


* Đặt B(a; b) với a > 0. Ta có: 


cos a — cos ZACD — cos ZABD — 


AB _ AB _ 2 AB _ 1 

BD - 5 kb ~ 5KB - ựE 
2 


o4AB 2 =5KB 2 o4\_(a-2) 2 +(b-2) 2 ] = 5[(a-l) 2 +b 2 ] 
Suy ra a 2 + b 2 + 6a + Ỉ6b- 27 = 0 (1) 


* 


Đường tròn (C) đường kinh AH có tâm I 


Nên có phương trình là (C): 


r? n AB 5^5 

{6 3J 26 


( 7^ 

2 

( n 


+ 

y-- 

V 6 J 


l 3 J 


36 


_ \ 

* Do góc ABC băng 90 độ nên B thuộc đường tròn (C) suy ra: 


Giải (1) và (2) ta được: 


(C): 

-1 


( 7? f ih 


a - 


V. 


+ 


) 


b-i: 

V 3y 


125 

~36 


( 2 ) 


a = 


b = — 
5 


^ /zayj a (do a > 0 nên B(3; 0) 

8 [6 = 0 


Fổy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là I A(2;2), fí(3;0) 


3 KH 


Câu 106. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có đỉnh D(-7;0) . Một điểm p nằm 
trong hình bình hành sao cho ZPAB = ZPCB. Phương trình d ỉ :x+y-2 = 0, d 2 :2x-y-ì = 0 lần lượt 
chứa các đoạn thẳng PB, PC. Tìm tọa độ đỉnh A, biết rằng đỉnh A thuộc đường thẳng y — 3x và A có hoành 
độ nguyên. 

{Trích đề thi thử lần 1, IVebsite Tilado.edu.vn, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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* 


Dựng hình bình hành ABEP. Ta thấy tứ giác PECD cũng là hình bình hành (do AB //= CD //= PE) 
ZPAB = ZPEB 
ZPAB = ZPCB 

Suy ra ZPCE + ZPBE = 180° . 


Và 


ZPEB = ZPCB suy ra tứ giác PBEC nội tiếp 


Mà 


ZPCE = ZDPC (so le trong) 


.. =?• ZDPC + EAPB = 180° 

ZPBE = ZAPB (so le trong ) 

Suy ra ZAPD + ZBPC = 180° (do tổng 4 góc tại đỉnh p bằng 360 độ) 
* Do p là giao điểm PB và PC suy ra P(l; 1) suy ra PD: X - 8y + 7 = 0 


r 9 _ r 

Gọi hệ sô góc của các đường thăng đi qua PA là k. Ta thây 


— 1/ ’ Ị/ _—_ 

^PA /v ’ ^PD g 

= -1 £ - 2 
'V PR 1 5 >Vpy-< ^ 


Suy ra 


k — 


8 


1 + 


8 


- 1-2 


1-2 


k = 5 
-23 


* 


Với k = 5, PA: y = 5x - 4 suy ra A: 


k — 

11 

5x — y — 4 
3x— y = 0 


«• 


A( 2; 6) 


* Với k = 


-23 

TT 


PA: 23x +lly-34 = 0<íí>Ấ 


{ 782 _ -253^1 
TĨ3 ; TĨ3 


V 


(/) 




Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là I A(2;6) 


Câu 107. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Điểm N( l;-2) thỏa mãn 2 NB + NC = õ và 
điểm M( 3; 6) thuộc đường thẳng chứa cạnh AD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của đỉnh A xuống đường 
thẳng DN. Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết khoảng cách từ điểm H đến cạnh CD bằng 

ìlẬ .. , 

' và đỉnh A có hoành độ là một sô nguyên lớn hơn -2. 

(Trích đề thi thử THPT Phù Cừ, Hưng Yên, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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A D A/<3;6) 



* 


Gọi E là hình chiếu vuông góc của H trên CD suy ra HE = 


12 Vĩ 


13 


Giả sử cạnh hình vuông bằng a (a > 0). Ta có: 2NB + NC = õ => CN = — CB 


a 


* 


Nên N nằm giữa B và c sao cho CN = ĨTẼ. = ĨẸL và DN = \ỊcD 2 + CN 2 = 

3 3 3 

2 a 

Vĩ3 


VĨ3 


DH = 


Ta có: A ADH đồng dạng Á DNC (g - g) suy ra = TĨL = _2y_ = _JL_; 

DN NC ajĩ 3 VĨ3 

A DHE đồng dạng A DNC (g - g) suy ra ĨỊẸ- = = T => NC = 2 V 2 

NC DN 13 

Do đó: = 2V2 ữ = 3V2 

3 

* Giả sử vecto pháp tuyến của AD là n = (a;b) (a 2 +b 2 >0) 

Phương trình AD: ax + by - 3a - 6b = 0 

Suy ra d(N\AD) = ?>síĩ <^\—ịị=ậ = ?>sỉĩ <^la 2 -\6ab-23b 2 

4a 2 +b 2 

* THI: a = -b suy ra AD: X - y + 3 = 0 

NP -L AD => NP :x+y + l = 0^>p = AD n NP => P(-2;l) 


a = -b 
la = 23 b 


ap = bn = 4ĩ 

AeAD 


AP 2 = 2 
Ấ(m;m + 3) 


<=> 


m = -1 (tm) 
m = - 3 (ktm) 


A(—1;2) (m > - 2) 


Khi đó /*£> = 2AP D(-4;-l) . Từ đó tìm được B(2; -1) và C(-l; -4) 
* TH2: 7a = 23b suy ra AD: 23x + 7y -111 = 0 

f 86 —13V 


NP±AD^NP:7x-23y-53 = 0^P = ADnNP^P 

93 


V 


17’ 17 




r 

ap = bn = 4 2 

AP 2 = 2 

< 

, . 111 — 23^ 

AeAD 

Am; 

V 

7 


m = 


m = 


17 

79 

17 


k(tm) 


(ktm) 


(m > - 2) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(-1;2), z?(2;-l), C(-l;4),Z)(-4;-l) 


Câu 108. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trung diêm cạnh BC là M(3;-l), đường thăng 
chứa đường cao kẻ từ B đi qua điểm E(— 1;—3) và đường thẳng chứa AC đi qua điểm F(l;3). Điểm đối 
xứng của đỉnh A qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là điểm ơ(4;-2) . Tìm tọa độ của các đỉnh 
tam giác ABC. 
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_ (Trích đề thỉ thử số 1, Websỉte: mathvn.com, năm 2015 ) I 

► Hướng dẫn giải: 


* Gọi H là trực tâm của tam giác ABC thì khi đó BHCD là hình bình hành, nên M la trung điểm HD 

Suy H(2; 0). BH chứa E(-l; -3) nên BH: X - y - 2 = 0 

* Do CD // BH và D(4; -2) thuộc CD nên CD: X - y - 6 = 0 

BH vuông góc AC và F(1; 3) thuộc AC nên AC: X + y - 4 = 0 

* Do c là giao điểm AC và CD nên tọa độ c là nghiệm của hệ: 

X — y -6 = 0 

< 

x+ỵ- 4=0 

M(3; - 1) là trung điểm BC nên B(l; -1) 

* Do H là trực tâm tam giác ABC nên AH vuông góc BC suy ra AH: X - 2 = 0 

Do A là giao điểm AH và AC nên tọa độ A là nghiệm của hệ: 


C(5;-l) 


x — 2 = 0 
x+y-4=0 


A(2;2) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(2;2), B(l;-1), C(5;-l) 


Câu 109. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiêp đường tròn tâm 7(3;5) và ngoại tiêp 
đường tròn tâm K{ 1;4). Đường tròn tiếp xúc với cạnh BC và các cạnh AB, AC kéo dài (đường tròn bàng 
tiếp cạnh BC) có tâm là F(ì 1; 14). Viết phương trình đường thẳng BC và đường cao qua đỉnh A của tam giác 
ABC. 

{Trích đề thi thử số 2, ỊVebsite: mathvn.com, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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* Ta có giao điểm của đường phân giác trong góc A với đường phân giác ngoài của các góc B và c, suy 
ra CF J_ CK, BF _L BK, do tứ giác BKCF nội tiếp đường tròn đường kinh FK. 

* Gọi D là giao điểm của AK với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Ta có: 

ZDKC = + suy ra tam giác DCK cân tại D, do đó DK = DC = DB nên D 

là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BKC hay D là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BKCF. 

Do vậy D là trung điểm FK suy ra D(6; 9) 

* Ta tính được ID = 5, phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là: 


(C):(x-3) 2 +(y-5) 2 = 25. 


DK — v50 , phương trình đường tròn ngoại tiếp tứ giác BKCF là: 


(S):(*-6) 2 +(y-9) 2 =50 


Tọa độ B, c là nghiệm của hệ: 


j(x-3) 2 +(y-5) 2 =25 

< (x-6) 2 +(y-9) 2 =50 


=> 5(-l;8),C(7;2) 


Vậy phương trình đường BC là: 3x + 4y - 29 = 0 
* Phương trình FK: X - y + 3 = 0. 

Khi đó A, D là giao điểm của FK và (C) suy ra A(-l; 2). 
Do đó phương trình đường cao AFI là 4x - 3y + 10 = 0. 


A - 

Vậy phương trình thỏa yêu câu bài toán là BC : 3x + 4y - 29 = 0, AH : 4x-3 y +10 = 0 


Câu 110. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đường phân giác trong góc ZABC đi 
qua trung điểm của cạnh AD, đường thẳng BM có phương trình X - y + 2 - 0 , điểm D nằm trên đường thẳng 

A có phương trình x + y -9 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết điểm B có hoành độ 
âm và đường thẳng AB đi qua E(- 1;2) 

(Trích đề thỉ thử lần 2, THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 


99 













Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 



* Kẻ đường thẳng đi qua E vuông góc BM tại H và cắt AC tại E’ suy ra H là trung điểm EE\ 

(- 1 , 3 '] 


Phương trình EH làx + y- l= O.Hlà giao điểm EH và BM suy ra H 
Vì H là trung điểm EE’ suy ra E’(0;1) 

* Giả sử B(b; b + 2) thuộc BM (b < 0) suy ra 


u ’2 J 


BE = (-ỉ-b;-b) 


BE' = (-b;-l-b) 

Mà BE vuông góc BE’ suy ra 2b(l + b) = 0 suy ra b = - 1 suy ra B(-l ;1) 
* Phương trình cạnh AB: X + 1 = 0 

Giả sử A(-l;a) thuộc AB và D(d; 9 - d) thuộc A 

r d-\ 9+a-d^ 


Do M là trung điểm AB suy raM . 2 

* Mặt khác M thuộc BM suy ra - a + 2d - 6 = 0 (1) 


J 


Ta có: < 


AD = (d+1; 9 - d- a) 


. Do AB vuông AD nên ta có - a - d + 9 = 0 (2) 


AB = (0;l-a) 

Từ (1) và (2) ta có a = 4, d = 5 suy ra A(-l; 4), D(5; 4) 


Do AB = DC => C(5;l) 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(-1;4), 7?(-l;l), C(5;l), £>(5;4) 


Câu 111. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình BC : X — y -4 = 0 , các tọa độ 
điểm H{ 2;0), 7(3; 0) lần lượt là trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Lập phương trình đường 
AB biết điểm B có hoành độ không lớn hơn 3. 

{Trích đề thi thử lần 1, THPT Nguyễn Vãn Trỗi, Hà Tĩnh, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 


* 


Gọi G(a; b) là trọng tâm tam giác ta có: HG = 2 GI 



a-2 = 6-2a 

8 

a = — 

^8 


2GI => < 

<=> < 

3 => G 


0 


<N 

1 

II 

1 o 

II 

_ J 

u 

J 
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* Gọi M là trung điêm BC thì MI vuông góc BC nên phương trình đường thăng MI là 

M/:jt + y-3 = 0 

* Mặt khác M là giao điểm MI và BC nên tọa độ M thỏa hệ: 


X- y-4 = 0 


(1 -1^1 

< => 

M 


x+y—3= 0 


I 2 2 ) 


* 


Lại có AG = 2GM => I A(l;l) 1. DoR =IA = V 5 là bán kinh đường tròn ngoại tiếp. 


Gọi B(m; m - 4) thuộc BC (trong đó m < 3 ). 

Tacó: BI 2 —5 <=> (m-3) 2 +(m-4) 2 = 5 <=> m = 2 hay m — 5 (So điều kiện ta nhận m 
Vậy AB: 3x + y - 4 = 0 

Vậy phương trình thỏa yêu cầu bài toán là AB : 3x + y - 4 = 0 


= 2 ) 


Câu 112. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có D(-6 ;-6). Đường trung trực của 
đoạn CD có phương trình ^: 2x+3y + 17 = 0 và đường phân giác trong của góc ZBAC có phươg trình 
d 2 : 5x + y — 3 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của hình bình hành ABCD. 

(Trích đề thi thử lần 1, THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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Nên DI = 


( , l-2a\ , _ 

a + b; —-— , đường thăng dị có vecto chỉ phương là Wj — (—3; 2) 

3 ) 


\ 


Ta có DI.U, = 0 <» a = -2 => ĩ(-4;-3) => C(- 2;0) 


* Gọi C’ là điểm đối xứng với c qua d 2 . Ta có phương trinh CC’: X - 5y + 2 = 0. 
Gọi J là trung điểm CC’. Tọa độ J là nghiệm của hệ 

3x-2ỵ-l = 0 
5x + y — 3 = 0 


A(l;-2) 


* 


Do ABCD là hình bình hành nên ta có: AB = DC 


5(5; 4) 


2 A - 

Vậy tọa độ điêm thỏa yêu câu bài toán là A(l;-2), 5(5; 4), C(-2;0) 


Câu 113. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có điêm A(2;l) , điêm C(6;7), M(3; 2) 

là điếm thuộc miền trong hình bình hành. Viết phương trình cạnh AD biết khoảng cách từ M đến CD bằng 5 
lần khoảng cách từ M đến AB và đỉnh D thuộc đường thẳng A:x+y —11 = 0. 

(Trích đề thi thử lần 2, THPTLê Quý Đôn, Hải Phòng, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 


A E B 



* Kéo dài AM căt CD tại N, gọi E, H lân lượt là hình chiêu của M lên AB, CD 

Theo giả thiết HM = 5ME. 

, „ .... mn hm 

* Do ABCD là hình bình hành nên AB // CD => —— = ——- = 5 <=> MN = 5MA 

MA EM 


* Lại có M nằm giữa A và N và MN = 5 MA <=> MN = -5 MA <=> |A(8;7) 


* 


Đường thẳng CD đi qua hai điểm C(6; 7) và N(8;7) nên CD: y - 7 = 0 

Đỉnh D là giao điểm của CD và A:v+y —11 = 0. nên tọa độ D là nghiệm của hệ: 

y-7 = 0 


D(4;7) 


x + y-ll = 0 

AD đi qua A, D nên AD: 3x-y-5 = 0 (kiểm tra thấy điểm M thuộc miền trong hình bình hành). 
Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là AD : 3x-y-5 - 0 


J 7 3) 

Câu 114. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có tâm u , điêm M(6 ;6) thuộc cạnh 


2 ’ 2 


AB và N(8 ;-2) thuộc cạnh BC. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD. 

(Trích đề thi thử lần 1, THPTsố 3 Bảo Thẳng, Lào Cai, năm 2015 ) 
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► Hướng dẫn giải: 
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* Gọi G là điểm đối xứng của M qua o suy ra G(1; -3) thuộc CD 
I là điểm đối xứng của N qua o suy ra I(-l; 5) thuộc AD 

Phương trình MI qua M nhận MO làm vecto chỉ phương có dạng là: 9x - 5y - 24 = 0. 
Suy ra phương trình NE qua N và vuông góc MI là: 5x + 9y - 22 = 0. 


Gọi E là hình chiếu của N trên MG suy ra E là giao điểm NE và MG => E 


^163 39 A 
v~53~’53 J 


NJ IMG 


* Lại có: NE X MG => < 


NE = kNJ 


(k ± 0',k € R) suy ra J(-l; 3) 


Do đó AD: X + 1 = 0 nên OK = — . vì AK = OK nên K, o, D cùng thuộc đường tròn tâm K đường 


kinh OK có phương trình là: 


(x + l) 2 + 


r 33 

y-ị, 

V l ) 


81 

T 


* Vậy tọa độ A và D là nghiệm của hệ: 


í 3Ỹ 

(x + l) 2 + y-ì 

V 2 J 

- 81 r 

-40 

X +1 — 0 

V 

- 


X = - 1 ; y = 6 

x = -l;y = -3 


Suy ra A(-l;6), D(-l; -3) suy ra C(8;-3), B(8;6) 

Với D(-l;6), A(-l;-3) loại do M thuộc CD. 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(-1;6), 5(8; 6), C(8;-3), Z)(-l;-3) 


Câu 115. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có A(-2;0), c nằm trên đường thẳng có 
phương trình x+y -3 = 0, đường thẳng MN, với M là trung điểm cạnh BC, N là điểm nằm trên cạnh AD sao 
cho AN = 2ND, có phương trình 7x — 5y-6 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh B, c, D. 

{Trích đề thi thử Số 3, Website: mathvn.com , năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Gọi I là giao điểm giữa AC và MN. 

Do tam giác AIN đồng dạng tam giác CIM nên ta có: 


A/ AN 
CI - CM 


2 AD 
3 

AD 

~Y 


4 — -4 — 

= ^^AI = ^CI 
3 3 
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* 



* 


Mặt khác I thuộc 7x - 5y - 6 = 0 nên c = 3 suy ra C(3; 0) 

(1 ) 

Gọi J là trung điếm AC suy ra J 2-;0 . 

v2 J 


Phuơng trình đường tròn đường kinh AC là: 


í \\ 2 * 4 

X- — 

V 2y 


, „.2 _ 
+ y = 


25 


Phương trình đường thẳng BD (trung trực của đoạn AC) là 2x - 1 = 0 
* Tọa độ B, D là nghiệm của hệ phương trình: 


( 


n 


X- — 

V 2y 


2 25 

+ y = — 

4 <=> 


2 x-l = 0 


1 5 

X = -;y = - 

2 2 

1 -5 

X = -;y = — 

2 2 


Kêt họp với điêu kiện M là trung điêm BC nên ta nhận: B 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


(15\ J 1 - 5 ^ 

u 2 ) {2 2 ) 



Câu 116. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đường phân giác trong góc A có phương trinh 
d : x—y + 2 = 0 và đường cao hạ từ B có phương trình d': 4x + 3y -1 = 0 . Biết hình chiếu của c lên AB là 

điểm H(- 1;—1). Tìm toa độ các đỉnh A, B, c. 

{Trích đề thi thử THPT Lê Xoay, Vĩnh Phúc, năm 2015) 

► Hướng dẫn giải: 

* Gọi K là điểm đối xứng với H qua đường phân giác trong góc A. Khi đó K thuộc đường thẳng AC. 
Đường thắng HK có phương trình: X + y + 2 = 0. 
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Gọi I là giao điểm của HK và đường phân giác trong góc A thì tọa độ I là nghiệm của hệ: 
x-y+2-O 


I (-2;0) . Do I là trung điểm HK nên suy ra K(-3; 1). 


X “T y + 2 — 0 

* Khi đó AC qua K và vuông góc với d’ suy ra AC: 

3(v + 3)-4(ỹ-l) = 0<=>3x-4y + 13 = 0 

x-y+2=0 
3x-4y + 13 = 0 
x + ỉ y + 1 

- J /1 V- _ 


A có tọa độ thỏa hệ 


* 


AB có phưong trình 


B có tọa độ thỏa hệ < 


6 8 
4v + 3y-l = 0 
4v-3y+ 1 = 0 


=> 

A(5;7) 

3y+l=0 

B 

( n 

0; 3 

V 


* HC có phương trình 3{x +1) + 4(y + l) = 0<^>3x + 4y + 7 = 0 

3x + 4y + 7 = 0 
3x-4y + 13 = 0 


c có tọa độ thỏa hệ < 



Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


*<c.n\ n J-Ỉ0 3) 

A(5;7),B 0;^ ,c 
{ ' l 3j l 3 4j 


Câu 117. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại B nội tiếp đường tròn (C) có phương 
trình X + ỵ 2 — 1 0y - 25 = 0.1 là tâm đường tròn (C), đường thẳng BI cắt đường tròn (C) tại M(5; 0). Đường 

(- 11 - 6 ) 


cao kẻ từ c cắt đường tròn (C) tại N 


V 


J 


f 9 

. Tìm tọa độ A, B, c biêt hoành độ điêm A dương. 


{Trích đề thi thử THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Tĩnh, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 

* Ta có 1(0; 5). Do I là trung điểm BM suy ra B(-5; 10). 

Ta có: ZABM — ZACN (cùng phụ với ZBAC ) nên A là trung điểm cung MN. 

* IA vuông góc MN nên AI có phương trình là7x + y- 5 = 0 


Khi đó tọa độ A là nghiệm của hệ: 


ị 7v+y-5 = 0 

V + y 2 -10y-25 = 0 


<=> < 


y—5 — —lx 
v 2 +(y-5) 2 =50 


X 2 —1 


x — \ ( tm ) 
x = —l ( ktm ) 
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B 



M(5;0) 


* Đường thẳng BI: X + y - 5 = 0. Do tam giác ABC cân tại B nên c đối xứng với A qua BI 

AC vuông góc BI nên AC: X - y - 3 = 0. 

* Gọi H là giao điểm của BI và AC suy ra tọa độ H là nghiệm của hệ: 


x—y— 3=0 
Ịx + y-5 = 0 


H( 4;1) 


Do H là trung điểm AC nên C(7;4) 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(l;-2), z?(-5;10), C(7;4) 


Câu 118. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có hai điểm M, N lần lượt là trung điểm của 

(22 11 } 


AB và BC, biết CM cắt DN tại I 


(1 \ 


V 5 ’ 5 J 


_ 9 _ r 9 _ r 

gọi H là trung điêm DI, biêt đường thăng AH căt CD tại 


— ;1 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết hoành độ A nhỏ hcm 4. 

V 2 / 


{Trích đề thi thử THPT Nghèn, Hà Tĩnh, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 
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M 


B 



N 


* Ta có tam giác MBC bằng tam giác NCD do đó MC _L DN . 

Vì AH _L DN nên AMCP là hình bình hành và p là trung điểm CD và góc ZAIP = 90 ( 
Đường thắng AI vuông góc PI qua I nên có dạng: 3x + 4y - 22 = 0. 

— ( 12 93 

* Gọi A(2 - 4«; 4 + 3ữ) => ỈA = -4a - -4L 3 a + -~ 

V 5 5 


J 


Lại có: AI = 2PI <s> 


í 


4 a + 


V 


12 ' 


+ 


93 


( 

3ữ + — 

l 5 


= 9^> 


) 


a= 0 
-6 


a = 


(loại) 


* Nếu a = 0 thì A(2; 4) 

Ậ -6 Ả 34 23 

Nếu a = —— thì A —ỳr\-z 
5 l 5 5j 

Đường thắng AP: 2x + y - 8 = 0, DN vuông góc AP và đi qua I nên: AI: X - 2y = 0. 

(16.83 


Ta có DNnAP = H 


\ 


5 ’5 


D(2;l)=>C(5;l)=>fl(5;4) 




Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(2;4), ổ( 5;4), C(5;l), Z)(2;l) 


^ 

Câu 119. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiêp đường tròn (C) có phưong trình 


(C): 


53 

2 

( 13 

X — — 

+ 

y — 

2) 


l 4 J 


325 ' , ( -7^ 

. Đường phân giác trong góc BAC cắt (C) tại điếm E 0; 


16 


3 2J 


. Xác định tọa 


độ các đỉnh của tam giác ABC, biết đường thẳng BC đi qua điểm N(- 5; 2) , đường thẳng AB đi qua điểm 
P(- 3; -2) 

{Trích đề thi thử sổ 2, ỊVebsite: dethithudaihoc.com , năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 


* 


(5 1) A , , 

Tâm của (C) là 1 —; — .Vì AE là phân giác góc BAC nên E là diêm năm chính giữa cung BC hai IE 


V 2’4y 
— (5 153 

vuông góc BC. Suy ra EI = 


U’4j 

Suy ra phưong trình BC: 2x + 3y + 4 = 0. 


r ? 

là một vecto pháp tuyên của đường thăng BC. 
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* Khi đó tọa độ B và c là nghiệm của hệ: 


[( 5Ỹ 

X — — + 

l 2 ) 

( 1Y 

y- -7 = 

l 4) 

325 r 

16 «• 

2x + 3^ + 4 — 0 

- 


X = -2; y - 0 
x = 4;y = -4 


* 


THI: B(-2; 0), C(4; -4). Ta có AB: 2x - y + 4 = 0. 


f 5 V í lY 325 


Khi đó tọa độ A, B là nghiệm cua hệ: 


X- — 

V 2 


+ 


y-- 

V 4 


J 


16 <=> 


2x - y + 4 = 0 


X = -2; y — 0 
X = 0; y = 4 


Do B(-2; 0) nên A(0; 4) 

* TH2: C(-2; 0), B(4; -4). Ta có AB: 2x + 7y + 20 = 0. 

V / 


Khi đó tọa độ A, B là nghiệm cua hệ: 


V 


5^Ị 

X- — 

2 J 


+ 


y 


V 


4J 


325 
16 <=> 


2 x + y + 20 — 0 


X = 4; y = 
-54 


X = 


53 


;y = 


-4 
-136 
53~ 


Do B(4; - 4) nên ta có A 


f -54 _-136^1 


V 


y 


53 ’ 53 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(0;4), B(- 2;0), C(4;-4) 


(không tỏa AE là phân giác trong nên loại) 


Câu 120. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho gọi H(3;- 2),/(8;ll),/C(4;-l) lần lượt là trực tâm của đường 
tròn ngoại tiếp, chân đuờng cao vẽ từ A của tam giác ABC. Tìm tọa độ các điểm A, B, c. 

{Trích đề thi thử Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh, năm 2015) 

► Hướng dẫn giải: 



* HK = (1; 1) => HK :x-y-5 = 0, BC:x+y -3 = 0 

Gọi M là trung điểm của BC suy ra IM J_ BC => IM : X - y + 3 

X— y+3=0 


= 0 


Khi đó tọa độ M là nghiệm của hệ: 


x + y — 3 = 0 


Af(0;3) 


* 


Ta có: HA = 2MI — (16; 16) => A(19;14) 
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Gọi B(b;3-b)GBC^C(-b\b + 3) 


BH = (3-b;b-5) 
CẴ = (19 + b;ll-b) 


* Ta có: BHlACo BH.CA = 0 <=> (3 - b)(ỉ9 + b) + (b- 5)(1 ỉ-b) = Oob = ±ỉ 

* Với b = 1, ta có B(l; 2), C(-l; 4) 

Với b = -1, ta có: B(-l; 4), C(l; 2). 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(19;14), B( 1;2), C(-l;4) hay A(19;14), B( l;-4), C(l;2) 


^ (2 2ì 

Câu 121. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm tâm đường tròn ngoại 


tiếp 7(1;—2) , điểm 7ì(10;6) thuộc đường thẳng chứa trung tuyến kẻ từ A và điểm F(9;-l) thuộc đường 
thẳng BC. Tìm tọa độ các điểm A, B, c biết B có tung độ bé hon 2. 

(Trích đề thi thử lần 2, THPT Chuyên Đại Học Vinh, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Gọi M là trung điểm BC. Phương trình GE hay AM là: 4x - 7y = 0. 
M e AM => A7(3 + 7m;2 + 4m) . 


Ta có: < 


IM =(7m+2;4m+4) 


FM = (7 m-6;4m+3) 

* Vì IM vuông góc FM nên ta có: 

IM _L FM o ĨM Mĩ = 0 <=> (7 m+ 2)(7 m- 6) + (4 m+ 4)(4 m+ 3) = 0 <=> m 

* Giả sử A e AM =^> A(3 + 7a; 2 + 4a). 


= 0 


M( 3; 2) 


GA — —2GM => a — —ỉ => 


A(—4; —2) 


* 


Vì IB = IA nên (-2 b + 6) 2 +(b + 2) 2 = 25 <=> 


Suy ra phương trình BC: X + 2y - 7 = 0. Nên B(-2b + 7;Z?) e BC ( b < 2) 

b = l ( tm ) 
b — 3 ( ktm) 

Suy ra B(5;l) nên C(l;3) vì M là trung điểm BC. 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(-4;-2), 5(5; 1), C(l;3) 
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Câu 122. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A(0; 4), 1(3; 0) là trung điêm cạnh BC. 
Điểm D(6; 0) thuộc đoạn IC. Tìm tọa độ E, F lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABD và 
ACD. 

(Trích đề thi thử lần 4, THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Trong tam giác ABC, I là trung điểm của cạnh huyền BC nên các tam giác IAB và IAC cân tại I. 

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. 

Ta có IM và EM vuông góc với AB nên ba điểm I, E, M thẳng hàng. 

Tưong tự, ba điểm I, N, F thẳng hàng. Do đó MN cắt AD tại K là trung điểm của AD. 

* Hai đường tròn (E) và (F) có dây cung chung AD nên EF là trung trực của AD 

Như vậy, E, F là giao điểm của đường trung trực đoạn AD vói IM và IN. 

* Đường thẳng ID: y = 0. Gọi B(b; 0), C(c; 0) 

Ta có IB = IA = IC nên b, c là nghiệm của phưong trình 


(x-3) 2 =9 + 16 = 25^ 


X = 8 
X = —2 


. mặt khác, ID, IC cùng chiều nên ta nhận B(-2; 0), C(8; 0) 


Suy ra M(-l;2), N(4; 2) 

* Đường thẳng IM: X + 2y - 3 = 0, đường thẳng IN: 2x - y - 6 = 0 
Ta có K(3;2) suy ra đường trung trực đoạn AD: 3x - 2y - 5 = 0 


Tọa độ E là nghiệm của hệ 


|3x-2y-5 = 0 

E 

Í2;IÌ 

x+2y-3=0 


l 2 ) 


Tọa độ F là nghiệm của hệ 


3x-2y-5 = 0 

X —2y — 6 = 0 


E(7;8) 



Câu 123. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD, đường tròn đường kinh AM cắt cạnh BC tại 
hai điểm B, M( 5; 7) và cắt đường chéo BD tại N(6 ; 2) , đỉnh c thuộc đường thẳng d :2x- y — 7 = 0 . Tìm 
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tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD, biết hoành độ đỉnh c nguyên và hoành độ A bé hơn 2. 

{Trích đề thi thử số 6, Diễn đàn k2pi.net , năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Từ giả thuyêt ta dê dàng có được tam giác ANM vuông tại N 


Mặt khác ta có: ZAMN = ZABN (góc nội tiếp chăn cung AN ) 
Mà ZABN = 45° => ZAMN = 45° 

Vậy tam giác AMN vuông cân tại N. 

* Gọi A(a;b) . Ta có: NM = (—1;5), NA = (a— 6;b- 2) . 


Do tam giác AMN vuông cân tại N nên ta có: 


NA-LNM 
NA = NM 




NA.NM = 0 
NA 2 =NM 2 


<=> 


(-l)(a- 6) + 5(b- 2) = 0 
(a- 6) 2 + (b- 2) 2 = 26 


<=> 


a = 1 
b = l 

a = \ì 

b = 3 


Do A có hoành độ bé hơn 2 nên ta nhận A(l; 1) 


Lại có: BD là trung trực của AC, BD qua N nên ta có NA = NC 

* Ket họp với NA = NM nên ta có: NA = NM = NC. Suy ra N là tâm đường tròn ngại tiếp tam giác 
AMC. 

Gọi (C) là đường tròn ngoại tiếp tam giác AMC tâm N(6;2) và bán kinh R = NA = v26 

Do đó (C): (x-6) 2 +(y-2f = 26 . Mặt khác c thuộc đường thẳng A nên tọa độ c thỏa 


hệ: 


2x - y - 7 = 0 
(x - 6) 2 + (y - 2) 2 = 26 


<=> 


X = 7 
y = l 

-9 


X = 


y = 


5 

13 


. Do hoành độ c nguyên nên ta nhận C(7; 7) 


Gọi I là tâm hình vuông suy ra 1(4; 4). 

* Do BD qua I và vuông góc AC nên ta có: BD: X + y - 8 = 0. 

Mặt khác BC đi qua M và c nên có phương trình: BC: y - 7 = 0. 

B là giao điểm của BD và BC suy ra B(l; 7) suy ra D(7;l) (do I là trung điểm BD 
Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(l;l), ổ(l;7), C(7; 7), £>(7;1) 


r r 

► Bình luận : trong quá trình giải, nêu người giải không phát hiện N là tâm đường tròn ngoại tỉêp AMC, 
thì có thê tham sô tọa độ điêm c và sử dụng góc hợp bởi MC và AC là 45 độ. 
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Tuy nhiên với cách làm này, học sinh phải giải phương trình bậc 4, vê phương diện chủ quan thì 
bài toán có thế không cho c chạy trên đường thắng cho trước, nhưng kh ỉđó phải giải phương trình, hệ 
phương trình cỏ thế khả rắc rối, không khả thi trong lúc làm bài thi nên tác giả đã đưa thêm giả thiết c 
thuộc đường thắng vào trong đề. 

Cũng cần phải lưu ỷ nếu người giải không tìm B và D theo như lời giải trên mà sử dụng các tích vô 
hướng thì cần kiếm tra lại hình vẽ vì sẽ cỏ một nghiệm hình không thỏa đề bài. 


Câu 124. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có X + y - 5 = 0 là phương trình đường chéo 

AC. Trên tia đối của tia CB lấy điểm M và trên tia đối của tia DC lấy điểm N sao cho DN = BM. Đường 
thẳng song song với AN kẻ từ M và đường thẳng song song với AM kẻ từ N cắt nhau ở F(0 ; —3) . Xác định 
tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD, biết điểm M nằm trên trục hoành. 


(Trích đề thi thử số 7, Diễn đàn k2pi.net , năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 

* Gọi cạnh hình vuông ABCD là a. (a > 0). 

Tam giác ABM vuông tại B có: AM 2 = (CM + af +a 2 , Vì ND = BM = a + CM. 

AADN vuông tại D có: AN 2 = ( CM +a) 2 +a 2 

A NCM _L c , ta có: MN 2 = AM 2 + AN 2 => ANAM vuông cân tại A nên ANFM là hình vuông. 

* Tứ giác AFMC có góc /ACM - 180° - /ACB - 135°, và góc ZAFM = 45° , nên nội tiếp trong đường 
tròn đường kinh AF suy ra FC vuông góc AC. 

Do đó tọa độ c là nghiệm của hệ: 



N 



* GÓC của AC với trục hoành là 45° nên BC và CD sẽ có phương trình là X = 4 hay y = 1. 
Do BC cắt ox tại M nên BC: X - 4 = 0 suy ra M(4; 0). 

MA vuông góc MF nên tọa độ của A là nghiệm của hệ: 


* AD song song BC nên AD: X - 1 = 0 mà CD: y - 1 = 0 nên D(l; 1) 
AB song song CD nên y - 4 = 0 suy ra B(4; 4). 



Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(l;4), 5(4; 4), C(4;l), D(l;l) 
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Câu 125. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có x-2y + 3 = 0 là phương trình đường 
thẳng chứa cạnh AD. Trên đường thẳng qua B và vuông góc với đường chéo AC, lấy điểm E(2; - 5) sao cho 
BE = AC (D và E nằm khác phía so với đường thẳng AC). Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật biết 
đường thẳng AB đi qua điểm F{ 4;-4) và điểm D có hoành độ dương. 

{Trích đề thi thử số 8, Diễn đàn k2pi.net , năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* 


Phương trình AB qua F vuông góc AD là 2x + y - 4 = 0. 


Tọa độ A thỏa hệ: 


2x + y — 4 — 0 
x-2y+3=0 


<=> < 


x = ỉ 
y = 2 


A(l; 2) 


* 


Tham số hóa tọa độ các điểm B và c ta được: B(b;4-2b), D(2d -3; d) 


Do ABCD là hình chữ nhật nên ta có: AB = DC C{b + 2d - 4; d - 2b + 2) 


* Theo đề bài ta có: 


AC.EB = 0 í (b- 2 ){b + 2d-5) + (d- 2b){9 - 2d) = 0 

BD = BE ° 1 (2 d-b- 3) 2 + {d + 2b- 4) 2 ={b-2) 1 + (9- 2bý 


<=> < 


b 2 +6bd-25b-2d 2 +5d + l0 = 0 
6 b = -d 2 +4d + l2 


<^> 



Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(1;2), S(2;0), C(6;2), T>(5;4) 



► Hướng dẫn giải cách 1: 
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* Gọi AD là đường kinh đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Xét AB vuông góc BD và CH vuông góc AB suy ra BD // CH. 
Tương tự ta có: BH // CD suy ra ra BHCD là hình bình hành. 

Suy ra M là trung điểm HD. 

* Gọi P’ là giao điểm PH và AC. Theo đề bài, ta có : HP.HM — 0 => HP _L HM 

Suy ra các tứ giác DPHD và CDHP nội tiếp được 
=> ZDPH = ZDBH = ZDCH = ZDP ' H => A DPP ' cân tại D 
Suy ra HP = HP’. Tọa độ P(3; 10). 

* Phương trình AC: 3x + y - 17 = 0. 

Thấy ngay PM — U AC => PM //AC => p là trung điểm AB. 

(I n 


Tọa độ D 


U’2 


. Gọi A(a; 17 - 3a) thuộc đường AC suy ra B(1 - a; 3a - 6), 



( 0 


(13 ^ 

* Ta có: BA.BD = 0 0 (1 - 2 a) 

Cl -— 

+ (6 a - 23) 

--3 a 




l 2 ) 


a = 3 ịtm) 


a = 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(3;8), B(- 2; 3), C(5;2) 

► Hướng dẫn giải cách 2: 

* Gọi B(a; b), do M là trung điểm BC suy ra C(3 - a; 5 - b). 


Ta có: < 


1 


11 


PB = a - - 7 ; b - 
2 2 


QC = (-3-a;6-b) 

, 5.9 

HB = \ a-ị;b-^- 
2 2 


íỉ 


1 




HC= f-a \=--b 

u 2 


J 


* 


Ta có H là trực tâm tam giác ABC nên: 


PB.HC = 0 




( c 

( 1 ^ 


(, 10 

(1 3 


— - a 

+ 

b~ — 


l 2 ) 

u ) 


l 2) 

u J 


QC.HB = 0 


= 0 


a — ì(—3 — a) + ịb — ^ 1(6 — h) = 0 


V 
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a 2 + b 2 - a - 6b + 3 = 0 (1) 


2 2 a 21 b -39 


a +b +--- 

2 2 


( 2 ) 


* 


Lấy (1) trừ (2) ta được - a + 3b = 11 suy ra a = 3b - 11 thay vào (1) ta được: 

! b - 3 =^> a - -2 

ỈOb 2 -75/7 + 135 = 0^ 


,9 5 

b = — => a = — 

2 2 


* Với a = -2, ố = 3 => 3), C(5; 2) => A(3; 8 ) 

f 5 . 9 ì 


9 , 5 

* Với a = -~,b = --^> B 
2 2 


V 


2 ’ 2 


= // (loai) 




Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(3;8), #(-2; 3), C(5;2) 


Câu 127. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, đỉnh B(- 5; 2) , phưcmg trình đường 
thẳng AC là: AC : X - y — 1 = 0 . Trên tia BC lấy điểm M sao cho BM.BC = 48. Tìm tọa độ điểm c biết rằng 

tam giác AMC có bán kinh đường tròn ngoại tiếp bằng vĩõ. 

(Trích đề thi minh họa lần 1, Website Moon.vn, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 



* Giả sử E là giao điểm của AB và đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác AMC. 

Khi đó ta có EC là đường kinh vì góc EAC bằng 90 độ. 

Tứ giác AEMC là từ giác nội tiếp nên góc EMC bằng 90 độ. 

* Theo phưong tích ta có: BM.BC = BE.BA = 48 

Hay ta có: cos ZABE = BC.MB = BA.BE = 48 

BE BC 

* Phưong trình AB là: X + y + 3 = 0. A là giao điểm của AB và AC nên tọa độ A thỏa hệ 

x+y + 3 = 0 fx = -l |——-——1 

i "=>|A(-1;-2)| 

y = - 2 


X - -1 = 0 

* Khi đó độ dài AB = 4 V 2 =^> BE = 6 V 2 

3 


Ta có: BE = — BA => Ie( 1;-4)| . Gọi C(c; c - 1) thuộc AC. 
2 1 — z 


Ta có EC = 2R = 2-s/ĨÕ <=> (c — l ) 2 + (c + 3 ) 2 = 40 


c = — 3 => C(— 3; —4) 
c = 5^C(5;4) 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là C(-3;-4) hay C(5;4) 
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Câu 128. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD, gọi M là trung điêm của cạnh BC, N là 
điếm trên cạnh AC sao cho AC = 4AN, điếm N thuộc đường thắng 3x + y + 4 = 0. Phương trình đường 
thẳng MD: X - 1 = 0. Xác định tọa độ đỉnh A của hình vuông ABCD, biết khoảng cách từ A đến đường 
thắng MD bằng 4 và điếm N có hoành độ âm. 

(Trích đề thi thử THPT Quỳnh Lưu 2, năm 2015) 

► Hướng dẫn giải: 



* A TU n A mí _ IA ID DA o _ IN 5 

* Ta có: A IMC □ AI DA => 2— = = —— = 2 

/c IM MC IA 8 

Suy ra d(N;MD) = ^d(A;MD) = ^ 

8 2 


* GiảsửN(n; 3n-4). Từ d(N;MD) = — o\ n-l\= — 


n = — ( ktm) 
2 

_ _ -3 . , 
n = —— ( tm) 
2 



Lại do tam giác MND vuông cân tại N suy ra DN = v2 d(N\MD) = 


5V2 


Nên các điểm D và M là giao điểm của đường thẳng DM và đường tròn tâm N bán kinh 

5V2 1 Ẵ . . 

DN = ——, hay tọa độ các diêm đó là nghiệm của hệ: 


x-l - 0 


< 

( , 3^1 

2 

( n 


X H— 

+ 

y-- 

V 

l 2j 


l 2 ) 


= 26 


0 


X = 1 

y = 3 

X = 1 

y = - 2 


D( 1;3), M (1; -2) 
D(1;-2),M(1;3) 


* 


THI: D(l;3), M(l;-2) .Từ DI = 2 IM => / 1; 


r. -ì\ 


* 


I 3 J 

(. 4 ^ 


và IN = ịlA 
8 


A(-3;l) 


THI: D(1;-2),M(1;3). Từ DI = 2IM => I 1;^ và IN = ịlA => IA(-3;0) 

V 3 ; 8 


2 > - 

Vậy tọa độ điêm thỏa yêu câu bài toán là A(-3;l) hay A(-3;0) 


Câu 129. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD (AD // BC) có phương trình đường thăng 
AB: X - 2y + 3 = 0 va đường thẳng AC: y - 2 = 0. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Tìm 
tọa độ các đỉnh của hình thang cân ABCD, biết IB = IA\Í2 , hoành độ I lớn hơn - 3 và điểm M(-l;3) thuộc 
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9 

đường thăng BD. 


(Trích đề thi thử THPT Chuyên Lê Quỷ Đôn, Bình Định, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 



* 


Ta có A là giao điểm của AB và AC nên A(l; 2). 

Lấy điểm E(0; 2) thuộc đường thẳng AC. 

Gọi F(2a - 3; a) thuộc đường thẳng AB sao cho EF // BD 

= V2 => = AE^Ĩ 


EF AE EF BI 
Khi đó: —— = —— <^> —— = —— 


BI AI 


AE AI 


Suy ra (2 a - 3) 2 + (a - 2) 2 = 2 <=> 


a = 1 

11 

a = — 


* Với a = l=> EF = (—1;1) là vecto chỉ phưcmg của đường thẳng BD. Nên chọn vecto pháp tuyến của 

BD là n = (1;—1) , phương trình BD: X - y + 4 = 0. 

Khi đó I là giao điểm của BD và AC nên tọa độ I là nghiệm của hệ: 


y-2-O 
x-y+4=0 


<=> < 


X — —2 

y = 2 


/(- 2 ; 2 ) 


Mặt khác B là giao điểm BD và AB nên tọa độ B là nghiệm của hệ: 


X — 2y + 3 = 0 
x-y+4=0 


<=> < 


X = -5 
y = -l 


B(- 5;-l) 


-IB 


* Ta có: IB = — ID = -TĩlD 


ID 

Và JÃ = eIAjc = 
IC 

11 — 

* Với a = y => = 


72 
J ; 5, 


ID 


D 

f 3 3 X 

u? 'Tí ) 

c( 

'—3sÍ2 — 2;2^ 



? _ _ r 

là vecto chỉ phương của đường thăng BD. Nên chọn vecto pháp tuyên của 


BD là n = (1; -7) , phương trình BD: X - 7y + 22 = 0. 

Khi đó I là giao điểm của BD và AC nên tọa độ I là nghiệm của hệ: 


y-2 = 0 
x-7y + 22 = 0 


<» < 


X = -8 

y = 2 


/(-8; 2) (loai) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 



, (' 3 ) 

Câu 130. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có H là trực tâm, c 3; — , đường thăng AH có 

V 2 J 

9 _ r 9 _ y 

phương trình 2x - y +1 = 0, đường thăng d đi qua H, căt đường thăng AB, AC lân lượt tại p và Q ( khác 
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điểm A) thỏa mãn HP = HQ và có phương trình 2x-3y + 7= 0. Tìm tọa độ các đỉnh A và B 

(Trích đề thi thử lần 5, THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 


A 



* Qua c kẻ đường thẳng song song và cắt AB tại N, cắt AH tai K, do HP = HQ nên KC = KN. 

Goi M là trung điểm của BC. Ta có KM // AB, suy ra KM vuông góc với CH nên M là trực tâm 
tam giác CHK. Như vậy xác định được K, M nên suy ra xác định được tọa độ A và B. 

* Đường thẳng CK: 4y - 6y - 3 = 0. 

Tọa độ điếm K là nghiệm của hệ phương trình: 



r -9 


4x — 6y — 3 = 0 

8~ 


1 

o\ 

1 

í <=> ị 

=> 

K 


2x — y +1 = 0 

-5 


00 


y- A 



4 



(-21 \ 

Do K là trung diêm CN suy ra N ——; -4 . Tọa độ H là nghiệm của hệ phương trình: 

V 4 J 


2x — 3y + 7 = 0 

X — ỉ 


ị o ị 

=> 

Hí 1;3) 

r - 

to 

* 

1 

+ 
h—* 

o 

T-3 



* 


Đường thẳng qua H vuông góc d: 3x + 2y - 9 = 0 

Đường thẳng qua c vuông góc với AH: X + 2y - 6 = 0. 
Tọa độ M là nghiệm của hệ phương trình: 


<=> 


* 


3x + 2y-9 = 0 
x+2y-6=0 


Đường thẳng BN: 4x - 3y + 9 = 0. Tọa độ A là nghiệm của hê: 



suyraB(0;3) 


to 

* 

1 

c 

+ 
h—^ 

o 

x — 3 


{ <^> <1 

=> 

A(3;7) 

4x — 3y + 9 = 0 

II 

_ J 



> - 

Vậy tọa độ điêm thỏa yêu câu bài toán là A( 3; 7), B( 0; 3) 


Câu 131. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có C(2; -2). Gọi diêm I, K lân lượt là trung 
điểm của DA và DC; M(-l; -1) là giao của BI và AK. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình vuông ABCD 
biết điếm B có hoành độ dương. 

(Trích đề thi thử lần 2, THPTHiền Đa, Phú Thọ, năm 2015 ) 
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► Hướng dẫn giải: 


B 



* Gọi J là trung điểm của AB. khi đó AJCK là hình bình hành => AK // CJ. 

Gọi CJ f~lBM = N => N là trung điểm của BM. 

Chứng minh được AK _L BI từ đó suy ra tam giác BMC là tam giác cân tại c. 


* 


* 


Ta có MC(3;-l) => MC = VĨÕ => CM = BM = AB = 7ĨÕ 


Trong tam giác vuông ABM có 


AB 2 = BM.BI = BM.sIÃb^TÃT 2 = BM.AB — ^BM = 2 V 2 


75 


B là giao của hai đường tròn (C; vĩo ) và (M; 2V2 ). 

T __ , ị(x-2) 2 +(y + 2) 2 =Ỉ0 

Tọa độ điểm B thỏa mãn: 1 v v ' 


=>B(1; 1). 


(■^ + 1 ) +(y + i) —8 

* Phương trình đường thẳng AB có dạng: X - 3y + 2 = 0. 
Phưcmg trình đường thẳng AM có dạng: X + y + 2 = 0. 


A (-2; 0). Ta có BA = CD => D(-l;-3). 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(—2;0), 5(1; 1), £)(—!;—3) 


Câu 132. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có đường chéo AC năm trên đường thăng 
d:x+y -1 = 0. Điểm E( 9; 4 ) nằm trên đường thẳng chứa cạnh AB, điểm BÍ— 2;— 5 ) nằm trên đường 

thẳng chứa cạnh AD, AC = 2 V 2 . Xác định tọa độ các đỉnh của hình thoi ABCD biết điểm c có hoành độ 
âm. 

(Trích đề thi thử lần 2, THPT Yên Phong 2, Bắc Ninh, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



D 
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* Gọi E ’ là điểm đối xứng với E qua AC, do AC là phân giác của góc BAD nên E ’ thuộc AD. EE’ vuông 
góc với AC và qua điểm E (9;4) nên có phương trình x-y -5 = 0. 


Gọi I là giao của AC và EE tọa độ I là nghiệm hệ 


x-y—5=0 


x = 3 


„ <=> < 

x+y-l=0 [y = —2 


/(3; 2) 


Vì I là trung điểm của EE’ nên E '(-3; -8) 

* Đường thẳng AD qua E\— 3;-8) và F(- 2;-5) có VTCP là E'F = (1;3) nên phương trình là: 

3(x + 3)-(y + 8) = 0<»3x-;y + l = 0. Điểm Ẩ = ACnAZ)^Ấ(0;1). 

* Giả sử C(c;l-c). Theo bài ra AC = 2^oc 2 = 4 <=> c = 2;c =-2 . 

Do hoành độ điểm c âm nên C(-2; 3) 

* Gọi J là trung điểm AC suy ra J(— 1; 2), đường thẳng BD qua J và vuông góc với AC có phương trình 

X — y + 3 = 0. Do D = AũnfiD^D(l;4)4>fi(-3;0) 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(0;1), 5(-3;0), C(-2;3), D(l;4). 


Câu 133. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có đỉnh A(2; 2). Biết điểm M(6;3) thuộc 
cạnh BC, điểm N(4; 6) thuộc cạnh CD. Tìm tọa độ đỉnh c. 

(Trích đề thi thử lần 1, THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải cách 1: 

f 9^ị 

* Gọi I 5;- là trung điếm của MN. Do góc ZMCN = 90° nên c thuộc đường tròn tâm I đường kinh 
V 2 J 

MN. Vì CA là phân giác của góc ZMCN nên CA giao với đường tròn tại điểm E là điểm chính giữa của 
cung MN (không chứa C) A và E nằm cùng phía so với MN. 

Suy ra E là giao điểm của đường tròn (I) và trung trực của MN. 


* 


Phương trình đường tròn: (/): (x - 5) 2 + 


í 


9 Y 13 


y~õ, 

V 2 y 


Phương trình đường trung trực của MN: 4x - 6y + 7 = 0. 
* Ta có tọa độ điểm E là nghiệm của hệ: 


4x - 6ỵ + 7 = 0 


(x-5) 2 + 


í 


9 Y 13« 


13 


X — 


y~ĩ , 

V 2) 


4 


11 


hay 


1 

X = — 
2 


y = 


7 


y = 


Do A, E cùng phía so với MN nên ta nhận 


_ _ ? _ __ 

* Phương trình AE: X - y = 0. Do c là giao điêm thứ hai của (I) và AR nên tọa độ C(6; 6) 



Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là C( 6; 6) 
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* Gọi vecto pháp tuyến của BC là n = (a;b), (a 2 + b 2 > 0) suy ra BC: ax + by - 6a - 3b = 0 
CD đi qua N(4; 6) và vuông góc với BC suy ra phương trình CD: bx - ay + 6a - 4b = 0 


* 


Ta có: d(A;BC) = d(A;CD) <=> 


\4a + b\ \4a-2b\ 


<£> 


b = 0 
b = 8a 


* 


Vư 2 +h 2 Võ 2 +h 2 

THI: b = 0, ta chọn a = 1. Kh i đó BC: X - 6 = 0, CD: y - 6 = 0. 

Suy ra C(6; 6), phương trình MN: 3x + 2y - 24 = 0. Kiểm tra A và c khác phía đối với MN nên ta 
nhận C(6; 6) 

* TH2: b = 8a, ta chọn a = 1 suy ra b = 8. Kh đó BC: X + 8y - 30 = 0, CD: 8x - y - 26 = 0. 

( 238.214^ 


Suy ra c 


V 


65 ’ 65 


r 

loại do A và c cùng phía đôi với MN. 




Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là C( 6; 6) 


Câu 134. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 = 2x, tam giác ABC vuông tai A có 

AC là tiếp tuyến của (C) trong đó A là tiếp điểm, chân đường cao kẻ từ A là H(2; 0). Tìm tọa độ đỉnh B của 

Ẵ , 2 

tam giác ABC biêt B có tung độ dương và diện tích tam giác ABC băng —=. 

V3 

(Trích đề thi thử số 1, Tạp chi Toán Học và Tuổi Trẻ, năm 2014 ) 


► Hướng dẫn giải: 

* Do tam giác ABC vuông tại A có H thuộc (C) và AC tiếp tuyến của (C) nên ta có: 

25 2 _ AB 2 r 

B thuộc đường tròn đường kinh AB, AC = Ẩ f c = —7= => BH = , = V3 

AB V3 dAB 2 +AC 2 


* 


Giả sử B(a; b) có b > 0. 


Khi đó: < 


BI =1 
BH=S 


o < 


(a-ĩ) 2 +b 2 = ỉ 
(a-2) 2 +b 2 =3 


<=> < 
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( 

Câu 135. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có tâm 1(2; 1) và AC = 2BD. Điểm M 0;4- 

V 3y 


thuộc đường thẳng AB, iV(0;7) thuộc đường thẳng CD. Tìm tọa độ điểm p biết BP = 5BI với B có tung độ 
dưcmg. 

{Trích đề thi thử số 2, Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ, năm 2014 ) 


► Hướng dẫn giải: 


B 


* 



Suy ra phưong trình đường thẳng CD qua N và song song AB là: ax + b(y - 7) 
* Do đường thẳng AB và CD đối xứng nhau qua tâm I, nên ta có: 


= 0 


dự;AB) = dự;CD ) 
I nam giua AB va CD 


<=> < 


2 a + 


2 b 


í 


2 a + 


V 


3 

2 


=1 2 a-6b\ 


<^3a = 4b 


(2a — 6b) < 0 
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Ta chọn a = 4 nên b = 3. Khi đó AB: 4x + 3y - 1 = 0 

* Do ABCD là hình thoi nên AC vuông BD. 

AI AC „ 1 

Ta có: tan ZABI = —— =-= 2 => cos(AZ?; BU) = 


BI BD s 

Phưcmg trình BD qua I có dạng: m(x - 2) + n(ỵ -1) = 0 (m 2 + n 2 > 0) 


Do đó cos(AB;BD) = 


14 m + 3ft I 1 


5 y/. 


_ 2 , 2 

m +n 




-tí> 1 lm 2 + 24m + 4ft 2 = 0 -tí> 


m = —2n 
1 lm = —2n 


* Với m = - 2n ta chọn n = 1, m = -2 

Với 1 lm = -2n ta chọn n = 11, m = - 2 

Khi đó phương trình BD tương ứng là 2x - y - 3 = 0 hay 2x - 1 ly + 7 = 0. 

M 3' 

v T ; 5 y 


_ 9 _ _ _ 

Do B có tung độ dương và B cũng là giao diêm của AB và BD nên B 



Theo giả thiết BP = 5 BI 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 



Câu 136. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) có phương trình là 

2 ' 2 ^ V 8ì ,, , ^ __ * , ,2 

(C): (x-2) +(y-3) =26 , G 1;— là trọng tâm tam giác và M(7 ; 2) năm trên đường thăng đi qua A và 

V 3J 

vuông góc với đường thẳng BC, M khác A. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết tung độ của điếm B 
lớn tung độ của điểm c. 

(Trích đề thi thử số 3, Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ, năm 2014) 


► Hướng dẫn giải: 



* Gọi I là tâm của đường tròn (C), E là trung điểm BC và H là trực tâm tam giác ABC. 
Kẻ đường kinh AA’ của đường tròn (C). 

Ta có: BA’ // CH, CA’ // BH nên BHCA’ là hình bình hành. 

Suy ra E là trung điểm A’H do đó IE là đường trung bình của tam giác H’AA 


Nên 


IE _ 1 _EG 
AH~2~ GA 


* Do đó, ta có: A GIE □ A GHA => ZAGH = ZEGI => G,H,I thẳng hằng nên GH = -2 GI 
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Mà 1(2; 3) nên ta có: 


x„-l =-2(2-1) 


„ 8 , 

y " 3 2 


( 


8 ^ 


3-- 


V 


V 


X H 1 

y H = 2 


H{- 1;2) 


* Mặt khác M thuộc (C) và A, H, M thẳng hàng. 

Lại có ZBHM — ZAHB' = ZACF — /R MH => A MBH cân tại B nên BC là đường trung trực cua 


đoạn HM. Ta có F(3; 2) và HM = (8;0) = 8(1;0) nên phương trình BC: X - 3 = 0. 


* 


Tọa độ B, c là nghiệm của hệ: 


x — 3 = 0 

2 / „\2 


x = 3 


<=> < 


(x-2) z +(y-3) z =26 " [y = -2 

Do B có tung độ lớn của c nên ta nhận B(3; 8), C(3; -2) 
Phương trình HM: y - 2 = 0 nên tọa độ A là nghiệm của hệ: 


hay ị 


ịx = 3 

b=8 


y-2 = 0 
(x-2) 2 + (y-3) 2 = 26 


X = —3 
y = 2 


A(-3; 2) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A{— 3; 2), 5(3; 8), C(3;-2) 


Câu 137. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) có tâm 7(1;-2), bán 

kinh vl7 và đường thẳng BC có phương trình 3x-5y-30 = 0. Biết trực tâm H của tam giác thuộc đương 

thẳng <7:5x-3y-24 = 0. Chứng minh rằng AH = 2IM với M là trung điểm đoạn BC và tìm tọa độ các 
đỉnh của tam giác ABC. 

{Trích đề thi thử lần 3, Website: ViettelStudy.vn, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 



* 


* 


Kẻ đường kinh AA’ của đường tròn (I) suy ra IM là đường trung bình của tam giác HAA’ 
Suy ra AH = 2IM nên AH = 2IM 

Tọa độ B, c là nghiệm của hệ: 


3x —5y — 2 = 0 


* 


(x —l) +(y + 2) —17 

Suy ra B(0; -6), C(5; -3) hay C(0; -6), B(5; -3). 

(5'-9) 




X = 0 í X = 5 

, ha y\„_ , 
y = - 6 y = -3 


Trung điểm M của BC có tọa độ M 


V 


2 ’ 2 


. Trực tâm H của tam giác thuộc đường tròn (C’) là ảnh 


J 


của (C) qua phép tịnh tiến T 2Ĩữ=(3 ._ 5) . 

Từ biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến suy ra phương trình đường tròn (C’) có tâm I(4;-7) là: 

(C'):(x-4) 2 +(y + 7) 2 =17 
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9 9 

* Vậy H là giao điêm của đường tròn (C’) và đường thăng có phương trình 5x - 3y - 24 = 0. 


Nên tọa độ H thỏa hệ: 


5*-3y-24 = 0 ị x = 3 

ị: ị 7 / x 9 c=> < 

(x-4) +(y + 7) =17 [y = -3 


/ỉay < 


Jjc = 0 

|y = 8 


Suy ra A(0; 2), A(-3;-3). 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


A(0; 2), 5(0;-6), C(5;-3) /lay A(-3;-3), 5(0;-6), C(5;-3) 
A(0; 2), C(0;-6), 5(5;-3) hay A(-3;-3), C(0;-6), 5(5;-3) 


Câu 138. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC (AB < AC) có 7(-l;0)tâm đường tròn ngoại 
tiếp. M( 3; 3) là một điểm nằm trên đường trung trực của cạnh BC. N{ 2; 4) là điểm nằm trên đường thẳng 
chứa đường phân giác trong góc B của tam giác ABC và thỏa mãn AN = CN. Đường thẳng BC đi qua 
5>(1;4) và tung độ điểm B lớn hơn tung độ điểm c. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c. 

{Trích đề thi thử lần 5, Website: ViettelStudy.vn, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Ta có IM = (4; 3), IN = (3; 4) => IN = 5 

Từ giả thiết suy ra IM, IN lần lượt là đường trung trực của BC, AC. 

Đường thẳng BC đi qua D(l; 4) nhận IM làm vecto pháp tuyến nên ta có phương trình: 

BC :4x + 3y— 16 = 0 

* Gọi N 0 là điểm chính giữa cung nhỏ AC suy ra N 0 thuộc đường trung trực cạnh AC và N 0 thuộc 
đường phân giác trong của góc ABC suy ra N 0 trùng với N. 

Suy ra N thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm I(-1; 0) và bán kinh IN = 5 nên có phương trình: 

(x +1) 2 + y 2 = 25. Tọa độ B, c là nghiệm của hệ phương trình: 




f X + 3)' -16 = 0 

II 

X 

1 / \ 2 9 _ < 

hay < 

+ +ỵ =25 

y = 0 



Vì tung độ B lớn hơn tung độ c nên ta nhận 5 


2 _ 24^1 

U ; Tj’ 


C(4;0) 


* Đường thẳng AC đi qua c nhận IN làm vecto pháp tuyến nên có phương trình: 

AC: 3x + 4y -12 = 0. Toa độ A là nghiệm của hệ phương trình: 
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r ( 

í 3x + 4y-12 = 0 

II 

K 

x9 „ <^> < 

[(-^+ 1 ) + y 2 — 25 

hay < 

y = 0 


X = 


y = 


-12 

5 

24 


* Yì A khác c nên A 


V 


) 


5 5 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


(-12 24^1 . 

—^; — , thử lại thỏa mãn điêu kiện AB < AC. 



Câu 139. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho (C,): (x-2) 2 + (y- 3) 2 = 45 là đường tròn ngoại tiếp tam giác 
ABC. Đường tròn (C 2 )có tâm AT(—1; —3)cắt đường tròn (Cj)theo một dây cung song song với AC. Biết 

diện tích tứ giác AICK bằng 30)72 , chu vi tam giác ABC bằng lCh/TÕ, trong đó I là tâm đường tròn (Cj) . 
Tìm tọa độ điểm B, biết B có hoành độ âm. 

(Trích đề thi thử THPT Tiểu La, Quảng Nam, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* (C ) Có tâm 7(2; 3), R 1 =IK = 3 V 5 . Nhận xét tf(-l;-3)e(C) 

Gọi MN = (C ì )n( c 2 ) => MN-LIK . Mà AC//MN =>ACLIK 

* Do đó: S AICK = IK '^ C = 30V2 => AC = 4yỊĨÕ 

Lại có: AB + BC + CH = loTĨÕ => BA + BC = óTĨÕO) 

* Kẻ AA' là đường kính của (C ); gọi E — IKc\AC 

=> IE = ị A'c = ị JÃÃ ;ĩ ^ÃC~ 2 =ịj(6>/5) 2 -(47ĨÕ) 2 = 75 
2 2 2 v 

=> ĨK = 3ĨẼ => £(1; 1) 

* AC qua £’(l;l),AC_LIK=>ptAC:x+2y-3 = 0.Nhưvậy: A,c là giao điểm của AC và (C ) 

=> A(1 - 472-1 + 272), C(1 + 4721 - 272) 
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Giải hệ gồm (1) và (C ), ta có: 5 ^ - 3-Jỹ, 




J 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 



Câu 140. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có đỉnh A( 3; -3), đỉnh c nằm trên đường 
thẳng d \ 2x + y + \ = ồ. Gọi M là trung điểm cạnh BC, N là điểm thuộc cạnh AD sao cho AD = 4ND. Tìm 
tọa độ các đỉnh còn lại của hình vuông ABCD, biết đường thẳng MN có phương trình 4x - y -3 = 0 

{Trích đề thi thử lần 5, THPTLê Xoay, Vĩnh Phúc, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 



'dị: 2x +y +1 -0 


* 


Gọi I là giao điểm AC và BD, J là giao điểm của AC và MN. Khi đó J thuộc đoạn AC. 
Ta có hai tam giác MCJ, NAJ đồng dạng (g - g). 


Suy ra 


CJ MC 2 


AJ AN 3 



* 


Đặt C(t;-2t-ỉ) e d, J{x\y) 


AJ = {x — 3; y + 3) 


Có: (!)<=> 


jc-3 = |(f-3) 
5 

y + 3 = |(2-2í) 


AC = (t-3;2-2t) 
6 + 3 1 


<=> < 



Do J thuộc MN suy ra 4 


Í6 + 3A 


V 


9 + 6í 

+ ——-3 = 0<íí>t = -l<íí> 


) 


C(-l;l) 


* BD qua 1(1; -1) vuông góc AC nên có phương trình BD: X - y - 2 = 0 

b = 3 
b = -ỉ 

* Với b = -1 suy ra B(-l; -3) cùn phía với c so với MN (không thỏa mãn) 


Đặt B(b; b-2). KhiđóIB = IC (b-1) 2 +{b-ỉ) 2 =8«> 


Với t = 3 suy ra B(3; 1) khác phía với c so với MN (thỏa mãn) suy ra D(-l;-3) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là B (3; l), c(—1; l) , D{— 1; -3) 
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Câu 141. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp là 3v5 . Điểm 

M(l;3) được xác định: MB = -2MA , điểm N(3; -1) thuộc đường thẳng AC sao cho MN song song BC. Đỉnh 
B thuộc đường thắng d có phưong trình X + y = 0 và hoành độ điếm B lớn hơn - 4. Viết phương trình đường 
tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

{Trích đề thi thử lần 2, THPT Đông Anh, Hà Nội, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Ta có: MN = 2^5 . BC song song MN, M thuộc đoạn AB sao cho AB = 3AM 

Ta có BC = 3MN suy ra BC — 6\[ĩ> 

RC 6x/? 1— 

* Lại có: = 2R ^ = 6^/5 ^sinA = l^ A = 90° 

sinA sin A 

Vậy đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là đường tròn đường kính BC. 

* Ta có: B ed: X + y = 0 => B(t;-t) (t e R, t > - 4) 

, 1 
l-M 
3 3-í 


1 


AM=^Tfi => { 
3 


X A = 


1- 


1 

3 


Ja = 


3 t n 
3 _ 9 + t 


A 


f 3-í _ 9 + í3 


V 


) 


1- 


1 


* AM _L AN => AM.AN — 0 với AM 


Do đó: 


(t-\ -t-3\ —t(t + 3 -Í-113 


V 2 2 J 


fí-f\ 

Í r + 3 Ì 

+ 


(-Í- 11 Ì 

= 0 ^ 

l 2 ) 

'l 2 J 

l 2 J 

'l 2 J 


V 2 z 
t = -3 

t = - 5{Loai ) 


J 


Với t = - 3 ta có B(-3;3), A(3;3) ; AC = 3 AN C(3; -9) 

Đường tròn đường kính BC có tâm I(0;-3), bán kính 3\Ỉ5 có pt là X 2 + (y - 9) 2 = 45 


_ ^ ^ ^ f 9 ỵ\ + F ^ ọ / \ 2 . 

Vậy phương trình đường tròn thỏa yêu câu bài toán là (C):x +(y -9) =45 


Câu 142. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có BD = ——AC . Biết rằng M (-2;-l) 

, A(2;-l) lần lượt là hình chiếu của D xuống các đường thẳng AB, BC và đường thẳng X-7 y = 0 đi qua A 
, C. Tìm tọa độ điểm A, c. 
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_ {Trích đề thi thử lần 3, THPT Chỉ Linh, Hải Dương, năm 2015) I 

► Hướng dẫn giải: 



c 


* Gọi I là giao điểm của AC và BD=>I(7y;y) 

Do tam giác BDM và BDN vuông tại M, N nên 

IM=IN = ^<>^ã^2ỹ~Hj + Vỹ =-\/(7y + 2) 2 + (y + l) 2 y = 0 => 7(0; 0) 

* Khi đó BD = 2IM =2^5 ^AC = ~4= BD = 5sỉĩ => ỈA = IC = 

M 2 2 


* Tọa độ A, c thỏa mãn hệ phương trình 


Vậy tọa độ 2 điểm A{~;~), C(^;ị) hoặc A(^;ị),C(-^-;-ị) 


r 

c f 

X— Ty =0 

x = — 

r\ 

< 2 2 25 <=> < 

L hoăc < 

X +Ỵ = - 

1 

l 2 

y = -z 


2 l 


7 

X = —— 
2 


y = 


1 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 



Câu 143. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác nhọn ABC, gọi E, F lần lượt là hình chiếu của các đỉnh 
B, c lên các cạnh AC, AB. Các đường thẳng BC và EF lần lượt có phương trình là BC : x-4y -12 = 0 và 

EF : 8x + 49 y - 6 = 0 , trung điểm I của EF nằm trên đường thẳng A : A' — 12 y = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của 

tam giác ABC biết BC = 2\ịĩĩ và đỉnh B có hoành độ âm. 

(Trích đề thi thử lần 3, THPTHai Bà Trưng, Huế, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 


* Vì I thuộc A nên I(12m; m) mà I thuộc EF nên ta có m = 


145 


ị 72 . 6 ^ 
ự45 ; Ĩ45y 

Gọi d là đường thẳng đi qua I và vuông góc EF nên d: 49x - 8y - 24 
Đường thẳng d cắt BC tại trung điểm M của BC, do vậy M(0; -3). 


= 0 
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* 


Ta có: B(4b + 12 ;b), BM = ^(4b +12) 2 + ịb + 3) 2 = VẼ7 nên ta có phương trình: 

b = - 2 


(4b + 12y + {b + 3)- =17«- 17b z +1020 + 136 = 0« 
Ta chọn B(-4; -4) suy ra C(4; -2). 


h = -4 


* 


Lấy E 


( 6-8e3 


e\—— 
V 49 


. Ta có: BE.EC = 0 . 


J 


Do vậy E 


(16 -ì\ J -64 143 

, T 7 


V 


5 ’ 5 


J 


V 


29 ’ 29 


hay F 


(16 -2'] J- 64 143 
, E 


J 


V 


5 ’ 5 


y 


V 


29 ’ 29 




* Với E 


* 


Với F 


(16 _ -2^ị 1^-64 _ 14 

U9~ ; 29j 

f16.-10^ 

V 9" ;_ 9 

f 16-2 


. Ta có BE: X - 2y - 4 = 0, CF: 2x + 5y + 2 = 0. 


Suy ra A 


(loại vì AB.AC < 0 => cos(A5; AC ) < 0 => ZA > 90 


J 


V 


5 ’ 5 


,E 


-64 14^ 

" 29 "’29 


. Ta có BE: 5x - 2y + 12 = 0, CF: 2x + y - 6 = 0. 


) 


Suy ra AÍ0;6). (thỏa mãn) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(0;6), Z?(-4;4), C(4;-2) 


Câu 144. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và 5 , có BC — 2 AD, đỉnh 
A(-3; 1 ) và trung điểm M của đoạn BC nằm trên đường thẳng d : X - 4 y -3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh còn 

lại của hình thang ABCD , biết H (6;— 2 ) là hình chiếu vuông góc của B trên đường thẳng CD. 

{Trích đề thi thử THPT Quang Trung, cần Thơ, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Từ giả thiết ta có ABMD là hình chữ nhật. Gọi (C) là đường tròn ngoại tiếp ABMD . 

BH _L DH => H e(C) => NA 1 HM (*) 

M ed : x — 4y — 3 = 0 => M (4m + 3 ; m) và AH — (9;— 3 ), HM — (4m —3 ; m + 2 ) 

Ta có: (*) ++ AH.HM — 0 <=>9(4m — 3 ) —3(m + 2) = 0 m = 1 suy ra: M (7;l) . 
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=> Phương trình DC ■ y + 2 = 0. 

* D e DC : y + 2 = 0 => D{t ;-2) , ĂZ) = (í + 3 ;-3) ,MD = (t-l 3) 


ẤữlữMoAD.MZ) = 0o(í + 3)(í-7)+9 = 0o 


í = -2=>ơ(-2;-2) 
t = 6 => Z) (6; -2) = H (ktm) 


* Gọi I = AM r\BD => / là trung điểm AM => /(2;l) 
I là trung điểm BD^> B{ 6;4). 

M là trung điểm BC^> c( 8;-2) 


Fổy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 5(6; 4), C(8;-2), £)(-2;-2) 


Câu 145. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, có 5(-2;l) và C(8;l). Đường tròn 

nội tiếp tam giác ABC có bán kinh r = 3v5- 5. Tìm tọa độ tâm I của đường tròn nội tiếp tam giác ABC, 
biết tung độ điểm I là số dương. 

{Trích đề thi thử Sở GD&ĐT Quảng Nam, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Gọi p là nửa chu vi tam giác ABC. Ta có BC = 10 
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Gọi M, N lần lượt là các tiếp điểm trên AB và AC. 

Ta có p = BC + AM = BC + r = 10 + 3>/5-5 =5 + 3^5 ^ s = pr = 20 


* Gọi AH = h ta có : s = ịBC.h = 20^h = 4. 

2 

Do r = 3\Ị5 -5 nên tâm I nằm trên các đường thẳng song song BC, cách BC một khoảng bằng r, 
mà tung độ I dưcmg nên I nằm trên đường thẳng y = 3\J5 - 4 và điểm A nằm trên y = 5. 

* Gọi J là trung điểm BC suy ra J(3; 1) và BC = 2JA nên A(0; 5) hay A’(6;5). 

Ta xét A(0; 5) và có phưong trình AB: 2x - y + 5 = 0 và AC: X + 2y - 10 = 0. 

Phương trình đường phân giác trong AI: 3x + y - 5 = 0. 

I là giao điểm của phân giác AI và đường y = 3y[5 - 4 nên tọa độ 1(3- y/E ; 3^5 - 4) 

* Tương tự với A’(6;5) ta cũng có: /(-3 + yÍ5; 3^5 -4) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu 


1(3-S\3S- 4)hay /(-3 + s ;3^5 -4) 


Câu 146. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường phân giác trong góc A là 
X + y - 3 = 0 . Hình chiếu của tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC lên AC là E( 1; 4). BC có hệ số góc âm 

và tạo với đường thẳng AC góc 45°. Đườg thẳng AB tiếp xúc với (C): (x + 2 ) 2 + y 2 = 5. Tìm phương trình 
các cạnh của tam giác ABC. 

(Trích đề thi thử lần 3, THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 

* Gọi F là điểm đối xứng với E qua d suy ra F(-l; 2). 

Nhận xét (C) có tâm I(-2; 0), bán kinh R = \[5 và F thuộc đường tròn (C). 


Từ AB qua F và vuông góc IF nên ta có phương trình: AB: X + 2y - 3 = 0 
* Khi đó A là giao điểm AB và d nên tọa độ A thỏa mãn hệ: 


x+2y-3=0 
x+y-3=0 

A 


<=>s 


X = 3 

y =0 


A( 3; 0) 



Do đó, AC: 2x + y - 6 = 0. Gọi J là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. 
Đường thắng A đi qua E và vuông góc AC suy A:x-2y + 7 = 0. 

Khi đó: J là giao điểm của d và A nên thỏa hệ: 
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-1 



x + 2 y + 7 — 0 

Ầ - 

3 


(- 1 103 

< 0 ị 

=> 

J 


x+ y—3 =0 

10 

y= „ 


13 ’ 3 ) 


* Gọi vecto pháp tuyên của đường thăng BC là n = (a;b) (a +b >0) . Ta có: 


cos45° = Ị 2 q + ^ o3a 2 -Sab-3b 2 =0 


5da z +b' 


* Với a = 0, suy ra b = 0 (loại) 


Với a khác 0 , ta chọn a = 1 suy ra 


b = 3 


& = 


-1 (do hệ sô góc âm nên ta nhận b = 3) 


Suy ra phương trình BC: X + 3y + m = 0. 

* Do J là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC nên d(J;AC) = d(J;BC) 

-29-I0V2 


Suy ra 


-2 10 , 


-1 

+ -6 


—- + 10 + m 

3 3 


3 




Vĩõ 


m = 


m = 


-29 + 10>/2 


,_ „ 29 + I0V2 

Do A, J nằm 2 phía BC từ đó ta có: BC : X + 3y - ị -= 0 

Vậy phương trình thỏa yêu cầu bài toán là 



Câu 147. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A với đường cao AH. Gọi HD là đường 

( 3 '15 s 


cao tam giác AHC và M —là trung điểm của HD. Biết A thuộc d:x + y- 4 = 0 và BD có phương 

trình x-3y + 10 = 0. Tính tọa độ các đỉnh A, c biết H có hoành độ nguyên. 

{Trích đề thi thử lần 3, THPT cổ Loa, Hà Nội, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Vì tam giác ABC cân nên AH là đường cao. Gọi G là trung điểm của CD thì GM là đường trung bình 
tam giác DHC nên GM // HC 

Suy ra GM vuông góc AH. Mà HM vuông góc AG nên AM vuông góc HG 
Nhưng HG là đường trung bình tam giác BDC nên HG // BD. Vậy AM vuông góc BD. 
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* AM qua M và vuông góc BD nên AM: 3x + y - 6 = 0 

Vì A là giai điểm AM và d nên tọa độ A là nghiệm của hệ: 


x+y—4=0 Ị 

_ <=> <! 

3x + y - 6 = 0 


X = 1 

y = 3 


A( 1; 3) 


* Vì D thuộc BD: X - 3y + 10 = 0 suy ra D(3d - 10; d). 


Do AD vuông góc MD nên AD.MD = 0 <íi> 10úT - 72í/ + 


259 

2 


= 0^ 


d-l 

2 


d = 


37 

Tõ 


7 

* Khi d = 2- 
2 


D 


v 2 ; 2 y 




AD: X + y - 4 = 0. BC đi qua H và vuông góc AH nên BC: y - 4 = 0. Khi đó C(0; 4). 


37 

* Khi d = -ỳ- 
10 


D 


^11 37 ^ 

v ĨÕ ; ĨÕy 


H 


'2'19' 


(loại H co hoành độ nguyên) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là /UI; 3), C(0;4) 


Câu 148. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm I và có góc BCD bằng 

/5 3 

90° , CD song song với trục tung, tam giác ABC nhọn có trực tâm H. Trung điểm cạnh BC là M T-;-l , 

\2 J 

. , TTi ,, TT ^ T1 ì 1 

trung diêm cạnh HA là K(2; 3) và diện tích tam giác HMI băng —. Xác định tọa độ các đỉnh của tứ giác 
ABCD, biết điểm B có hoành độ âm. 

(Trích đề thi thử Khảo sát chất lượng THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định, năm 2015) 


► Hướng dẫn giải: 



* Từ giả thiết ta có AH // CD (vì cùng vuông góc với BC). 

AH qua K(2; 3) nên AH: X - 2 = 0. 

Đường thẳng BC qua M và vuông góc CD nên BC: y + 1 = 0. 

Do vậy ta có thể giả sử B(b; -1) suy ra C(5 - b; -1) 

* Vẽ đường kinh AA’, ta dễ dàng chứng minh được BHCA’ là hình bình hành tâm M. Suy ra M là trung 
điểm HA’. Do đó ta có: 
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_ 1 _ 1 

Sịỉmi — 2 — T SịỉAA' — s 


HKM 


Theo giả thiết, ta có: S HMl ---=> S HKM = 2 ^ 2 


Ị_ 

2 


HK = 2 


* H thuộc AH: X - 2 = 0 nên H(2; h) 

Vì KH = 2 nên ta có: (h- 3) 2 =4« 


/ĩ = l 
h = 5 


* Với h = 1 thì H(2; l)suyraA(2; 5), AB = (b-2;-6), HC = (3-b;-2) . 

b = -1 


Ta có: A5.//C = 0<»(h-2)(3-h) + 12 = 0^ 


b = 6 


(b<0)=>b = -ỉ 


Suy ra B(-l; -1), C(6; -1). Dễ dàng kiểm tra tam giác ABC nhọn. 

Tứ giác AHCD là hình bình hành nên dễ dàng tìm đuợc D(6; 3). 

* Với h = 5 thì H(2; 5) suy ra A(2; 1), ÃB = (b- 2;-2), HC = (3-b\-6) . 

b = -\ 


Ta có: AB.HC = 0o(b-2)(3-b) + 12 = 0o 


b = 6 


(ố < 0) => ố =-1 


Suy ra B(-l; -1), C(6; -1). Trường họp này ta có: AB.AC < 0 nên tam giác ABC từ, không thỏa 


mãn. 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


A{ 2;5), B{- 1;-1), C(6;-l), D(6 ;3) 


Câu 149. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(-l;5) và điểm M(0;-2) là trung điểm 

cạnh BC. Gọi D, E lần lượt là chân đường cao hạ từ các đỉnh B và c. Đường phân giác của góc DME cắt 
đường cao hạ từ đỉnh A tại điểm I(0;3). Tìm toạ độ các đỉnh B, c biết rằng điểm B có hoành độ âm. 

(Trích đề thi thử lần 3, THPTĐa Phúc, Hà Nội, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



9 _ _ 

* Giả sử I là trung diêm AH, ta chứng minh MI là phân giác góc DME. 
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Tam giác EAH vuông có Eỉ = 2- AH . Tương tự tam giác ADH có Dỉ = ịAH . 
Do đó EI = DI (1). 


* Lại có tam giác BEC vuông tại E, tam giác BDC vuông tại D có ME - MB — MC — MD{ 2). 

Từ (1),(2) ta có MI là phân giác góc DME. 

* Phương trình đường cao AH đi qua A,I là 2x + y - 3 = 0. 

Đường thẳng BC đi qua M(0;-2) và vuông góc AH là X - 2 V -4 = 0. 

Vì I là trung điểm AH nên H(l;l), gọi B(2b + 4; b) thuộc BC. 

Vì M là trung điểm BC nên C(-2b - 4; -4 -b). 

* Ta có: Ãc = (-2b -3 ;-b- 9), ẼĨB = (2b + 3; b -1) => ÃC.ẼĨB = 0 <=> -(2 b + 3 ) 2 + (b- \)(-b - 9) = 0 




b = -4 
b = 0 


B(-4;-4),C(4;0) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là B(- 4;-4), C(4;0) 


Câu 150. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lấy các điểm A(72;72), B{2sÍ2\0), C('j2;-\Í2) . Các đường thẳng 
d l và d 2 cùng đi qua gốc tọa độ và hợp với nhau một góc 45°. Biết rằng dị cắt đoạn AB tại M và d 2 cắt 
đoạn BC tại N. Khi tam giác OMN có diện tích bé nhất, hãy tìm M và viết phương trình các đường thẳng d ỉ 
và d 2 . 

(Trích đề thi Khảo sát chất lượng Sở GD&ĐTĐăk Nông, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Gọi a là góc giữa dy với chiều dương trục hoành. 

Và fi là góc giữa d 2 với chiều dương trục hoành. 


Ta có: a + /3 = 45° 

SỈ2 


* Mặt khác: < 


OM = 


ON = 


1 

cosa Ị^| iư yậy OMN có diện tích: s = — OM.ON sin45°. 
42 2 


cos p 

Hay là 5 = --—-- =- ^ . 

2cos«.cos/? cos45 +cos(a-yỡ) 

Tam giác OMN có diện tích bé nhất với điều kiện cos(a - /3) = 1 , tức là a 

n 

Vậy ta có a = p = —. 

8 


= p 


* 


Ta có lúc này dy là phân giác của góc ZAOB. 


-OA -1 


Do đó điểm M chia đoạn AB theo tỉ số k = — = —== 

OB 42 


Tọa độ điểm M sẽ là: 


y M 


X M= 2 

= 2 ( 72 - 1 ) 


M (2; 2(72-1)) 


* 


Phương trình đường thẳng dị\y = x tan ^ hay dy\y = x(4ĩ - 1) 

Đường thẳng d 2 đối xứng với dy qua trục hoành nên phương trình dị : y = x(~42 +1 ) 


Vậy yêu cầu bài toán là M (2; 2(72 -1)), dy : y = x(72 - 1), d 2 : y = x{~42 + 1) 
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Câu 151. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có diện tích -7- (AB // CD, AB < CD). 

Phương trình đường thẳng chứa cạnh CD là x-3y-3 = 0. Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau 
tại 1(2; 3). Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC biết c có hoành độ dương. 

{Trích đề thi Khảo sát chất lượng Sở GD&ĐT Đồng Tháp, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Gọi H, K lần lượt là trung điểm AB và CD. Do các tam giác IAB và ICD vuông cân tại I 

A CD 

Nên IH 1 AB, IK _L CD, IH = --Ẹ -, IK = suy ra I, H, K thẳng hàng 

* Đường thẳng IK qua I vuông góc CD có phương trình là: 


3(x - 2) + l(y - 3) = 0 <» IK :3x+y-9 = 0 


Tọa độ K là nghiệm của hệ 


* 

1 

LO 

1 

LO 

II 

0 

X - 3 


<=>1 

=> 

K( 3; 0) 

l3x+y-9 = 0 

y -0 



Do KC = KD = KI = vĩõ nên đường tròn ngoại tiếp tam giác ICD có tâm K bán kinh vĩõ 
Suy ra: (C): (x-3 ) 2 + y 2 =10 


* 


Tọa độ c, D là nghiệm của hệ: 


x-3y-3 =0 


x = 6 


(x-3 ) 2 + y 2 =10^jy = l 


hay 


Do c có hoành độ dương nê ta nhận C( 6 ; 1), D(0; -1) 

1 


X = 0 

y = -l 

45 


* Mặt khác, S ABCD = - HK{AB + CD) = {IH + IK).HK = (IH + IKỴ = -^ => /H = 


%/ĨÕ 


5(3; 5) 


T . _, IB IH 1 — -1 —* 

Lại có: = -7 => IB = —^ ỈD - 

ID IK 2 2 

Phương trình đường thăng cân tìm là BC: 4x + 3y - 27 = 0. 


Vậy phương trình thỏa yêu câu bài toán là BC : 4x + 3 _v - 27 = 0 


Câu 152. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho diêm E(3; 4), đường thăng d :x + y- 1 = 0 và đường tròn (C) có 

phương trình X 2 + y 2 +4x-2y-4 = 0. Gọi M là điểm thuộc đường thẳng d và nằm ngoài đường tròn (C). 

Từ M kẻ được các tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (C) (A, B là các tiếp điểm). Gọi (E) là đường tròn 
tâm E và tiếp xúc với đường thẳng AB. Tìm tọa độ điểm M sao cho đường tròn (E) có chu vi lớn nhất. 

{Trích đề thi Khảo sát chất lượng Sở GD&ĐT Thanh Hóa, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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* 


Đường tròn (C) có tâm I(-2; 1), bán kinh R = 3. Do M thuộc d nên M(a; 1 - a) 


Do M nằm ngoài (C) nên ta có IM > R <=> IM 2 > 9 <=> (ữ + 2) 2 +a 2 > 9 <=> 2 a 2 + 4a-5 > 0 (*) 

* Ta có: MA 2 = MB 2 =IM 2 -IA 2 ={a + 2) 2 +a 2 -9 = 2a 2 +4a-5 
Do đó tọa độ A, B thỏa mãn phương trình: 


(x- a) 2 + (y + a - 1) 2 = 2a 2 +4a-5 X 2 + y 2 - 2 ax + 2 (a - l)y - 6ữ + 6 = 0 (1) 


* Mặt khác do A, B thuộc (C) nên tọa độ A, B thỏa mãn phương trình: X 2 + ỵ 2 + 4x - 2ỵ - 4 = 0 (2). 

Trừ vế theo vế của (1) cho (2) ta được: A: (a + 2)x-ay + 3a-5 = 0 (3). 

Do tọa độ của A, B thỏa (3) nên (3) chính là phương trình đường thẳng qua AB. 

* Lại có, (E) tiếp xúc với A nên (E) có bán kính r = d(E; A) 

Chu vi của (E) lớn nhất <í=> r lớn nhất <» d(E\ A) lớn nhất. 

í 5 I A 

Nhận thấy đường thắng A luôn đi qua điểm ^ 2 ’ 2 H là hình chiếu vuông góc của E lên À 




) 


y/ỉõ 


* 


Suy ra d(E; A) = EH < EK = AAA. Dấu “=” xảy ra khi H = K A JL EK 

(-\ 3^Ị -1 _ 

= —-(1;-3) và À có vecto chỉ phương u = (a\a + 2) 

2 


Ta có: EK — 


V 


2 ’ 2 


J 


Do đó, A _L EK <=> EK.Ũ = 0 <=> lu - 3 (a + 2) = 0 <s> a = -3 (thỏa mãn (*)) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là M{— 3; 4) 


Câu 153. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại hai đỉnh A và D, CD = 2AB. Gọi E 


(7 9^1 


V 


5 ’ 5 


J 


là trung điểm EC. 


là hình chiếu vuông góc của D lên đường chéo AC. Đỉnh ơ(-l;l), và điểm N 

đỉnh B thuộc đường thẳng X- y + 2 = 0. Tìm toa độ các đỉnh A, B, c. 

{Trích đề thi thử THPT Thị Xã Quảng Trị, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 

* Gọi J là trung điểm BD suy ra J(0; 2) và BJ = V 2 . 

Phương trình đường tròn đường kinh BD là (C) :x 2 +{y- 2) =2 
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A 


B 



* 


Gọi A(a; b). Vì A thuộc (C) nên a 2 +(b — 2) 2 = 2 (1). 

DC = 2AB => c(l-2a;7 — 2b) . Vì N là trung điểm EC nên E 2a + j,2b + 

V 5 


17 

~5J 


Phương trình đường tròn đường kinh DN là (C'): 

( 4Ỹ í, 12Ỹ 


( lV í 73 


Lại có E thuộc (C’) nên (C'): 


a + — 

V 5y 


+ 


, b— _ , 

l 5 ; 


X- — 

V 5j 


=h 2) 


+ 


y 


V 




8 

5 


* 


Giải hệ gồm (1) và (2), ta được: 


a = -ỉ 
b = 3 


/lay 


-7 


a = 


»=ụ 

5 


Với A(-l; 3) suy ra C(3; 1) thỏa mãn. 


Với A 


fzZ.iiì 


V 


5 ’ 5 




c 


* 


Ta có: DC = 2AB 


^19 LỌ 

v 7 ; 7 y 

4 = 2(JC + 1) 
0 = 2(y-3) 


7 _ 

(loại vì N là trung điêm CD) 


5(1; 3) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(-1; 3), 5(1; 3), C(3; 1), £>(—1; 1) 


Câu 154. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại c và D và AD = 2BC = 2CD. Qua 
điểm E thuộc cạnh BC kẻ đường thẳng vuông góc với DE cắt đường thẳng AB tại F. Tìm tọa độ các điểm B, 
c, D biết A(6;-2), 5(1; 2), 5(5;-1) . 

(Trích đề thi thử lần 6, THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Từ giả thiết suy ra tam giác ABD vuông cân tại B. 


Gọi M là trung điếm DF thì ME = — 7 - 


= MB => AMEB cân tai M => < 


ZMEB = ZMBE 
ZMFB = ZMBF 


Xét tứ giác BEMF có ZMEB + ZMFB = ZMBE + ZMBF = ZEBF = 135° 

Suy ra ZEMF = 360° - 2.135° = 90° . Vậy tam giác DEF vuông cân tại E nên ED = EF = 5. 
* Ta có 55 = (4;-3) DE :4x-3y + 2 = 0 
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Giả sử E e ED => D d\ ——y— 

l 3 


. Khi đó ED = 5 


o(d-lý + 


( 4d-4'Ý 


V 



= 25 ^ 


d = -2 

J = 4 



* Với d = 4. Kh i đó D(4; 6), FA = (1;—1) phương trình BD: X - y + 2 = 0, AF: X + y - 4 = 0. 


Tọa độ B là nghiệm của hệ phương trình: 


Jx-y+2=0 

jx+y-4=0 


<=> 


X = 1 

y = 3 


5(1; 3) 


Mặt khác điêm B phải thuộc đường thăng d đi qua e song song AD, nên tọa độ B phải thỏa mãn 
phương trình đường thẳng d: 4x + y - 6 = 0 (khi đó4 + 3- 6 = 0 dẫn đến mâu thuẫn). 

* Với d = - 2. Kh i đó D(-2; -2), phương trình BD: X - y = 0 
Tương tự ta có B là giao điếm BD và AF suy ra B(2; 2). 


Ta có: AD = 2 BC => C(-2; 2). Khi đó BC.CD = 0 = AD.CD 


CD1BC 

CD1AD 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


5(2;2),C(-2; 2), D(- 2;-2) 


Câu 155. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD biết điểm A có tung độ dương, đường thẳng 

í 2\ 3 , 

AB có phương trinh 3.\' + 4y -18 = 0 , điếm M thuộc cạnh BC, đường thẳng AM cắt đường thẳng 

V 4 ) 

CD tại N thỏa mãn BM.DN = 25. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD. 

(Trích đề thi thử THPT Quốc Gia, Sở GD&ĐT cần Thơ, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 

A 


B 



* Đường thẳng BC qua M và vuông góc với AB nên BC: 4x - 3y - 24 = 0. 
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Khi đó tọa độ B là nghiệm của hệ: 


Í4x-3y-24 = 0 

X 

II 

ƠN 


ị <=> ^ 

=> 

B{6 ; 0) 

3x + 4y-18 = 0 

o 

II 

_ J 


* 


Ta thấy các tam giác sau đồng dạng với nhau: AMBA □ A MCN □ ÁADN 
MB MC AD 


Suy ra 


AB NC ND 


MB.ND = AB.AD suy ra AB 2 = 25 hay cạnh hình vuông bằng 5. 


* 


Gọi A(4a + 6;-3a) e AB . Khi đó AB = 25 <=> 16ư 2 +9 a 2 = 25 <=> 

Vì A có tung độ dương nên ta nhận A(2; 3). 

Phương trình đường thẳng CD có dạng: 3x + 4y + m = 0(m^-18) 

m = 7 


a = \ 
a = -1 


Vì cạnh hình vuông bằng 5 nên d(B; CD ) = 


18 + m 


= 5 


m = —43 


* 


Với m = 7, CD: 3x + 4y + 7 = 0. Khi đó tọa độ c là nghiệm của hệ: 


4x-3y-24 = 0 
3x + 4y + 7 = 0 




X = 3 
y = -4 


c(3; - 4) (thỏa vì MC < 5). 


Với m = -43 thì CD: 3x + 4y - 43 = 0. Khi đó tọa độ c là nghiệm của hê: 


4x-3y-24 = 0 
3x + 4y-43 = 0 

Do A(2; 3), C(3; -4) suy ra I 




X = 9 

y = 4 


c (9; 4) (không thỏa vì MC > 5). 


Í 5 - _1 Ì 

U ; yJ 


B(6;0) 


■»D(—1;-1) (với I là tâm hình vuông ABCD). 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(2;3), 2?(6;0),C(3;-4), Z)(-l;-l) 


Câu 156. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2BC, BỢ; 3). Gọi M là trung 
điểm của đoạn AB, E là điểm đối xứng với D qua A. Biết rằng N( 2;-2) là trung điểm của DM, điểm E 
thuộc đường thẳng A:2x-y + 9 = 0. Tìm tọa độ đỉnh D. 

{Trích đề thi thử lần 4, THPT Chuyên Đại Học Vinh, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Trước hết ta chứng minh NE vuông góc NB. Đặt AB = 2BC = 2a (a > 0). Ta có: 
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NE.NB = (ND + DE)(NM + MB) = ND.NM + ND.MB + DE.NM + DE.MB 

Suy ra NẼĨm = -^ + -^L.a.cosl35° + 2a.-^.cos45° =O^NE±NB 

2 v 2 >/2 

* Do đó NE: X + y = 0. Khi đó tọa độ E là nghiệm của hệ: 


to 

* 

1 

<: 

+ 

so 

II 

o 

m 

1 

II 

H 

V_- 


< o < 

=^> 

E(- 3; 3) 

x+y = 0 

y-3 



* Gọi I là giao điểm BN và AD. Kẻ MH song song AD (H thuộc BI). Ta có: NI = NH, HI = HB 

( 1.-10 


Suy ra BN = 3 NI 


3’ 3 


* Lại có: AI = 2MH = 2DI suy ra Eỉ - 5ID => Z)(l;-5) 

(Lưu ý: học sinh có thể đặt AB = X, AD = y , biểu thị hai vecto NE, NB qua V, y. Từ đó dễ dàng 
suy ra NE vuông góc NB. 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là D (l; -5) 


Câu 157. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD, đường thẳng AB, AC lần lượt có phưong 
trình là X - y + 5 = 0 và V + 3y -7 = 0. Trọng tâm G của tam giác ACD thuộc đường thẳng cl: Tx - y -6 = 0 
Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD. 

{Trích đề thi thử so 1, Website: toanmath.com, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Tọa độ A là nghiệm của hệ phưcmg trình: 


íx-y + 5 = 0 

X - -2 


ì 

=> 

A{- 2; 3) 

[x + 3y-7 = 0 

y-3 



* Vì B thuộc AB nên tọa độ B(b; b + 5) 

Đường thắng BC đi qua B và vuông góc với AB có phưcmg trình là BC: x + 2y-2b-5 = 0 

* Tọa độ c là nghiệm của hệ phưong trình: 


íx-y-2h-5 = 0 ịx = -3b + 4 

< 


* 


x + 3y-l = 0 
Ta có: ÃD = BC o D(2b + 2\-2b-l). 


y = -b +1 


C(3h + 4; -b + 1) 


Vì G là trọng tâm của tam giác ACD nên G 


Í5b + 4 , . ^ 


V 


J 
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G thuộc d suy ra 2 


í 5b + 4^[ 


V 


- {-b + 1)-6 = 0<=>Ỉ> = 1 




Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A{- 2; 3), 5(1; 6), C(7;0), D(4;-3) 


Câu 158. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm 7(2;3). Hình chiếu vuông góc của 

Í---Ì 

U ; 5j 

định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD. 

{Trích đề thi thử so 2, Website: toanmath.com, năm 2015 ) 


? _ _ ? 

đỉnh A trên đường thăng BD là điêm 77 


f ? > ? 

. Biêt điêm c năm trên đường thăng d :2x-y-6 = 0 . Xác 


► Hướng dẫn giải: 



* 


Ta có: 777 = 


(3 9^ị 
5 ’ 5 


V 


n AB = (1; 3) la vtpt cua AB 


) 


n BD = (3; -1) la vtpt cua BD 


AH : x + 3y —5 = 0 
BD : 3x — y — 3 = 0 


* Vì A thuộc AH và c thuộc d nên ta có A(5 - 3a; a) và C(c; 2c - 6). 

5-3 a+c 


* Vì I là trung điểm của AC nên 


2 

a + 2c — 6 


= 2 


< 


= 3 


a = 2 
c = 5 


A(-l;2), C(5;4) 


* Vì B thuộc BD nên tọa độ B(b; 3b - 3). 

Ta có: 7A 2 = IB 2 <=> (-3) 2 + (-1) 2 = {b-2ý + (3 b-6) 2 


Suy ra 


b = 3 
b = 1 


5(3; 6) => D(1;0) 
5(1; 0) => D(3;6) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


A(-l;2), 5(3;6), C(5;4), D(1;0) hayA(-l;2), 5(1;0), C(5;4), D{ 3;6) 


Câu 159. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm B(2; 0), đường thẳng đi qua đỉnh 
B và vuông góc với đường chéo AC có phương trình 7 jc — y —14 = 0, đường thẳng đi qua đỉnh A và trung 

điểm của cạnh BC có phương trình JC + 2y - 7 = 0. Tìm tọa độ điểm D của hình chữ nhật ABCD, biết điểm 
A có hoành độ âm. 

{Trích đề thi thử số 3, Website: toanmath.com, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Gọi M là trung điểm của cạnh BC, H là hình chiếu vuông góc của B trên AC. TacloAvàM thuộc 
đường thẳng X + 2y - 7 = 0 nên cọa độ có dạng: A(7 - 2a\ à), M (7 - 2m; m) 
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* 


^ 9 

Do M là trung điêm của BC nên 


B 


x c = 2 x m —x b = 12 — 4 m 
} ! c = 2 }’m - y B = 2m 

IM 


C(12 — 4m;2m) 


* 



* Vì AB vuông góc với BC nên AB.BC = 0 (2 a - 5)(10 - 4w) + {-a).2m = 0 

m = 1 


Suy ra (4m — 3)(10 — 4m) -2m(2m + l) = 0 <íí> —2 nỉ +5m — 3 = 0 <í> 


Với m = 1 nên a = 3 suy ra A(l; 3) (loại) 


3 

m = — 
2 


Với m = 4=>a = l=> 
2 


A(-l;4), C(6 ; 3) 


Mặt khác: AD = BC <=> 


x ữ +1 = 6 — 2 
^-4 = 3-0 


•0(3; 7) 


tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(-l;4), C(6;3), 0(3; 7) 


Câu 160. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Trên các cạnh AD, AB lân lượt lây hai 
điểm E, F sao cho AE = AF. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên BE. Tìm tọa độ điểm c biết c thuộc 
đường thẳng d : x- 2 y + 1 = 0 và hai điểm F(2; 0), H(l; -1). 

{Trích đề thi thử số 6, Website: toanmath.com, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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* Kéo dài AH cắt CD tại I, khi đó tứ giác BCIH nội tiếp đường tròn đường kinh BI 

Mặt khác A ABE - ADAỈ (cạnh góc vuông - góc nhọn). 

Suy ra DI = AE mà AE = AF suy ra DI = AF suy ra BF = CI. 

* Do đó BCIF là hình chữ nhật nên nội tiếp đường tròn đường kinh BI 

Suy ra tức giác BCHF nội tiếp đường tròn. 

Mà góc ZFBC = 90° => ZDHC = 90° => 


HF _L HC 


* Vì c thuộc d nên tọa độ có dạng C(2c - 1; c) 


Lại có HC.HF = 0 (*) với 


HC = (2c-2;c + l) 


HF = (1; 1) 


Do đó (*) <=> c = 



c 


vT ; sJ 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


c 


r -Ị_ p 
v T ; 3, 


Câu 161. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh C(7; -4), M là trung diêm của BC và D là 
hình chiếu vuông góc của M trên cạnh AC. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD cắt đoạn thẳng BC tại 
điểm E(4; -3). Biết rằng điểm A cách gốc tọa độ một khoảng bằng 5 và nằm về phía bên phải của trục tung. 
Xác định tọa độ điểm A. 

{Trích ngân hàng đề thi đại học 2015, Group toán 3K Class, Facebook, năm 2015 ) 
► Hướng dẫn giải cách 1: 
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* Tứ giác ABED nội tiếp đường tròn có c là giao điểm AD và BE nên: 

T-v r\ 

CD.CA = CE.CB hay CD.CA = CE2CM hay 4— = (1) 

CM CA 


Trong tam giác vuông MDC, ta có cos ZMCD = 


CD 

CM 


( 2 ) 


CA 2 4- CE 2 — AE 2 

Áp dụng định lý hàm cosin trong tam giác AEC ta có: cos ZACE = _ _ _ (3) 


2 CA.CE 


TCF CA 2 +CF 2 — AF 2 „ 

* Từ (1), (2), (3) ta có: — = — - 22^0 3CE 2 = CA 2 -AE 2 


CA 2 CA.CE 

* Đăt A(a; b) (với a > 0) ta có hệ phương trình: 

ta-^1 2 ' /í_ ' 0x2 

OA = 5 

.2 /-ri2 


AE = CA 2 - 30 




AE = CA Ả - 30 


(a - 4Ỵ + (b + 3)- 4 = (a - ly + (b + 4) z - 30 

a 2 +b 2 = 5 
a > 0 


<=> i 


a = 3 
b = 4 


A( 3; 4) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là Ẩ(3; 4) 
► Hướng dẫn giải cách 2: 




* Gọi N là trung điểm AC. Ta chứng minh NE vuông góc EC. 

Ta có: MN là đường trung bình của tam giác ABC suy ra MN // BC => ZABC = ZNMC (1) 

Tứ giác ADEB nội tiếp => ZABE = ZEDC (2) (cùng bù góc ADE). 
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* Từ (1) và (2) suy ra ZNMC = ZEDC nên ZNME + ZNDE = 180° 


Suy ra ZNEM = 90° hay NE vuông góc EC. 

* Đường thẳng NE qua E(4; -3) và vuông góc EC nên có phương trình: NE: 3x - y - 15 = 0. 
Điểm N thuộc NE nên N(t; 3t - 15) suy ra A(2t - 7; 6t - 26). 


Theo giả thiết bài toán ta có: OA = 5 


<=> (2 1 - lý + ( 6 1 - 26) 2 = 25 <=> 


t 

t 


= 5 
_ 7 
- 2 


* Với t= 5 suy ra A(3; 4) (thỏa mãn) 


Với t = 


7 

2 


=> 4(0; -5) (không thỏa mãn) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


A(3;4) 


► Hướng dẫn giải cách 3: 

* Gọi H là chân đường cao hạ từ A trên BC. Chứng minh E là trung điếm HC. 
Tứ giác ABED nội tiếp nên ta có CD.CA = CE. CB (1) 

Tương tự AHMD nội tiếp nên ta có: CD.CA = CM.CH (2) 


* Từ (1), (2) suy ra CE.CB = CM.CH <=> CE = CH = -Ẹ- 

CB 2 


Do E là trung điểm HC nên suy ra H(3; -1) 

Đường cao AH đi qua H(3; -1) vuông góc EC nên AH: 3x - y - 5 = 0 
* Điểm A thuộc AH nên A(a; 3a - 5) (a > 0) 


Theo giả thiết ta có OA = 5 


<=> a 2 + (3<2-5) 2 = 25 <=> 


<2 = 0 
<2 = 3 


So điều kiện ta nhận a = 3 suy ra A(3; 4) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là Ẩ(3; 4) 




Câu 162. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có M, N lân lượt là các điêm năm trên 
đường chéo AC sao cho AC = 3AM = 4AN. Đường tròn ngoại tiếp của tam giác BMN có phương trình là 

(C): X 2 + y 2 - 15x - 13y + 86 = 0 . Biết rằng trung trực của CD đi qua gốc tọa độ o và điểm A có hoành độ 
nguyên, viết phương trình đường thẳng AB. 

{Trích ngân hàng đề thi đại học 2015, Group toán 3K Class, Facebook, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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* Đường tròn (C) có tâm / 



Ta có: CM.CN - 


2 AC 3 AC AC 


= ầ (1) 


* 


3 4 2 

Do ABCD là hình vuông nên AB vuông góc BC (2). 

Từ (1) và (2) ta có AB đi qua tâm I và BC là tiếp tuyến của đường tròn (C). 
Gọi E là giao điểm của (C) và AB (E khác B) Ta có: 

AC AC AC 2 a 2 


AE.AB = AN.AM = 


4 3 
5 


12 


Suy ra AE = ?-, EB = AB-AE = ^- . Do đó 
6 6 

* Gọi F là trung điểm AB suy ra IF = BF - BI = 3V2 - 


EB 5 a 


= R = IB = NE- = y2^a = 6v/2 
72 2 12 


5 1 


72 72 

Ta có: OF = 4 OI 2 -IF 2 = l4ĩ, OA = 7 AF 2 +OF 2 = 2^29 . 

AI = AF + IF = 342 + -T = 4= 

72 72 


ĩ 

Đặt A(a; b) với a là sô nguyên. Ta có: 


AO = 2729 


* Do đó " 


a e z 

í 15 V (, 13 V 


a — 


V 


+ 


) 


b — -7- 
2 


V 

a 2 +b 2 =116 


49 


<í> < 




a = 4 
b = lO 


A(4;10) 


Đường thẳng AB qua A và I nên có dạng: AB: X + y - 14 = 0. 
Vậy phương trình thỏa yêu cầu bài toán là AB : x + y -14 = 0 


Câu 163. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nhọn có H 


Í 3 ;- 4 Ì 

và / 

Í 6 ;- 7 Ì 

l 3 J 


l 3 J 


lần lượt là trực 


tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Gọi E, F lần lượt là hình chiêu của B, c trên cạnh AC, AB. 
Đường trung trực của đoạn EF có phương trình: d : x-3y -10 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác, biết 
điểm B có tung độ dương và BE: X - 3 = 0. 
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(Trích ngân hàng đề thỉ đại học 2015, Group toán 3K Class, Facebook, năm 2015 ) I 


► Hướng dẫn giải cách 1: 



* Trước hết ta chứng minh trung trực d của EF cắt AH tại trung điểm. 

Ta có: ZAEH = ZAFH = 90° nên tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn đường kinh AH. Mà EF là dây cung 
nên trung trực d của EF sẽ đi qua tâm. Hay nói cách khác trung trực d của EF cắt AH tại trung điểm J. 

__ 2 _ 2 ___ ( _ _ 43 

Do J thuộc d nên J(3t +10, t). Điểm J là trung điểm AH, suy ra A 6 1 + 17; 2 t + ỳ- 

V 3; 

Đường thẳng AC đi qua A vuông góc BE nên có phưcmg trình AC: 3y - 6a - 4 = 0 

, . x _ ~ 43 . x 

* Ta có E là giao diêm AC và BE suy ra £ 3;2ữ + - . Gọi M là trung diêm BC, ta có: 

V 3; 

- .+ , 11 

AH = 2IM suy ra AH = 2IM => M -3a-ỉ;-^--a 

V 3 




MB = ME suy ra M thuộc trung trực của BE. Gọi A là trung trực BE, suy ra A qua M và vuông góc BE 
nên 

A: 337 + 3 ^ + 11 = 0 


* 


+ -11 ^ ,__ „+-26 , 3 

Gọi K là giao diêm A và BE suy ra K 3; —— a và K là trung diêm BE nên B 3; —— 4a 

V 3 J V 3 


) 


Ta có IA = IB <» (6 a +11) 2 + 


, llỴ _ o2 , 

2u H-— 3 + 


V 


3J 


^19 

u 


+ 4ữ 




<+> 


7 


4 

a = — 
3 


-8 


a = 


= 8 


Do B có tung độ dương nên ta chọn a = 

i 

* Khi đó A(l; -4), B(3; 2) và M(7; -1) suy ra C(11; -4) 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(l;-4), 5(3; 2), C(ll;-4) 


► Hướng dẫn giải cách 2: 
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_ y r + 

* Đường trung trực d và BE lân lượt có các vecto pháp tuyên là n d — (1;—3), n BE — (1;0) 


Ta có: cos a = cos (d ; BE) =1 cos (n d , n BE ) 1= 


n 


= (!;■ 

3), ĩt BE 

n BE 

1 

n BE 

o 

1 

1- 


* Tứ giác BFEC nội tiếp nên góc FEB = góc FCB (do cùng chắn cung BF) 

□ BKM + □ FEB = 90° 


Mặt khác, ta có: 


□ FBC + □ FCB = 90' 


□ BKM = □ FBC (1) 


Mặt khác, ta có: góc ABC = góc A1N (cùng chắn một nửa số đo cung AC (2) 
Từ (1), (2), suy ra □ BKM = UAIN nên: 

BH 

1 


IN 


Btì 


= cos a = 


(*) 


y/ĩõ AI AI 2 AI 

Điểm B thuộc BE nên B(3; b) với b > 0. Từ (*) 2 BI = -JĨÕBH 4BI 2 = 10 BH 2 => b = 2 hay 5(3; 2) 

* Kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, suy ra 

□ xAB = □ ẢCB (do cùng bằng một nửa số đo cung AB) (3) 

Từ giác BFEC nội tiếp nên □ ACB — □ AFE (do cùng bù góc □ BFE) (4) 

* Từ (3) và (4) suy ra □ xAB = □ AFE nên Ax // EF so le trong) hay IA vuông góc EF. 

r. -7 ) .. 5 n/ĨÕ 

, bán kinh IB = —-— có phương trình là: 


* Đường tròn tâm I 6; 

V 3 


) 


(C):(x-6) 2 + 


( 7 y 2 

y + -~ 

V 3y 


250 

~9~ 


* Từ hệ thức BH = 2 IN suy ra N(6; -4). Khi đó đường thẳng AC đi qua N và vuông góc với BE nên có 
phương trình AC: y + 4 = 0. 

* Tọa độ điểm A và c là nghiệm của hệ phương trình: 


í , ( 7Ỹ 

(x-6) 2 + y + ~- 
V 3 ) 

_ 250 r 

-90 

y+ 4 = 0 

- 


X = 1, y = -4 
X = 11, y = -4 


* Do IA vuông góc EF hay IA // d nên ta chọn A(l; -4), C(11; -4) 
Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(l;-4), 5(3; 2), C(ll;-4) 
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9 _ _ _ _ _ _ _ f > 

Câu 164. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD có hai đáy AB, CD với AB < CD. Biêt răng 


AC vuông góc CD và M 


(-3 ỉ} ,/3 3^1 


V 


2 ’ 2 


7 


V 


2 ’ 2 


A 9 _ _ _ _ 9 

lân lượt là trung điêm của BD, BC. Gọi I là giao điêm AC và 


J 


BD, J là giao điểm của AD và BC. Tìm tọa độ các đỉnh A và B, biết đường thẳng u có phương trình là 
3x — y + 3 = 0 . 

{Trích ngân hàng đề thi đại học 2015, Group toán 3K Class, Facebook, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 


J 



* Trước hêt ta chứng minh IJ đi qua trung điêm của AB và trung điêm CD. 

AP IP PB 

Do p là trung điêm AB, ọ là giao điêm ỌI và CD nên ta có: —— - — - —— 
s 6 v CQ IQ QD 

Mà AP = BP, suy ra CQ = QD hay Q là trung điểm CD. 

* Tiếp theo ta sẽ chứng minh AD, BC và PQ đồng quy tại J. Tức là J, p, Q thẳng hàng. 

Gọi Q’ là giao điểm JP và CD, ta cần chứn minh Q’ trùng Q. Ta có: 

JA _ AP _ JP _ PB _ JB 
JD - DQ' - JQ' - Q'C - JC 


AP PB _ __ .. .. ; 

Suy ra ——— - —— mà PA = PB nên DQ’ = CQ’ hay Q’ là trung điêm CD. 

Do đó Q’ trùng Q. 

* Ta có: MN = a/ĨÕ => DC = 2 MN = 2 Vĩõ .Vì N, p lần lượt là trung điểm BC, AB nên PN // AC suy ra 

A s im. T 


PN vuông góc MN. 


. _ T (3 3Ì 

Đường thăng PN qua N —; — 

\2 2 ) 


Do p là giao điểm PN và IJ nên tọa độ p là nghiệm của hệ: 


và có vecto pháp tuyến MN = (3;1) nên PN: 3x + y - 6 = 0 

3x + y - 6 = 0 


3x— y + 3 = 0 


v2 ; 2 y 


* Đường thẳng MN: X - 3y + 3 = 0. Gọi H là giao điểm MN và u nên H là trung điểm PQ 
Suy ra Q(-2 ; -3). 

Đường tha AB đi qua p và vuông góc PN nên AB: X - 3y + 13 = 0. 

Điểm A thuộc AB nên A(3a - 13; a). Ta có: 


AQ 2 = AC 2 + CQ 2 = 4PN 2 + MN 2 = 50 <=> (11 - 3 a) 2 + (-3 - aý = 50 <=> 


CD 


<3 = 4 
a — 2 


Do đó A(-l;4) hay A(-7; 2). Do AB < CD nên AP < —— nên ta chọn A(-l; 4) suy ra B(2; 5). 
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A - 

Vậy tọa độ điêm thỏa yêu câu bài toán là A{- 1;4), B(2; 5) 


f _ 

Câu 165. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có tâm đường tròn nội tiêp là 1(0; -1), tâm đường 


tròn bàng tiếp góc A là J(5; 4) và điểm H 


{11 -2ì 


là hình chiếu của điểm A trên cạnh BC. Tìm tọa độ các 


^ 25 ’ 25 ) 

đỉnh của tam giác, biết điểm B có hoành độ clương. 

{Trích ngân hàng đề thi đại học 2015, Group toán 3K Class, Facebook, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Trước hết ta chứng minh BC là phân giác của góc IHJ. 

Qua I kẻ đường thẳng vuông góc với BC, cắt BC tại E và cắt HJ tại F. Ta cần chứng minh E là trung điểm 

IF. Theo tính chất đường phân giác ta có: ^ ^ 


Suy ra: 
Suy ra: 


ID 


JD 


IA + ID JA + JD 
ID JD + ỈD 


hay 


IA BA JA 
ID JD 


Mà 


DA JA + JD + DA 
ID IE IJ 


hay 


DA JA + JD 
ID JD 


DA 2 JA 


nên từ (*) ta suy ra 


IF 


hay IF = 2 IE 


AD AH AJ AH AH 2 AH 

Điều này chứng tỏ E là trung điểm IF nên HE là phân giác góc IHJ 

* Ta có: □ IBJ = □ ICJ = 90° nên tứ giác IBJC nội tiếp đường tròn đường kinh u. 

25 


Đường tròn đường kinh IJ có phương trình : (C): 

Đường thẳng IH có phương trình IH: 23x — 1 ly — 11 = 0. 
Đường thắng JH có phương trình JH: 17x-19y-9 = 0. 

* Phương trình phân giác tạo bởi hai đường thẳng IH và JH là: 


( 5^1 

2 

( 3^ị 

X- — 

+ 

y-- 

V 2 J 


l 2 J 


23x-lly-ll \lx-l9y-9 

- = ±— , <^> 


TĨC+ÌÝ a/ 17 2 +19 
Do BC là phân giác trong của góc IHJ nên I và J khác phía so với BC. 
Vì vậy ta chọn BC: 3x + 4y - 1 = 0. 


3x + 4y-l = 0 
4x-3y-2 = 0 
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* Tọa độ B, c là nghiệm của hê: 


3x + 4y-l = 0 

2 / ,\2 


f 53 

X — — 

l 2 ) 


+ 


y 


33 


V 


2 


) 


25^ 

T 


X = 3; y = -2 
X = -1; y = 1 


Do điểm B có hoành độ dương nên ta chọn B(3; -2), C(-l; 1). 

Đường thẳng AH đi qua H và vuông góc BC nên AH: 4x - 3y - 2 
Đường thẳng u có phương trình IJ: X - y - 1 = 0. 

Lại có A là giao điểm AH và IJ suy ra A(-l; -2) 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(-l; -2), 5(3; -2), C(— 1;ĩ) 


= 0 . 


Câu 166. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(5;3), B(— 4; 6) . Gọi I là tâm đường tròn 

f —119^) 


nội tiếp tam giác ABC. Đường thẳng qua I và song song với AB cắt BC tại F 
của tam giác ABC. 


4 ’ 4 


. Tìm tọa độ đỉnh c 


V ‘V 

(Trích đề thi thử lần 3, THPTHàn Thuyên, Bắc Ninh, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 



* Ta có IF // AB suy ra □ ABI — □ BIF, □ ABI — □ IBF . Suy ra tam giác BFI cân tại F 

Suy ra BF = FI. 

* FI qua F và vuông góc AB nên có phương trình: 


* 


1 


Gọi 1(4 - 3t; t) thuộc IF. Ta có: 


( 113 


f 9) 

X H- 

+ 3 

y- 

4 ) 


l 4 J 


= 0oF/:x + 3y-4 = 0 


7 


Suy ra y = 1 hay y = 3- suy ra / 


(-13.73 


V 


2 ’ 2 


(loai) hay /(1;1) 




* 


_ _ _ 9 r _ _ _ _ 9 

Phương trình BI: x + y - 2 = 0. Gọi F’ là diêm đôi xứng của F qua BI. Ta tìm được tọa độ diêm 


^/-1 19 ) _ . ... 

t —; — . Khi đó phương trình AB: X + 3y - 14 = 0. 

u 4J 

Phương trình AC: 3x + y + 6 = 0 và toa độ C(1; -9) 
Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |C(l;-9) 


Câu 167. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD nội tiếp đường tròn (C) tâm 1(5; 2). Các 
tiếp tuyến của (C) tại B, D cắt tiếp tuyến của (C) tại C lần lượt tại M, N. Trực tâm tam giác AMN là điểm 
7/(5; -1) . Diện tích tam giác AMN bằng 78. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết c có tung 
độ âm và hoành độ của M và N đều dương (trong đó hoành độ của M lớn hơn hoành độ của N). 

(Trích đề thi thử lần 2, THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Bình Định, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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* Đường tròn (C) có tâm I là giao điểm của AC và BD suy ra AC vuông góc với MN. 

Do đó AC là đường cao của tam giác AMN, nên H thuộc AC. AC qua I và H nên AC có 
phương trình X - 5 = 0. 

* c thuộc AC nên c có tọa độ C(5; c) (c < 0). Vì I là trung điểm AC nên suy ra A(5; 4 - c). 

Đường thẳng MN qua c và vuông góc với AC nên có phương trình y - c = 0. 

* Vì M, N thuộc đường thẳng MN nên suy ra tọa độ M(m; c), N(n; c) (với m > n > 0). 


AM = (m-5;2c-4) 


Ta có: 


HN = (n-5;c + l) 

—- _ . Do H là trực tâm tam giác AMN nên ta có: AM .HN = 0 (1) 

IM = (m-5;c-2) 


IN = (n-5;c-2) 


Theo tính chất tiếp tuyến ta có IM và IN lần lượt là phân giác của các góc □ BIC, □ CID 
Mặt khác, B, I, D thẳng hàng nên suy ra D MIN = 90° => IM _L IN => IM.IN = 0 (2) 


.. , _ í(m-5)(n-5) + (2c-5)(c + l) = 0 

* Từ (1) và (2) ta có hệ: ị , _ . _ , V, ' (/) 

1 (m-5)(n-5) + (c-2) 2 =0 


Suy ra (2c - 4)(c +1) = (c - 2) 2 <íí> c 2 + 2c - 8 = 0 <íí> 


c = 2 
c = -4 


Vì c có tung độ âm nên ta nhận c = - 4. 


Suy ra C(5;—4), A(5;8) suy ra AC = 12 

Hơn nữa từ hệ (I) với c = - 4 ta có : (m - 5)(n - 5) + 36 = 0 (2) 

* Mặt khác, S AMN = -ì AC.MN = 78 <=> MN = 13 <^>\ m — n 1= 13 <íí> m — n = 13 (3) (dom > n) 

Từ (2), (3) giải được: m = 14, n = 1 (nhận) hoặc m = 9, n = - 4 (loại do n < 0). 

Suy ra M(14; -4), N(l; 4). 

* Ta có: IB = IC = 6 và đường tròn (C): (x-5) 2 + (y-2) 2 = 36 (*) . 

Mặt khác IM = VĨĨ7 => CM = BM = V / M 2 -/# 2 =Vll7-36=9 . 

Suy ra B, c thuộc đường tròn : (C'): (x-14) 2 +(y + 4) 2 =81 (**) 


* Giải hệ (*) và (**) ta được: 


X = 


y = 


137 

u 

56 


hay 


13 


í X = 5 
b=-4 


suy ra B 


r \31 56^ 
v lÃ" ; Ĩ3 y 
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Suy ra I là trung điểm BD nên suy ra D 


í-1-4) 
v Ĩ3 ; Ĩ3 y 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


A(5;8), J S 

ị 137 56^1 
[ 13 ’ 13J 

,C(5;-4),D 

(-1' -4^ị 
L13 ; 13 ) 


Câu 168. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân tại A, G(l; 2) là trọng tâm tam giác 
ABC, đuờng thẳng đi qua A vuông góc với BG cắt BC tại E(5; 2). Xác định tọa độ đỉnh c. 

{Trích đề thi thử THPT Nguyễn Duy Trinh, Nghệ An, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* G là trực tâm của tam giác ABE suy ra EG // AG mà EG = 4. 

TTl = ẼTL = I => AC = 12 => BC = 12a/2 => AH = 6^2 => GH = 2-síĩ 
AC HA 3 


* Gọi H(a; b). Tọa độ H thỏa mãn hệ: 


Gtì 1 HE 
GH = 2yfĩ 


GH.HE = 0 


o < 


(a-ỉý +(b-2ý =8 


•»1 


{a-ì){5-a)-{b-2f =0 
(a-Y) 2 +(b-2ý =8 


o(a- 1)(5 - a) + (a- l) 2 -8 = 0<=>a = 3=>(ò-2) 2 =4<íí> 


b = 0 
b = 4 


* Ta có: HE = \hC . 
3 


Với H(3; 0) suy ra C(9; 6). 
Với H(3; 4) suy ra C(9; 2). 


2 > - 

Vậy tọa độ điêm thỏa yêu câu bài toán là C(9;6) hay C(9;2) 


Câu 169. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm 1(1; 3). Gọi N là điêm thuộc cạnh 
AB thỏa mãn 3AN = 2AB. Biết đường thẳng DN có phưcmg trình x + y- 2 = 0 và AB = 3AD. Tìm tọa độ 
đỉnh B. 

{Trích đề thi thử THPT Nguyễn Huệ, Nam Định, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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A N B 



* Gọi AD = a > 0 suy ra AB = 3a => BN = a, AN = 2 a. 

Xét tam giác ABD có BD = VaB 2 +AD 2 = íi\fĩÕ 

Xét tam giác ADN có DN = AD 2 + AN 2 = aT 

. ... nnniI BD 2 +DN 2 -BN 2 Ỉ0a 2 +5a 2 -a 2 IsỊĨ 

Xét tam giác BDN có cosũ BDN =- _ _ _=- J =-— 7=— = 

2 BD.DN 2aTĨÕ.aj5 10 

BD đi qua 1(1; 3) có 1 vecto pháp tuyến là n = ( a;b) (a 2 +b 2 > 0) có phuơng trình 

ax + hy — a — 3b = 0 


* 


* Ta có cosũ BDN = 


7^2 




isỊĩ 


\_a + b\ _7y: 
sja 2 +b 2 Tỉ 10 


<=> 24a 2 - 50 ab + 24 b = 0 <=> 


3 a = 4 b 

4 a = 3 b 


* 


Với 3a = 4b, ta chọn a = 4 nên b = 3 suy ra BD: 4x + 3y - 13 = 0 
D là giao điếm BD và DN suy ra tọa độ D là nghiệm hệ: 


4x + 3y-13 = 0 
x+y—2 =0 


X = 1 

y = - 5 


£>(7;-5) . Vì I là trung điểm BD nên ta có: B(-5; 11). 


* Với 4a = 3b, ta chọn a = 3 nên b = 4 suy ra BD: 3x + 4y - 15 = 0 
D là giao điếm BD và DN suy ra tọa độ D là nghiệm hệ: 


3jc + 4y — 15 = 0 íX — —7 1—7 ■ I T r , ,,, ... 

D(-7;9) . Vì I là trung điếm BD nên ta có: B(9;-3). 


x + y — 2 = 0 


y = 9 


2 > - 

Vậy tọa độ điêm thỏa yêu câu bài toán là B(-5; 11) hay 5(9;-3) 


9 _ _ r 

Câu 170. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có hình chiêu vuông góc của B trên 


đường thẳng AC là E(5; 0), trung điểm của AE và CD lần lượt là F(0; 2), I 
đường thẳng CD. 


v 2 ; tJ 


. Viêt phương trình 


{Trích đề thi thử THPT Chuyên Lê Quỷ Đôn, Bình Định, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 

* Tọa độ đỉnh A(-5; 4). Phương trình đường thẳng AC: 2x + 5y - 10 = 0. 

* Ta chứng minh BF vuông góc IF: 
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BF = ị (BA + BE), FI = ị (FD + FC ) = ị (AD + EC ) 
2 2 2 


Suy ra: ABF.FI = (BA + BE)(AD + EC) = BA.AD + BA.EC + BEAD + BE.EC 


Suy ra ABF.FI = BA.EC + BEAD = EA.EC + BEBC = - BE 2 +BE 2 = 0. 
Do đó BF vuông góc IF 

* BF vuông góc IF và qua F nên có phương trình: 7x + 3y-6 = 0. 

BE vuông đi qua E và vuông góc EF nên có phương trình 5x - 2y - 25 = 0. 

B là giao điểm của BF và BE nên tọa độ B thỏ hệ: 


1X + 3V — 6 = 0 

íx = 7 


ị =>5 

=> 

F(7;5) 

5x — 2y — 25 = 0 

un 

II 

Pn 

_ J 


* Phương trình đường thẳng CD qua là 2x - 24y - 39 = 0. 

Vậy phương trình đường thẳng thỏa yêu cầu bài toán là CD : 2x - 24y -39 = 0 


Câu 171. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D, E lần lượt là 
trung điểm của các đoạn thẳng AB và AH. Đường thẳng vuông góc với AB tại D cắt đường thẳng CE tại 
F(-l;3) . Đường thẳng BC có phương trình là x-2y + l = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c, biết điểm D 

thuộc đường thẳng 3x + 5y = 0 và hoành độ của điểm D là số nguyên. 

(Trích đề thi thử lần 3, THPTHồng Quang, Hải Dương, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Giả sử DE cắt AC tại M. FD vuông góc AB, AC vuông góc AB suy ra FD // CA 
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Ta có: 


CE EM CH CE CH 


EH / / BF => BF ± BC 


EF ED HC EF HB 


* Đường thẳng FB đi qua F(-l; 3) và vuông góc với BC nên nó nhận vecto chỉ phương của đường thẳng 
BC là u = (2; 1) là vecto pháp tuyến. 

Phương trình BF: 2(x + l) + l(y-3) = 0<?=>2x+;y-l = 0 

* Khi đó tọa độ B là nghiệm của hệ: 


2x + y -1 = 0 
x — 2y + 1 = 0 


_ 9 

Vì D không thuộc đường thăng 3x + 5y = 0 suy ra 




X — 

5 


í 1 3 Ì 

< 

B 


3 


1 5 ’ 5 J 



l 5 




(, -3 d) 

- y 

^3 

cn 

1 

1 

> 

, BD = 

f, 1 

-3 d 

3 Ì 

D 

, FD = 

d + 1; — 

-3 





l ^ 5 ) 


l 5 

) 


{ 5 

5 

5) 


Do BD vuông góc FD nên FD.BD = 0 <s> 17 d + 37 d + 20 = 0 <s> 


d = -1 ( tm) 

-20 „ Vậy D 

d = -=zr (ktm) 

17 


( . 3^ 

-1'A 

{ 5 


* Vì D là trung điểm của AB nên A 


Í-ỊỊ3) 


V 


5 ’5 


J 


Đường thẳng AC đi qua A 


Í-ỊỊ3) 


V 


5 ’5 


J 


12 


và vuông góc AB nên có phương trình: 

-11 


(_n) 


( 3 "ị 

X H- 

+ 0 

y-- 

l 5 J 


l 5 J 


= 0 <=> X = 


Khi đó c là giao điểm của AC và BC nên c 


(-11.-3"] 

I 9 


\ 




Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


A 


f- 11.3"] (1.3"] (-11.-3 "l 

I 9 ~ 5 * T ? T 5 ^ I 9 _ 


V 


5 ’5J’ V 5 ’ 5 


V 


J 


V 


5 5 


J 


Câu 172. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, đường thăng AB và đường thăng 
chứa trung tuyến AM của tam giác ABC lần lượt có phương trình 4x + 3y + l = 0 và 1X - y + 8 = 0 . Điểm 
£(10; 3) thuộc đường thẳng BC. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 

(Trích đề thi thử lần 8, THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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* 


Tọa độ điểm A là nghiệm của hê: 


+ 

LO 

+ 

II 

o 

x — —\ 


lx — y + 8 = 0 

r 

II 

h— ^ 

11 

A(-l;l) 


Gọi F là điẻm thuộc AM sao cho EF // AB. Suy ra EF có phucmg trình 4x + 3y - 49 = 0. 
Vì F thuộc AM nên tọa độ F là nghiệm của hê: 


Í4x + 3y-49 = 0 

X — ì 


ị ị 

=> 

F(ì;ì5) 

1 X — V + 8 = 0 

V 

H 

II 


* Đường trung trực d của EF có phương trình: 6x - 8y + 39 = 0. 

Do tam giác MAB cân tại M nên tam giác MEF cân tại M. Suy ra d đi qua trung điểm H của AB và trung 
điểm M của BC. 


* Tọa độ M thỏa hệ: < 


6x-8y+ 39 = 0 
Tx— y+8=0 


X = 


y = 



Ta có: BC = 2BM 


C( 3; 4) 


* Tọa độ H thỏa mãn hệ: 


6v-8y+ 39 = 0 
4x + 3y + 1 = 0 


-5 

X =- 


(-5 

\ 

1 2 ^ 

H 


3 

.F = 3 


l 2 



Ta có: AB = 2AH 


B{- 4; 5) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(-1;1), fí(-4;5), C(3;4) 


Câu 173. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiêp đường tròn tâm I(2;2), diêm D là chân 

9 _ r r _ 9 

đường phân giác trong của góc BAC. Đường thăng AD căt đường tròn ngoại tiêp tam giác ABC tại diêm M 

_ 9 _ r r 

(khác A). Tính tọa độ các diêm A, B, c biêt J(-2; 2) là tâm đường tròn ngoại tiêp tam giác ACD và phương 

9 

trình đường thăng CM là * + y - 2 = 0 . 


{Trích đề thi thử THPT Quốc Gia, Bắc Ninh, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 



* Ta có: □ AJD = 2ũ CAD (do tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I). 

Mà □ CAD = □ BAD = □ BCM => □ CJD = 2D BCM 
Ta lại có: ACJD cân tại J nên 

□ CJD + 2ũ CJD = 180° => 2D BCM + 2Ũ CJD = 180° =+> □ BCM +□ CJD = 90° 
Do đó CM vuông góc CJ 
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0 


* Suy ra phương trình CJ có dang: X - y + d = 0 

J thuộc đường thẳng CJ suy ra -2 -2 + d = 0 nên d = 4 suy ra CJ: X - y + 4 

Mà c là giao điểm giữa CJ và CM nên tọa độ c thỏa hệ: 


X — y + 4 = 0 

X — -Ỉ 


\x + y — 2 = 0 

=> 

y = 3 

c(-l;3) 


* Đường thẳng AC đi qua điểm C(-l; 3) và có vecto pháp tuyến IJ = (—4; 0) nên có phương trình là 

AC : x + l = 0 => A(—l;a) 


Mặt khác IA = IC <s> 9 + (a - 2) 2 =9 + l<=> 

* Vì M thuộc CM nên M(m; 2 - m) 

Lại có IM = IC <=> (m — 2) 2 +m 2 =9 + 1 <=> 


a = 3 
a = 1 


A(-l;3) (loai) 
A(-l;l) 


m = 3 
m = — 1 


M (3;-l) 
M(— 1;3) (loai) 


Đường thẳng BC đi qua điểm C(-l; 3) và vuông góc IM nên BC: X - 3y + 10 = 0. 
Do đó B(3b - 10; b) 


Mặt khác IB = IC <=> (3 b - 12) 2 + (b - 2) 2 = 9 +1 o 


b = 3 

b=ụ 

5 


B(- 1;3) (loai) 
f 19 23^1 


B 


V 


5 ’ 5 


J 


f \9 23^1 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(— 1; 1), B -~\—r , C(-l; 3) 


V 


5 5 


) 


Câu 174. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm 1(1; 2) bán kinh bằng 5. 
Chân đường cao hạ từ B, c của tam giác ABC lần lượt là H( 3; 3), /Í(0;-1). Viết phương trình đường tròn 
ngoại tiếp tứ giác BCHK, biết rằng tung độ điểm A dương. 

(Trích đề thi thử THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Trước hết ta chứng minh IA vuông góc HK (việc chứng minh này xin dành cho bạn đọc). 

* IA qua I và có vecto pháp tuyến là n = (3;4) nên có phương trình: 

3(x -1) + 4(y — 2) = 0 <+> /A: 3x + 4y -11 = 0 

* Ta có A thuộc IA nên A(1 + 4t; 2 - 3t) với t <% . 

3 
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Lại có IA = R = 5 nên 16 1 2 +91 2 = 25 


t = ĩ (loai) 
t = -ì 


A(-3;5) 


* Ta có: AB qua K(0;-1) và A nên có phương trình AB: 2x + y + 1 = 0. 

AC qua H(3;3) và A nên có phương trình AC: X + 3y - 12 = 0 

BH qua H(3; 3) vuông góc AC nên có phương trình: BH: 3x - y - 6 = 0. 
CK qua K(0; -1) và vuông góc AB nên có phương trình: CK: X - 2y - 2 = 0. 

3x — y — 6 = 0 í X = 1 

=^>< - 


* Khi đó tọa độ B là nghiệm của hệ: 


* Khi đó tọa độ c là nghiệm của hệ: 


2x + y + 1 — 0 

x + 3y —12 = 0 
X—2y—2=0 


y = -3 

X = 6 

y = 2 


5(1;-3) 


c(6;2) 


r r Y 

Đường tròn (C) ngoại tiêp tứ giác BCHK có tâm J 


ÍZ-zlì 


V 


2 ’ 2 




? 

. Trung điêm 


BC, bán kinh R = 


BC 


Vậy phương trình đường tròn thỏa yêu cầu bài toán là 



Câu 175. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có tâm I và bán kinh R = yĩõ, gọi M là một 
điểm trên đường thẳng d :2x-y-6 = 0 sao cho từ M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB đến (C) (A, B là hai 
tiếp điểm). Biết rằng phương trình đường AB là X - y = 0 và khoảng cách từ điểm I đến đường thẳng d bằng 

2v5 . Viết phương trình đường tròn (C). 

(Trích đề thi thử lần 4, THPT Lê Xoay, Vĩnh Phúc, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 


A 


M H (d); 2x - y - 6 = 0 

* Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên d, ta có IH = d(I\d) = 2^5 > R = y/ĩõ . 

Suy ra từ một điểm M bất kỳ trên d luôn kẻ được hai tiếp tuyến tới (C). 

Gọi K, J tương ứng là giao điểm của AB với IH và IM. Khi đó K nằm giữa I và H. 

* Hai tam giác IJK và IHM đồng dạng nên ta có: —— = —— => IK.IH = IJ.IM 

IH IM 

Lại có: IJ.IM = IÁ 2 = 10 => IK = IJ ' IM = -^L = y/s 

IH 2^5 
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Suy ra K là trung điểm IH nên KH — V5 
* Đặt K(t; t) thuộc đường AB. Khi đó: 

t = ỉl 
t = 1 


d(K;d) = 


<^> 


t-6 

V5 


= 75 


<íí> 


Với t = 1 suy ra K(l; 1), khi đó phương trình IH: X + 2y - 3 = 0. 
Ta có: H là giao điểm IH và d nên H(3; 0) suy ra I(-l; 2). 


Vậy phương trình đường tròn là: (C): (x +1) 2 + (y — 2) 2 =10 


* 


Với t = 11 suy ra K(11; 11), khi đó phương trình IH: X + 2y - 33 = 0. 

Ta có: H là giao điểm IH và d nên H(-7; 20) suy ra 1(29; 2). 


Vậy phương trình đường tròn là: (C): (x- 29) 2 + (y-2) 2 =10 


2 A - 

Vậy tọa độ điêm thỏa yêu câu bài toán là (C) : (x +1) 2 + (y - 2) 2 = 10 hay (C) : (x - 29) 2 + (y - 2) 2 = 10 


Câu 176. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD tâm I, trên cạnh BC lấy điểm £(2; v2) sao 
cho EB = AI. Gọi M giao điểm giữa đường thẳng EI và AB. Đường tròn đường kính MD cắt BD tại K. Tìm 

tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết rằng phương trình đường thẳng AK là: (3 + 2yJ2)x — y = 0, B 
thuộc đường thẳng d : 4x - y - 8 = 0 và có hoành độ nguyên. 

(Trích đề thi thử số 2, Thử sức trước kì thi THPT Quốc Gia, Facebook: Group Toán 3K, năm 2015 ) 
► Hướng dẫn giải: 

y * m \ 

2.5- - 



a*J 2, 

* Dựng hệ trục Axy như hình vẽ và đặt AB = a > 0 ta có A(0;0),E(a; ), C(a;a),B(a; 0), D( 0; a) 


_ y r 

Ta có đoạn ME lân lượt căt các cạnh của AB, AC, BC của AABC tại M, I, E nên theo định 


Lý Ménélaus, 


EB IC MA , MA 
Ta có: - 


EC IA MB 


MB MA + AB 


/7 AB\j 2 —Ũ\Ỉ2 _ 

= -ỉ + s/2 MA = —--— = EB M(—7—;0) 




* B e Ax, D e Ay^> BD: — + d- = 1 <=> BD :x + y-a = 0 

a b -—-- 
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Do K e đường tròn đường kính MD => MK _L DK => MK _L BD => MK: x—y + m- 0. 

a4 2 


MK qua M => m = 




K = MK n BD 


K 


. Do đó 


2-V2 2 + V2 

a ———;a——— 



A 


V 


í 


AK = 


2-42 2 + 42 

a —7-—; a —- 


^ _ í 

và EK = 


V 


7 


-V2-2 2-V2 

<2 —————— 


7 


V 


a 


7 


* Xét AK.EK = OoAK±EK^> d[E;AK] = EK = 4Ĩ 

Tứ giác KEAB là tứ giác nội tiếp có góc KBA = góc KEA = 45° 

Nên AAKE vuông cân tại K. => AE = EK V2 = v6 

* Mặt khác AAEB có AE 2 = AB 2 + EB 2 => EB 2 = 2(*). Ta có B e d => B(b; 4b - 8) (b e Z). 


Giải Phương trình (*) => b = 2 => |B(2;0). 

. vtt; -42 — 

Ta có BC = —-— EB 


C(2;l) . Viết phương trình AB _L BC và AB qua B => AB: y = 0 


ABnAK = A=> A(0; 0) và AB = CD=> D( 0;2) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(0;0), 5(2; 0), C(2;l), D(0;2) 


Câu 177. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A(2; 3) có AB = 2AC. Goi M là trung 
điểm của cạnh AB, hình chiếu vuông góc của M trên đường thắng BC là điểm H(4; 9). Tìm tọa độ đỉnh B và 

c. 

(Trích đề thi thử lần 2, THPT Chuyên Phổ Thông Năng Khiếu KHTN, Tp Hồ Chí Minh, năm 2013 ) 
► Hướng dẫn giải: 



* Đặt cạnh AC = a > 0 => AB = 2AC = 2 a, BC = Vaổ 2 +AC 2 = a4ĩ> 

Tam giác ABC vuông tại A. kẻ AK vuông BC tại K ta có AK là đường cao của tam giác ABC 


Suy ra 


1 


1 . 1 
+ — 


1 1 


-2 m2 ' A 2 ' 2 


AK = 


2 a 


AK L AB L Aơ 4 a L a L 4 a 2 . 45 

Mặt khác HM cũng vuông góc BC nên HM // AK có M là trung điểm AB nên HM là đường trung 

, _ , . AK a 

bình tam giác ABK suy ra H là trung diêm KB và HM - —— - —== 

2 V 5 
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„ D 2 _ Dt/ _ AB 2 _ 4a 2 _ 4ữ 25C 

* Ta có : BH.BC = A5 => BH = —— = —J= = —J= và BH = 

BC aS 4$ 5 



r § 

* Ap dụng định lý làm cosin trong tam giác HBA ta có: 


cosũ HBA = 


AB 2 + HB 2 -AH 
2AB.HB 


4 a 2 + 


4 a 2 


-40 


2.2a 


2a 


2 4a 


Ấ5 2 2 

Mặt khác cosũ HBA = cosũ CBA - —— - —r =. Do đó —f= 

BC •yS v5 


^ 4a + 

2 5 


-40 


2.2 a 


2 a 

s 


a 2 = 25 


* 


Đặt tọa độ B(a; b). Ta có tọa độ B thỏa hệ: 


AB - 2 a 

„„ 2 a < 
BH = —4 


AB 2 =100 
BH 2 = 20 


Do đó: 


(a - 2) 2 + (Z? - 3) 2 =100 
(a - 4) 2 +(b— 9) 2 = 20 




a = 2,ỉ> = 13 
a = 8 , = 11 


'5(2; 13) 
5(8; 11) 


Với B(2; 13), từ (*) suy ra 


x c X B (x H X H ) 
yc y B — H — y 


C( 7; 3) 


Tưong tự với B(8;l 1) ta có C(—2; 6) 


Kổy íọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là B( 2; 13), C(7; 3) hay 5(8; 11), C(-2;6) 



Câu 178. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có: A5 = 3 V 2 , 5C = 2 V 2 , điểm E thuộc 
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4a/2 , 14 17. ^ , 

đoạn DC sao cho EC = , điêm thuộc đường thăng BE. Biêt đường thăng AC có phương 

trình : X - 5y + 3 =0 và các điểm A, B có hoành độ nguyên dương. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c, D của hình 
chữ nhật. 

(Trích đề thi thử lần 2, THPT Tứ Kỳ, Hải Dương, năm 2013 ) 


► Hướng dẫn giải: 

Nhận xét: Trươc tiên bạn cần lưu ý “khâu dựng hình” theo như tỉ lệ của đề bài ta có: 
44R 2AR ' 1 

EC = ———, AC = —-— . Vì vậy nếu không “ kheo léo” đế ý tỉ lệ đó mà dựng “qua loa” hình vẽ, bạn đọc sẽ 


không phát hiện được dữ kiện ngầm ẩn cực kì quan trọng trong bài đó chính là: \EB -L AC\ . Do đó để tránh 

những sai sót trên ta có thể lấy đô dài AB tương đương 9 cm hay 9 ô li trên tập khi đó các cạnh EC, AC sẽ 
thành EC = 4, AC = 6. Vì vậy việc dựng hình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều !) 


A B 



* Trước hết ta chứng minh AC vuông góc EB. 

EC _ 2 
BC~ 3 


Xét: 


tanũ EBC 


tan BAC 


ỈU' 2 


□ EBC = □ BAC . Lại có □ BAC + □ BCA = 90' 


AC 3 


Suy ra □ EBC + □ BCA = 90° => D BHC = 90° (H = ACruBE) => \AC 1 BE 
* Do BE vuông góc AC: X - 5y + 3 = 0 nên BE có phương trình: 5x + y + m = 0 
í 14.17"! 


BE qua I 


V 3 ’ 3 J 


nên ta có m = - 29 suy ra BE :5x + y-29 = 0 


* 


Ta có H là giao điểm BE và AC nên tọa độ H thỏa hệ: 

.71 

5x + y - 29 = 0 x_ 


X—5y+3=0 


<=> < 


y = 


Ta có: tam giác ABC vuông tại B đường cao BH nên: 


Do B thuộc BE nên ta có B(b; 29 - 5 b) nên HB = <=> 

13 



— HB = 


72 

13 
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77 


Suy ra \b = 5| (tm) hay b = 22- (ktm) nên B(5;4) 

* Lại có A thuộc AC: X - 5y + 3 = 0 nên A(5a - 3; a) và ta có AB = 3/2 


Nên: BA 2 =18o(5a-8) 2 + (a-4) 2 =18<=> 


31 

a = 24 (ktm) „ . . 

13 nên A(2; 1) 

a = 1 e z + 


* Theo định lý Thales thuận ta có: = ^7 = — => AC = ^ A/7 => 

EC HC HE 4 9 


C(7;2) 


Lại có AZ? = DC => D(4;-l) 


Kổy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(2;1), 5(5; 4), C(7; 2), D(4;-l) 


Câu 179. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng chứa cạnh AB là 
4jc + 3y-7 = 0, đường phân giác trong góc A cắt cạnh BC tại D , cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 

„(13 -1) _ * . , , ẮT _ _ /63 -8'ì_ , _ . 

tại M —, đường tròn ngoại tiêp tam giác ABD có tâm J 1 . Tìm tọa độ điêm B biêt hoành độ 

2 4 y ’ (22 11 J 

điểm B là số nguyên. 

{Trích đề thi thử THPT Tiên Du 1, Bắc Ninh, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 



* Trước hết ta chứng minh JB vuông góc BM {phần chứng minh này bạn đọc có thể tham khảo câu 
173 chương này đế hiếu rõ hơn). 

X — l — 3t _ _ ^ _ 

(teR) Ta có B thuộc AB => Bịl-3b;l + 4b) 


_ ĩ 

* Đường AB có phương trình tham sô là: 


y = l + 4t 


* 


Do BM vuông góc BJ nên ta có MB.JB — 0 (*) với 


MB = 


(-11 11 

-/-36;/ + 4Z> 
1 2 4 


3 


IB = 


J 

(-41 19 ,/ 

Tz--3b;^- + 4b 
22 11 


V 


J 


Vì vậy (*) <=> 


6-11 


\ 


V 


2 


-3 b 


(-41 


J 




V 


22 


-3 b 


+ 


J 


(11 ÀJ ) 
— + 4 b 

u J 


3 


(19 

22 + 4b 

lll 7 


= 0 
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Suy ra: 25 b 2 + 40 b +15 = 0 <=> 


b = -ỉeZ 
-3 

= —- Ể z 

5 


5(4;-3) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 5(4; -3) 


, „ , (11 3 , Ỹ 

Câu 180. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD, điêm F — ;3 là trung điêm của cạnh AD. 

2 




) 


Đường thăng EK có phương trình 19x-8y-18 = 0 với điêm E là trung điêm của cạnh AB, K thuộc cạnh 
CD và KD = 3KC. Tìm tọa độ đỉnh c của hình vuông ABCD biết điểm E có hoành độ nhỏ hơn 3. 

(Trích đề thi thử lần 1, THPT Đa Phúc, Hà Nội, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 



■ - ‘C 

D K 


* Đặt cạnh hình vuông AB = a > 0. Ta có: AF = AE = —, DK = — 

2 4 


Khi đó EF = ~^=, FK = *JdF 2 +DK 2 = 
V2 

Và đồng thời EK = KB = Vvc 2 +5C 2 = 


* Áp dụng định lý hàm số cosin trong tam giác EFK ta có: 


r a A 

UJ 

2 

+ 

r 3a^ 

2 _ư7Ĩ3 

u J 

4 

ịía N 

'U, 

\ 2 

+ a 2 = 

ữTĨ7 

4 


EK + EF - FK 


cosũ FEK = —— — _ — = —= => sinũ FEK - Jl-(cosũ FEK) 2 - 

2.EK.EF 734 y v ’ 

1 1 r 1 

* Lại có: S ARr =ị EF.EK. sin□ FEK = ịd[F; EKịEK => - 7 = , -4= = -=L => I a = 5 

2 2 Vĩ 734 5VĨ7 

, __ , , , __ x = 6 + 8í , , 

* EK có phương trình tham sô là: EK : t _ (te/?). 

y = 12 + 19r ' 


734 


y = 12 + 19? 

Do E thuộc EK nên ta có: £(6 + 8e;12 + 19e) Do x F <3=>6 + 8e<3oe< 


-3 

~ 8 ~ 
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~ J7J72 _ a _ 25 

Ta có FE = — = — <» 

2 2 


r. 53 


í 


113 


6 + 8e — — 


V 


2 ; 


+ (12 + I9e-3) 2 =Y« 


e = — (ím) 


Ế = 


2 

-11 

lĩ 


(ktm) 


Suy ra E 2; -2- . Gọi M là trung điểm EF suy ra M 

\ 2 ) ' 


^15 1 Ỷ 

l"4 ; T, 

* Ta có AC qua M và vuông góc EF nên có phương trình: AC: 7x + y - 29 = 0 
Ta có: c thuộc AC nên tọa độ c có dạng C(c; 29 - 7c). 


Mặt khác: FC Z = DF + CD Z = 5 Z + 



f53 

2 125 

( 113 

+ 

— 

= —— <=> 

c - 


UJ 

4 

l 2 ) 


+ (26-7c) 2 = Tậ- 


Do đó 50c — 375 c + 675 = 0 <0 


V 


c = 3 

9 . Vậy C(3;8), c 
c = — 

2 

Nhận xét c và F khác phía so với EK nên ta nhận C(3; 8) 
Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |c(3;8) 




2’ 2 


J 


Câu 181. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh 
BC, CD. Tìm tọa độ đỉnh B và điểm M biết điểm N(0; -2), M có hoành độ nguyên, đường thẳng AM có 
phương trình X + 2y - 2 = 0. 

{Trích đề thi thử Khảo sát chất lượng tỉnh Phú Yên, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 


AM: X + 2y - 2 = 0 

A B 



* Đặt cạnh hình vuông ABCD là AB = a > 0. 

Khi đó ta có: AM = AN = JaD 2 +DN 2 = NM =4= 

2 V2 

Xét định lý hàm số cosin trong tam giác AMN ta có: 

AM 2 + AN 2 -MN 2 4 . L T - 3777772 3 

cosũ MAN = - —: -= ^ => sinũ MAN - Jl-(cosũ MAN) - -- 

2.AM.AN 5 y v ’ 5 


* Lại có: S AMN = ịAM.AN.sinũ MAN = ị d[N; AM].AM => = -í=> 

ạ AMN 2 2 2 5 75 

* Ta có tọa độ điểm M thuộc AM: X + 2y - 2 = 0 suy ra M(2m - 2; m) 


0 = 4 
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Ta có MN = 2-ỊÌ <=> NM 1 = 8 <=> (2m-2) 2 +(m + 2) 2 = 8 <=> 


ffl = 0eZ 


m = — 0 z 
5 


* Khi m = 0 suy ra M(-2; 0). 

MB = 2 


Đặt B(a; b). Ta có: 


o 


(a + 2) 2 +b 2 =4 
a 2 + (b + 2) 2 =20 


<=> 


NB = 2T> 

Do B và N trái phía so với AM nên kiểm tra ta nhận B(-2; 2) 
Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là B(—2; 2) 


a = -4 \b = 0 
a = -2;b = 2 


B{- 4;0) 
Bị- 2; 2) 


Câu 182. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD biết phương trình AC là X - y + 1 = 0 , 

điểm G(l; 4) là trọng tâm tam giác ABC, điểm K(0; -3) thuộc đường cao kẻ từ D của tam giác ACD. Tìm 
tọa độ các đỉnh của hình bình hành biết diện tích tứ giác AGCD bằng 32 và điểm A có tung độ dương . 

(Trích đề thi thử lần 3, THPT Quảng Xương 2, Thanh Hóa, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 



* Ta có DK vuông góc AC: X - y + 1 = 0 suy ra dạng của phương trình DK là: 
DK: X + y + m = 0. DK qua K(0; -3) suy ra m = 3. Do đó DK: X + y + 3 = 0 
Ta có: DI = 3 GI => d(D; AC ) = 3(G; AC ) với D thuộc DK có tọa độ D(d; - 3 

d = 1 
d = -5 


-d) 


^ 4i \d + 3 + d + ỉ\ 11 — 4 + 11 ^ , 

Do đó: - —7= -= 3- 7=— <íi>l 2d + 4 1= 6 <íí> 

V2 V2 

Suy ra: D(l; -4) hay D(-5; 2) 


1 

2 


* Ta có : S AGCD =S ACD +S GAC =^d(D;AC).AC+^d(G;AC).AC = 32 


1 

2 


Suy ra: 4d(G;AC). AC = 64 => AC = 16 = ^ = 8x/2 => IA = 4^2 (*) 

d(G',AC ) V2 


* 


Với D(l; -4) ta có: DI = —DG = — (0;8) => 1/(1;2)1 (với I là giao điểm 2 đường chéo AC và BD) 

4 4 L -^—— 1 


Lại có I là trung điểm BD suy ra B(l; 8). Ta có A thuộc AC suy ra A(a; a + 1). 

a = 5 ( tm ) 


Ta có (*)<=> (a-1) +(a-l) =32<íí>(a-l) =Ỉ6<2> 

Suy ra A(5; 6) suy ra C(-3;-2) 


a = — 3 ( ktm ) 


Do A có tung độ dương. 


* Với D(-5; 2) ta có: Ol = — DG = — (6; 2) 

4 4 



(loại vì không thuộc AC) 
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Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(5;6), 5(1; 8), C{— 3;-2), Z)(l;-4) 


Câu 183. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(3;5), 5(5; 3) . Xác định tọa độ điểm M trên đường 

tròn {C):{x-lý +{ỵ + 2) 2 =2 sao cho diện tích tam giác MAB đạt giá trị lớn nhất. 

{Thử sức trước kì thi đề số 5, Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ, số 428, năm 2013 ) 

► Hướng dẫn giải: 


* Phưcmg trình đường tròn được viêt lại: 



x-ỉ 

Đặt sin a = —J=- 

slĩ 


cos a- 



a/2 sin a +1 
V2 cos < 2-2 


<2 e [0; 2 tt] 


* Từ đó ta có M {^Í2 sin <2 + 1; Vĩ cos <2 — 2^ <E (C) 


? _ 

Phưcmg trình đường thăng AB: x + y- 8 = 0.Tacó: d[M ; A5] = 



r 71^ 

-9 

2cos 

a~ — 


l 4) 





* 


Để diện tích tam giác MAB đạt giá trị lớn nhất thì d[M;AB] lớn nhất khi và chỉ khi 

X = 0 

y = -3 



í 


5 71 

j 

cos 

a- — 

= -!<=> 

a — — 

=>< 


l 4 J 


4 

ì 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |m(0; -3) 


? _ _ 

Câu 184. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với B(0; 1), C(3; 0). Đường phân giác trong góc 

^ / > r 

và chia tam giác ABC thành hai phân có tỉ sô diện 


J 


ABC của tam giác ABC cắt trục tung tại điểm MO; 

V 3 

tích bằng — (phần chứa điểm B có diện tích nhỏ hơn phần chưa điểm C). Tìm tọa độ điểm A, biết A có 
hoành độ âm. 

{Trích đặc san số 2, Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ, năm 2012 ) 


► Hướng dẫn giải: 

* Phương trình đường phân giác góc BAC có dạng: 

( l\ 


A :ax + b y + — =0 <^>3ax + 3by + lb = 0 {a +b >0) 
V 3 


* Ta có: 


d{B; A) 10 
d{C; A) _ ll 

B, c khac phía so voi duong A 


10 b 


10 

= TT 10(7 


\9a + 7b\ 11 <=> 

Ì0a{9a + Tb) < 0 


-10 


9a + lb 11 


<=> 2b + a = 0 


* Chọn b = -1 thì a = 2. Vậy phương trình phân giác trong góc BAC là: 6x - 3y - 7 = 0 

f 7) 

* Giả sử A t;2t{t < 0) . Theo tính chất của đường phân giác trong ta có : 

V 3J 


= ỊỆ <=> 121A5 2 = 100AC 2 <íí> 105í 2 -80t-100 = 0 <íí> 
AC 11 


10, f . 
t = —{ktm) 
7 

. _ -2 ,.. 

t = —— {tm) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 
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Câu 185. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn có phương trình X + y 2 -2x-4y -15 = 0 và tọa độ 
điểm A(-l;6) . Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD nội tiếp trong đường tròn đã cho, biết diện 
tích hình chữ nhật ABCD bằng 20 và điểm B có hoành độ âm. 

{Thử sức trước kì thi đề sổ 6, Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ, số 429, năm 2013 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Đường tròn có tâm 1(1; 2), bán kinh R = 2sj5 . Hình chữ nhật nội tiếp trong đường tròn có tâm chính 
là tọa độ điểm I. 

* Vì c đối xứng A qua I nên tọa độ C(3; - 2) và AC = 475. 


Hạ BH vuông góc AC (H thuộc AC) thì S A BCD - -^ARC - AC.BH => BH - 


20 

4\Ỉ5 


= 75 


* Phương trình đường thẳng AC: 2x + y - 4 = 0. 

Từ điều kiện d(B;AC) = \Ỉ5 , B nằm trên đường tròn (I; R) và có hoành độ âm, ta tìm được tọa độ 

điểm B là: #(-1-73; 1 + 273) .Khi đó, D{ 3+ 73; 3-273) 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(-l; 6), 5(-l - -v/3), C(3; -2), £>(3 + V3; 3 - 2^3) 


Câu 186. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(l; 2) và (C):x 2 + ỵ 2 +2x-4ỵ + ỉ-0 . Viết phương 

trình đường tròn (C’) có tâm A và cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt M, N sao cho diện tích tam giác 
AMN đạt giá trị lớn nhất. 

(Thử sức trước kì thi đề số 1, Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ, số 435, năm 2013 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Ta thấy A thuộc (C) nên AB = AC. Kẻ đường kinh AA’ của (C) 

2 

* gọi H là giao điểm AA’ và BC thì AH = — với 0 < r < 4 là bán kinh của (C’) 



2 1 7 

nên S ABC =-Jr 2 đặt x = r A 2/4 ta có: 


(4 - x) < 373 <=> r = 273 


_ X - 

Vậy phương trình đường tròn thỏa yêu câu bài toán là (C) : (x —l) 2 +(y — 2) 2 = 12 


Câu 187. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có AB = 3AC. Đường phân giác trong của góc 
BAC có phương trình x-y - 0 , đường cao BH có phương trình 3x+y-16 = 0 . Hãy xác định tọa độ các 

điểm A, B, C biết rằng đường thẳng AB đi qua điểm M(4;10). 

(Thử sức trước kì thi đề số 4, Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ, số 415, năm 2012 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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* Giả sử H là chấn đường cao kẻ từ B, D là chân phân giác trong kẻ từ A. 

Gọi K là hình chiếu của M qua phân giác AD và N là điểm đối xứng của M qua AD. Khi đó ta có K 
là trung điểm MN và N thuộc AC. 

MK _L AD :x-y = 0 => :x+y + m = 0 . MK quaM(4; 10) suy ra m = - 14. 

Do đó: MK: X + y - 14 = 0. Mặt khác K là giao điểm MK và AD nên tọa độ K thỏa hệ: 


x-y = 0 
x+ y-14 = 0 


<=> < 


X = 1 

y = 7 


KỢ-,1) 


Do K là trung điểm MN nên ta suy ra N(10; 4) thuộc AC. 

* Ta có AC ± BH : 3x+ y-16 = 0=> AC :x-3y + n = 0 . AC quaN(10; 4) suy ra n = 2. 
Do đó: AC: X - 3y + 2 = 0. Lại có A là giao điểm AC và AD nên tọa độ A thỏa hệ: 


X — y = 0 X = 1 1 ———— 

x-3y+2=0 [y = l L-^ 


* Ta có AB qua A(l; 1) nhận AM = (3;9) = 3(1;3) làm vecto chỉ phương có dạng là: 

X 1 _y -1 


- = 2—-<=> AB : 3 
1 3 L-—- 

7 Í3x-y-2 = 0 

Khi đó tọa độ B là nghiệm của hệ < _ 

v (3x+y-16 = 0 


AB: 3x— y — 2 = 0 




X = 3 
y = 7 


5(3; 7) 


* 


Ta có c G AC => C(3c— 2;c) => AC = (3c —3;c—l) và AB = ( 2;6) 


Theo giả thiết ta có: AB = 3ACo AB 2 =9AC 2 « 4 + 36 = 9[(3c-3) 2 +(c-l) 2 ] « 


5 

c = — 
3 


/53 ( ị \ ( 

Suy ra Cj 3; -- hay C 2 -3; ■“ . Do B và c khác phía so với AD nên ta nhận Cj 3; -- 

\ jJ \ jJ V 


1 

c - — 
3 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 



( 5\ 

A(l;l), 5(3; 7), c 

y,- 




Câu 188. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, BC có phương trình đường thăng là 
4x-3y - 4 = 0 . Các đỉnh A, B thuộc trục hoành và diện tích tam giác ABC bằng 6. Tìm tọa độ trọng tâm G 
cảu tam giác ABC. 

{Thử sức trước kì thi đề số 5, Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ, số 416, năm 2012 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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* Ta CÓ B là giao điểm AB và BC nên tọa độ B thỏa hệ: < 


y = 0 
4x — 3y — 4 = 0 


AB 

* Xét cos ZABC = —— = cos(A5; AC) = ^ 


BC 

1 


[4x —3y- z 

3 AB _3 _ AB 
5 ^ BC - 5 - 4ÃbXÃC 

4AR 

AC = 12 <=> AB.—2— = 12 c 

3 




AB = 


X = 1 

y = 0 
3AC 


Lại có: s = Ạ AB.AC = 6 AB.AC = 12 <s> AB.2E2E = 12 <=> AB 2 = 9(*) 


* 


Ta có A thuộc trục hoành nên có A(a; 0) do đó (*) <=> (a -1) 2 = 9 <íí> 
Với A(4;0). Ta có AC qua A(4;0) và vuông góc AB nên AC: X - 4 = 0. 
Khi đó tọa độ c là nghiệm của hệ 


a = 4 
a = — 2 


X — 4 = 0 

X — 4 


<=> < 

4x-3y-4 = 0 

ữ 

II 

: 

_ J 

C(4;4) 


Do đó trọng tâm G của tam giác ABC là: 


G 

Í3;iì 


l 3) 


* 


Với A(-2;0). Ta có AC qua A(-2;0) và vuông góc AB nên AC: X + 2 = 0. 

x = —2 


x + 2 = 0 

Khi đó tọa độ c là nghiệm của hệ < <=> 1 

4x-3y-4 = 0 


Do đó trọng tâm G của tam giác ABC là: 


y = -4 


C(-2;-4) 



Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 



r 4^1 


( 

-43 

G 

3; o 

hay G 

-1 

5 - 


l 3) 



3 J 


5(1; 0) 


Câu 189. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(l; 2), đường phân giác trong và trung 
tuyến kẻ từ đỉnh B có phưong trình lần lượt là BE : 2x- y + 5 = 0, BM : TX- y + 15 = 0. Tính diện tích tam 
giác ABC. 

{Thử sức trước kì thi đề số 6, Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ, số 417, năm 2012 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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A(l;2) 



* 


Ta CÓ B là giao điểm BM và BE nên toa độ B thỏa hệ 


2x - y + 5 = 0 
lx — y + \5 = 0 


<=>{ 


x =-2 

y = 1 


B(- 2;1) 


* Gọi H là hình chiếu của A lên phân giác BE và K là điểm đối xứng của A qua BE. Khi đó H là trung 
điểm AK và K thuộc đường BC. 

Ta có: AH vuông góc BE suy ra AH: X + 2y + m = 0. AH qua A(l; 2) suy ra m = - 5. 

2x-y + 5 = 0 fx = -l 

_ „<=>< 
x+2y—5=0 

Lại có H là trung điêm AK nên ta suy ra tọa độ K (-3; 4) e BC 


Do đó AH: X + 2y - 5 = 0. Khi đó tọa độ H thỏa hệ 


y = 3 


H{- 1;3) 


* BC qua K(-3; 4) nhận BK = (—1;3) làm vecto chỉ phuơng có dạng tham số là: 

X = —3 — t 


BC-A 


y = 4 + 3t 
Lại có M là trung điểm BC suy ra M 


(t e R). Ta có: c thuộc BC nên C(-3-c;4 + 3c) 
(-C-2 3C + 6) 


V 


) 


* Do M thuộc BM nên ta có: 7 — 2 ~ ^ C + 6 +15 = 0 <=> c = 1 =^> Cf-4;7) 

2 2 v ’ 

Do đó BC = 2\fĩÕ. BC có phương trình tổng quát là: BC: 3x + y + 5 = 0 

Ta có S ABC = ị d[A- BCịBC = ị 1 3 +:2 = 1 .2^10 = 10 (đvdt). 

2 2 ự i 2 +3 2 

Vậy yêu cầu bài toán là |5, sr = 1 0(cìvcìt) 


Câu 190. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hai đường thăng d ì \x — y — 2 = 0, d 2 : x + 2y-2 - 0. Giả sử dị , 

d 2 cắt nhau tại I. Viết phương trinh đường thẳng A đi qua M(- 1;1) , cắt dị ,d 2 tương ứng tại A và B sao 
chọ AB = 3IA. 

(Thử sức trước kì thi đề số 8, Tạp chi Toán Học và Tuổi Trẻ, số 431, năm 2013 ) 

► Hướng dẫn giải: 


r __ 

* d x căt d 2 tại I nên tọa độ I thỏa hệ phương trình: 


X—y— 2=0 
x+2y—2=0 


<=> < 


X = 2 
y = 0 


1 ( 2 ; 0 ) 


Chọn \ (0; - 2) e dị, ta có /Aq = 2 V 2 . 

* Lấy B 0 (2-2b; b)ed 2 sao cho A ữ B ữ =3Z4q = 6yÍ2 <=> (2-2 b) 2 +(b + 2) 2 =72 
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t>5b 2 -4b-64 = 0o 


b = 4 


b = 


16 


BA- 6 ; 4 ) 


B, 


(42' ỉ6 ) 

Tj 


V 


* 


Suy ra đường thẳng A là đường thẳng qua M(-1; 1) và song song với \B 0 . 
* Suy ra phương trình A:x+ y = 0 hoặc A : X + 7y - 6 = 0. 


2 X 

Vậy phương trình đường thăng thỏa yêu câu bài toán là X + y = 0 hay X + 7 y - 6 = 0 


Câu 191. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A( 2 ; 3) là một trong hai giao điểm của đường tròn (Ci) và 
(C 2 ) có phương trình lần lượt là X 2 + y 2 = 13, X 2 + y 2 - 12x + 11 = 0. Viết phương trình đường thẳng đi qua A 
cắt (Ci) và (C 2 ) theo hai dây cung khác nhau có độ dài bằng nhau. 

{Thử sức trước kì thi đề số 8, Tạp chi Toán Học và Tuổi Trẻ, số 419, năm 2012 ) 


► Hướng dẫn giải cách 1: Sử dụng phương pháp Thales 


* Đường tròn (Ci) có 


ụo; 0 ) 

Rj = VĨ 3 


và (C 2 ) có < 


I 2 (6;0) 


Nên ta có: 


R 2 = V 36-11 = 5 
RI I R, = 5 + V 13 

R; - R 2 1= 5 - Vĩ3 suy ra I Rj - R 2 1^ I| I 2 ^ R t R 

ụ 2 = 6 



Suy ra (Ci) và (C 2 ) căt nhau tại 2 diêm trong đó đã có một diêm chung A( 2 ; 3). 

* Gọi Hi, H 2 ,1 lần lượt là trung điểm của AAi, AA 2 , 11 I 2 . 

Vì Hi, H 2 là trung điểm của hai dây cung AAi, AA 2 =+ I 1 H 1 J_ AAi, I 2 H 2 _L AA 2 (định lỷđường 
kính và dây cung) => I 1 H 1 // I 2 H 2 . 

Do M là trung điểm A 1 A 2 ,1 là trung điểm I 1 I 2 => MI là đường trung bình của hình thang I 1 I 2 H 1 H 2 
=> AI // I 1 H 1 // I 2 H 2 => AI 1 d 

* Ta có I là trung điểm I 1 I 2 => l(3;0) 

Đường thẳng d qua A(2; 3) nhận IA = (— 1;3) làm véctơ pháp tuyến có dạng là: 


-l(x-2) + 3(y-3) = 0^x-3y + 7 = 0 

Vậy phương trình đường thẳng thỏa yêu cầu bài toán là |x-3y + 7 = 0 


► Hướng dẫn giải cách 2: Sử dụng phương pháp gọi điểm. 

* Chứng minh (Ci) và (C 2 ) cắt nhau tại 2 điểm (xem cách 1 ). 


* Gọi A^XpYị), A 2 (x 2 ;y 2 ) . Do A là trung điểm A 1 A 2 => < 


X;+X 2 


= 2x A = 4 

Yi + y 2 = 2y A = 6 


X 2 — 4—Xị 

y 2 =6-yi 
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* 


Ta có: 


A,e(g 

A 2 e(C 2 ) 


2 . 2 _ 1 o 

X 1 +Yi = 13 
x 2 2 +y 2 2 — 12 x 2 +11 = 0 

Xl 2 + yi 2 -13 = 0 (1) 
x t 2 +y t 2 +4x t — 12y t +15 = 0 (2) 

* Trừ vế theo vế hai phương trình (1) và (2) ta được: X, -3y, + 7 = 0 

Aj e d (do(*)) 

Aed 

Vậy phương trình đường thẳng thỏa yêu cầu bài toán là X - 3y + 7 = 0 


2 . 2 _ 1 n 

X 1 +Y| =13 

(4 —Xj) 2 +(6 —yj) 2 —12(4 —Xj)+ 11 = 0 


* 


Đặt d: X - 3y + 7 = 0. Ta có: 


\ 

d: X - 3y + 7 = 0 là phương trình cân tìm. 


► Hướng dẫn giải cách 3: Sử dụng phương pháp khoảng cách. 

* Chứng minh (Ci) và (C2) cắt nhau tại 2 điểm (xem cách 1). 

* Gọi n = (a;b), (a 2 +b 2 ^ 0) là véctơ pháp tuyến (vtpt) của đường thẳng d. Đường thẳng d qua 


A(2;3) có dạng tổng quát là: a(x - 2) + b(y - 3) = 0 => d: ax + bỵ - 2a - 3b = 0 


* Theo định lý Pi-ta-go ta có: 


R^=[d(I i; d)r + 


2 . AAj 2 


4 mà AAi = AA2 


R 2 = [d(I,;d)] + 


2 AA 


4 


2 rwT . , rwT , (-2b-3b) 2 (4a-3b) 2 

Suy ra R t 2 -[d(I i; d)] 2 =R 2 2 -[d(I 2 ;d)] 2 13- - / =25- - . : 


Nhận xét a = 0 


a +b a +b 

o (4a - 3b) 2 - (2a+3b) 2 - 12(a 2 + b 2 ) = 0 o b 2 + 3ab = 0 (*) 

47—> b = 0 (loại vì a 2 + b 2 5* 0 ) nên với b Ỷ 0, ta chọn a = 1 

b = 0 


Do đó (*) b +3b = 0<^> 


b = - 3 


* THI: với a = 1, b = -3 => di: X - 3y + 7 = 0. 

TH2: với a=l,b = 0=>d2 :x -2 = 0 (loại do ta có IjI 2 =(6;0)=> n Il2 =(0;-l)nên n Il2 .n = 0, 
Khi đó đường thẳng d trở thành đường thẳng chưa dây cung chung của (Ci), (C2)). 

Vậy phương trình đường thẳng thỏa yêu cầu bài toán là X - 3y + 7 = 0 

■ CÁCH 4 : Sử dụng phép biến hình (phép đối xứng tâm). 



► 


Hướng dẫn giải cách 4: 

* Chứng minh (Ci) và (C2) cắt nhau tại 2 điểm (xem cách 1 ). 

* Xét phép đối xứng tâm A(2;3) biến điểm 12(6; 0) thành điểm l2’(-2;ố), biến đường tròn (C2) thành 
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đường tròn (C 2 5 ) và biên điêm A 2 e (C 2 ) thành điêm Ai € (C 2 ’). 

* Kh ỉ đó (Ci) và (C 2 O có dây cung AAi chung =í> I 1 I 2 ’ -L AAi 

* Đường thẳng d qua A(2; 3) nhận Ijl 2 ' = (-2;6) = -2(1;-3) làm véctơ pháp tuyến có dạng là: 


-l(x - 2) + 3(y - 3) = 0 <=> X - 3y + 7 = 0 


Vậy phương trình đường thẳng thỏa yêu cầu bài toán là 


x—hy+T=0 


Câu 192. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A có G là trọng tâm, 5(-10;l), C(10;l) 

. Xác định tọa độ đỉnh A biết diện tích tam giác ABG bằng 20. 

{Thử sức trước kì thi đề số 3, Tạp chi Toán Học và Tuổi Trẻ, số 426, năm 2012 ) 

► Hướng dẫn giải: Gọi M là trung điểm BC 





( 10 ; 1 ) 


* 


Ta có: < 


S ABG =ịAB.d{G-AB) 
S ABM = y- AB.d (M ; AB) 


S ASM _ = d{MT^) = MA = 3 


ABG 


d{G;AB ) GA 2^ Sabm 30 


Suy ra S ABC = 2 S ABM = 60 = ịd{A,BC).BC (*) 

* Ta có BC = (20;0) = 20(1;0) => BC = 20 và đường thẳng BC: y - 1 = 0 

BAI CA 


Đặt A(a; b). Ta có A thỏa hệ: 


d(A;BC) = 


2 S t „ <=>1 


ABC 


BC 


BA.CA = 0 
d(A;BC) = 6 


(I) 


* 


Do đó, (I) <=> 


<=> 


<=> 


u = 8;h = 7 
a — 8; b = -5 
a = —8;b = 7 
a = -8; b = -5 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là |A(-8;7) hay A(8 ; 7) hay A(-8; -5) hay A(8; -5) 


Xa - 10)(fl +10) + (b-\){b -1) = 0 
I h -11= 6 


ả = 64 
I h -11= 6 


Câu 193. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho diêm A(-2;l), 5(1; 5), C(4;0). Gọi G, H lân lượt trọng tâm, trực 
tâm của tam giác ABC. Viết phưcmg trình đường tròn đi qua ba điểm A, G, H. 

{Thửsức trước kì thi đề số 4, Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ, số 427, năm 2013 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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* Ta CÓ G là trọng tâm tam giác ABC nên suy ra tọa độ G(1; 2). 

* Ta có AH qua H qua A(-2; 1) và nhận BC = (3;-5) làm vecto pháp tuyến nên có dạng là: 


3(x + 2)-5(y-l) = 0<=> AH:3x-5y+ll = 0 


Lại có BH qua B(l; 5) và nhận AC = (6;—1) làm vecto pháp tuyến nên có dạng là: 


6(x -1) - l(y- 5) = 0 <=> BH: 6 X- y-1 = 0 


Khi đó H là giao điểm AH và BH nên tọa độ H thỏa hệ: 

V- 16 

3x —5y + ll = 0 


<=> < 



* 


6x - y -1 = 0 


Gọi phưcmg trình đường tròn (C) cần tìm có dạng là: X 2 + y - 2 ax - 2 by + c = 0 

-49 


Ta có: < 


Ae(C) 
Ge(C)o^ 
He(C) 


a = 


5 + 4ư — 2 b + c — 0 

5-2a-4b + c = 0 <=> 1 

5017 32 46, „ 

-— — a——b + c = 0 

729 27 9 


b = 


c = 


108 

49 

36 

-25 

54 


Vậy phương trình đường tròn thỏa yêu cầu bài toán là 


ín .v A 49 49 25 

(C):x + y + —X- —y- —= 0 

54 18 54 


Câu 194. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có phương trình 2 cạnh AB, AB lần 
lượt là x + 2y-2 = 0, 2x+y + l = 0. Điểm M (1;2) thuộc đoạn BC. Tìm tọa độ điểm D sao cho DB.DC có 
giá trị nhỏ nhất 

(Trích đề thi thử lần 2 khối A, THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An, năm 2012 ) 

► Hướng dẫn giải: 
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A 



* 


Gọi vecto pháp tuyến AB, AC, BC lần lượt là: n J = (1;2), n 2 = (2;1), n 3 = (a',b)(a 2 +b 2 > 0) . 


Phương trình BC qua M(l; 2) có dạng: BC: a(x-\) + b(y-2) = 0 

* Tam giác ABC cân tại A nên: 

_~ --S--S. \a + 2b\ \2a + b\ 

cos B = cos c cos (n ,; ) = cos(n 9 ; n,) k=> , — 

* THI: a = - b, ta chọn b = -1 suy ra a = 1 nên BC: X - y + 1 = 0. 

(~2\\ 


<=> 


a = —b 
a = b 


Dễ dàng suy ra tọa độ 5(0; 1), c 


3 ’ 3 


(không thỏa mãn M thuộc đoạn BC). 


V 3 -V 

* TH2: a = b, ta chọn b = 1 suy ra a = 1 nên BC: X + y - 3 = 0. 

Dễ dàng suy ra tọa độ 5(4;-1), C(-4;7) (thỏa mãn M thuộc đoạn BC). 

* Gọi trung điểm của BC là 1(0; 3). 

Ta có: DB.DC = DI 2 ->-. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi D = I => D(0;3) 


4 


4 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là D( 0; 3) 


Câu 195. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuôn cân tại A, biết rằng cạnh huyền nằm trên 
đường thẳng X + 7y - 31 =0. Điểm N(7; 7) thuộc đường thẳng AC, điểm M(2; -3) thuộc đường thẳng AB. 

(Trích đề thi thử lần 1, THPT Triệu Sơn 4, Thanh Hóa, năm 2012 ) 

► Hướng dẫn giải: 

* Đường thẳng AB có phương trình a(x - 2)+/?()’+ 3) = 0 (a 2 +b 2 >0) 

Do góc ABC bằng 45° nên ta có: 


cos45° = 


1 _ \_a + 7M 

V 2 \[5()\Ịa 2 +b 2 


<=> 12a 2 - lab-\2b 2 = 0 


3 a = 4b 

4 a = —3 b 

* Với 3a = 4b, ta chọn a = 4 suy ra b = 3. Ta có phương trình AB: 4x + 3y + 1 = 0 
Vì AC vuông AB nên AC: 3x - 4y + 7 = 0. 


Tọa độ A là nghiệm của hệ phương trình 


4x + 3y+ 1 = 0 
3x-4y + 7 = 0 


<£> < 


X = -1 

r = i 


A(-l;l) 


Tọa độ B là nghiệm của hệ phương trình 


x + 7y-31 = 0 
4x + 3y+ 1 = 0 


<íí> < 


X — —4 
y = 5 


5 (-4; 5) 
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Tọa độ c là nghiệm của hệ phương trình 


x+7y-31=0 




3x —4y + 7 =0 

* Với 4a = - 3b, ta chọn a = 3, b = -4, ta có AB: 3x - 4y - 18 = 0. 
Vì AC vuông AB nên AC: 4x - 3y - 49 = 0. 

4x + 3y-49 = 0 


X = 3 
y = 4 


c(3;4) 


Tọa độ A là nghiệm của hệ phương trình 


Tọa độ B là nghiệm của hệ phương trình 


3x — 4y —18 = 0 

x + ly — 31 = 0 
3x —4y —18 = 0 


<=> < 


<^> < 


X =10 
y = 3 
X = 10 
y = 3 


A(10;3) 


5(10;3) = A(!!!) loại 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(-1;1),Ổ(-4;5),C(3;4) 


? _ _ _ 9 

Câu 196. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có I là giao điêm hai đường chéo AC và BD. 


9 _ f # 9 J 

Cho điêm A(l; 0). Tâm đường tròn nội tiêp tam giác ICD là điêm J 


^2 + 7210 - 3 ^ 2 ^ 


. Tìm tọa độ các 


V * * J 

đỉnh còn lại của hình vuông ABCD biết rằng góc giữa CD và trục hoành nhỏ hơn 45° 

{Trích đặc san số 2, Tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ, năm 2012 ) 


► Hướng dẫn giải: 

* Gọi độ dài cạnh hình vuông là a >0. Bán kinh đường tròn nội tiếp tam giác ICD là r, ta có: 


a 


'ị^_ỊCD_ _ 2 _ £[ 

IC + 1D + CD ~ a + aslĩ - 2(1 + Vĩ) 


r — 


í 


- a 


72-1 


\ 


V 2 y 


* Ta có: 


, d(J;AB) a — r 

y ---- =-= 


a-a 


V 2 7 


= 3 - 72 (1) . Phương trình AB có dạng: 


J(J;AD) a a 

2 2 

AB :k(x-ỉ) + ly = 0 (k 1 +ỉ 2 > 0) => AD:/(x-l)-ky = 0 



* Áp dụng công thức khoảng cách ta có: 


180 










































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


dự\AB) 
d( J;AD) 


k 


í 


V 


2+V2 


'\ 


2 


-1 




+ / 


J 


IO-3V2 


V 


2 


í 


V 


2 + V2 


y 


2 


-1 


+ £ 


y 




V 


10-3^ 


2 


= 3-42 <z> 


l = -3k 

, 9 - 542 , 

l = ——k 

2 


9 - 5\Ỉ2 

Ta chọn = 1,/ = -3) hay(k = 1;/ = ——^—) 

Do AB // CD nên góc giữa AB và trục hoành nhỏ hơn 45° tức giá trị tuyệt đối của hệ số góc của 
đường AB nhỏ hơn 1. Do đó chỉ có cặp k = 1, / = -3 thỏa mãn suy ra AB: X - 3y -1 = 0. 

* Phương trình đường thẳng u qua J và vuông góc AB có dạng là: 


2+^1 


{ I()-3n/Ĩ ' 



X-—-— 

+ 

y 

= 0o 

1 — 

u: 

+ 

1 

oc 

II 

c 

l 2 ) 


2 




3 X-—-— + y - 7 -- = 0 IJ : 3x + y - 8 = 0 . 

2 2 1 -—- 1 

V ^ J V ^ ) 

, ( s I \ 

Giao điểm giữa u và AB là H => 5(4;l) . Từ đó tìm được C(3; 4), D(0; 3). 

\2 2 ) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là B (4; 1 ), C(3; 4), D(0; 3) 


Câu 197. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD. Biết AB = BC, tọa 
độ điểm A(2; 3), đường phân giác của góc ABC có phương trình là X - y -1 = 0 , hình chiếu vuông góc của 

(29 8^1 ^ _... _ . 

■ Tìm tọa độ các đỉnh B, c, D biêt diện tích hình thang 

l 5 5 J 


đỉnh B trên đường thẳng CD là điểm H 
ABCD bằng 12. 


(Trích đề thi thử số 7, IVebsite: toanmath.com, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 

* Tam giác ABC cân tại B nên AC vuông góc đường thẳng d suy ra AC: X + y - 5 = 0. 


* Gọi I là giao điểm của AC và d, nên tọa độ I là nghiệm của hệ: 


x+ y-5 = 0 
X-y-1=0 


< 


X = 3 
y = 2 


7(3; 2) 


* 


Lại có I là trung điểm AC nên ta có tọa độ C(4;l) 


9 __ _ * 

Đường thăng BH qua H và nhận HC = 


f-9.-3^| 
5" ; T 


V. 


-3 


(3;1) làm vecto pháp tuyến có dạng là: 




29 8 

X —— y — — 

__5 _ 5 

3 1 


<=> 


BH : 3x + y + 9 = 0 


A(3;2) B 
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3x + y -19 = 0 


x = 5 
ỵ = 4 


5(5; 4) 


* Khi đó tọa độ B là nghiệm của hệ <j ' < 

X — y -1 = 0 

=> S ARrn = ị BH(AB + cư) ^>CD = 2 VĨ 0 


Ta có: AB = Vĩõ, BH = 


= 2 AB 


* 


Suy ra DC = 2 AB 


4-x n =2(5-2) 


2 

X D — —2 


. -v ữ -V- 1 D 

1l-y D =2(4-3) |y 0 =-l 




Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là B{ 5; 4), C(4; 1), D(- 2; -1) 


Câu 198. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phưong trình x 2 + y 2 -2x + 4y-l = 0 và 
điểm A(4;l). Viết phưong trình đường thẳng d cắt (C) tại hai điểm B, c sao cho tam giác ABC đều. 

(Trích đề thi thử số 8, Website: toanmath.com, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Đường tròn (C) có tâm 1(1; -2) và bán kính R = Vó . 

* Vì AB = AC và IB = IC nên IA là đường trung trực của cạnh BC suy ra d vuông góc IA. Do đó đường 
thẳng d nhận IA = (3; 3) = 3(1; 1) làm vecto pháp tuyến. 

* Áp dụng định lý hàm số côsin cho tam giác IAB ta có: 


IB 2 - IA 2 + AB 2 - 2IA.AB .cos □ IAB o AB 2 - 3 vỏ AB +12 = 0 <=> 


AB = 2 Vẽ) => AH = 3 V 2 
AB = Vô => AH = 

2 


* 


Trường hợp 1: AH = 3 V 2 = A/ => 7/ = 7 => 7/(1;-2) =i> |rf:x+y+l=0 


/ / V 

* Trường hợp 2: AH = —= — ^>H là trung điểm AI H —=> d : x + y — 2 = 0 

y2 2 ) 


2 2 


2 2 

Fổy phương trình đường thăng yêu câu bài toán là d :x + y- 2 = 0 /mv d : X + y + 1 = 0 


Câu 199. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có I, K tưong ứng là trung điểm của cạnh 

là trọng tâm của tam 


. _ _, , „ __ , , m 3 MC , . J . —loV 

AD và BC. Diêm M năm trên cạnh CD sao cho MD = — 7 —, biêt diêm G -1;—j— 

5 l 3 

giác BDK và đường thắng IM có phương trình 3x-y-ll = 0. Viết phương trình đường thắng BD. 

(Trích đề thi thử số 9, Website: toanmath.com, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 


182 
































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 



B 


K 


c 


* Ta có: IM .DL = (ID + DM )(DC + CL ) = ID.DC + ID.CL + DM .DC + DM£L 


Suy ra IM.DL = 0 + ID.CL + DM.DC + 0 (doID 1 DC, DM 1 CL) 

-1 3 a 3 a 


Suy ra IM.DL = —-a. — + —-.a = 0=> DL _L IM => DL :x + 3y + ll = 0 

2 4 8 1 -—- 


* Khi đó tọa độ H là nghiệm của hệ: 


x + 3y + 11 = 0 
3x-y —11 = 0 


<=> < 



y = 


Mặt khác 


1 


1 . 1 
+ —- 


4 64 100 3 a _ 

_, _ - . - = —y + -y—y — => DH — -py- (với a = AB > 0) 

DH 2 DI 2 DM 2 a 2 9 a 2 9 a 2 10 


Do đó, DL = 4dỡ + Cứ = Ấ 


2 9 a 5 a 2 DL 5 a 

a + —— = — ^> DG = — -= — 


16 4 


DH 9 


9 


* Vì vậy ^ = — ^>DH = — DG^> D(4;-5) 
DG 25 25 L— 1 —- 


DG = 


3 6 

5^0 


a 


= 2a/ĨÕ. 


Ta có I gIM =>/(í;3f-ll) và ID 2 =10<=> (í-4) 2 +(3t-6) 2 =10<=> 


í = 3=>/(3;-2) 

7 /7-343 

t = --=>I 

5 y5 5 7 


* 


Mà IG = 4 JG , do đó. 


Với 1(3; -2) => J(0;-3) => JD = (4;-2) => |5D:x + 2y + 6 = 0 
Với I 


(1 -343 


H 

(N 

1 

(N 

1 

-► 

f22 -43 



=> J 


=> JD = 


=^> 

15’ 5 J 


l 5 ’ 5 J 


l 5 ’ 5 J 



BD : 2x +1 ly + 47 = 0 


2 J 

Fổy phương trình đường thăng yêu câu bài toán là d : A' + 2 y + 6 = 0 hay cl : 2a' +1 l y + 47 = 0 


Câu 200. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm M nằm trên cạnh BC sao cho 
MC = 2MB , trên tia đối của DC lấy điểm N sao cho NC = 2ND . Biết điểm D( l;-3) , điểm A nằm trên 

đường thắng d :3x- y + 9 = 0 và phương trình đương thắng MN là 4x-3y-3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh còn 
lại của hình chữ nhật ABCD. 

(Trích đề thi thử so 10, Website: toanmath.com, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 
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* Gọi E là giao điểm của AD và MN. Khi đó ED là đường trung bình của tam giác MCN 

MC BC AD 


Suy ra ED = 


2 3 3 

* Ta có Aed => A(a; 3 a + 9), E e MN => E 


3ED = AD (*) 


( 4e 


a — 3e = —2 

e; 1 

. Từ (*) <íí> < 

Oi 

l 3 J 

3a — 4e = —6 


a = —2 
e = 0 


Suy ra A(-2;3) => AD = (3; -6) = 3(1; -2) => CD:x-2y-7 = 0 


* Khi đó tọa độ điểm N là nghiệm của hệ 


4x—3y —3 = 0 fx = -3 

<=>< 

X — 2y — 7 = 0 [y = -5 


N(-3--5) 


* 


Do D là trung điểm của CN nên ta có C(5; -1) mà BC = AD => B( 2;5) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A{— 2; 3), B( 2; 5), C(5; -1) 


9 

Câu 201. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB < AC, đường tròn tâm D bán kính 


r 9 _ \ 9 

CD căt các đường thăng AC, AD lân lượt rại các điêm E 


{ 22 .- 7 ^ 
13 ; Ĩ3 


V 


và F(0;-1) . Biết điểm D nằm trên 


J 


đường thẳng d :x — ỵ — 7 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD. 

(Trích đề thi thử so 11, Website: toanmath.com, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 

* Ta có D (Ed => D{d\d-1 ) . Vì E, F thuộc đường tròn (T) nên DE = DF 



( , 22^1 

2 

( 

84^1 

<^> 

d-—— 

+ 

d - 



l 13 J 


\ 

13 J 


= d z +(d-6ý «ư = 2=> D( 2;-5) 
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* Suy ra FD = (2; -4) = 2(1; -2) 


CD : x-2y -12 = 0 
AD I 2x + ỵ ■+■1 — 0 
(T):(x-2) 2 +(y + 5ý=20 


* 


V ^ 

_ _ , __. __ _ fx —2y —12 = 0 

Tọa độ điếm c là nghiệm của hệ -< _ o 

[(x-2) 2 + (y + 5) 2 =20 




X = 6; y = — 3 
X = —2; y = —7 

Do c và E cùng phía so với đường AD nên ta nhận C(6; -3) 


* 


Ta có EC = 


í 56 .-32ì 


V 


J 


= Ẳ( 7; " 4 ) 

13 v ’ 


AC qua c 


13’ 13 

Tọa độ A là nghiệm của hệ phương trình 


AC :4x+7y-3 = 0 


4x —7y-3 = 0 
2x + y +1 = 0 


A(-l;l) 


Ta có: AB = DC 


B{ 3; 3) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A{— 1; 1), 5(3; 3), C(6; -3), D( 2; -5) 


C( 6;-3) 
C(- 2;-7) 


Câu 202. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 30, hai điểm 5(3; 3) , 
điểm F nằm trên đường thẳng BC. Hình chiếu vuông góc của diêm D trên đường thẳng AF là điểm 


H 


( 14.-3ì 


. Biết điểm M 


í-1 ì 


J 


\ 


2 


;0 


? _ 7 _ ĩ r 

là trung diêm của cạnh AD và đường thăng BC có hệ sô góc là một sô 


) 


nguyên. Tìm tọa độ của hình chữ nhật ABCD. 

(Trích đề thi thử so 12, ỊVebsite: toanmath.com, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Tam giác HAD vuông tại H có MH là trung tuyến nên AD = 2MH = 3\/5 

Ta có: S ABCD = AB.AD = 30 => A5 = 2^5 => d(M; BC) = 2^5 

* Đường thẳng BC đi qua E nên phương trình có dạng ax + by-3a-3b -0 . 


Ta có d(M\BC) = 2sÍ5 




—a 


— 3a — 3b 


Vư 2 +h 2 


= 2j5o31a 2 -S4ab + 44b 2 =0o 


a 
31 a 


2 b ( tm) 
22 b ( ktm ) 


Suy ra BC :2x + y —9 = 0=> AD : 2x+ y + 1 = 0 . Ta có A e AD => A(a;—2a —1) 

3-S í lY 45 r fl = l=>A(l;-3) 

*AM =—-<=>' 


Với A(l;-3) 


( , n 

1_ 

in 

c 

1 

<N 

Cl H- 

+ (2a + l) = —<s> 

V 2j 

4 


M 


Tọa độ B là nghiệm của hệ 


a = —2 => A(—2; 3) 

»£>(—2; 3). Phương trình đường thẳng AB là X - 2y — 7 = 0. 
ịx — 2y-l = 0 


2x+ y — 9 = 0 


B(5;-l) 
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7 

Phương trình đường thăng CD là X - 2y + 8 = 0 và tọa độ c thỏa 


x-2y+8=0 
2x + y — 9 = 0 


C(2;5) 


* Với A(-2; 3), giải tương tự ta có D( 1; -3), 5(2; 5), C(5; -1) 


Fổy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 


D(-2; 3), 5(2; 5), C(5; -1), A(l; -3) 
A(-2;3),5(2;5),C(5;-l),D(l;-3) 


Câu 203. Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD, trên tia đôi của tia BA lây điêm E sao cho 
EB — 2AB và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho DF = 3 AF . Các đường thẳng CE, CF tương ứng có 
phương trình là 4x-3y-20 = 0 và 2x +1 l y -10 = 0 .Biết điếm M(- 2; 4) nằm trên đường thắng AD, tìm 
tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD. 

(Trích đề thi thử so 13, Website: toanmath.com, năm 2015 ) 

► Hướng dẫn giải: 



* Tọa độ điểm c là nghiệm của hệ 


4x-3y-20 = 0 Jx = 5 
2x + lly—10 = 0 y = 0 


C(5;0) 


* Gọi I là giao điểm của AD và CE: ÍT- = —T = i . Đặt AB = a > 0. Ta có < 


IA AE 3 


m AD 

a 

ID- 


2 

= 2 

3AD 

3 a 

DF - 



* 


IF = ID + DF = 


5 a 


Ta có: < 


CF = slCD 2 + DF 2 = 


5 a 


IF = CF suy ra tam giác ICF cân tại F. 


• r 7 ọ ọ 

* Gọi vecto pháp tuyên của đường thăng AD là n - (a;b) (a +b > 0) . 


Ta có: cosũ FIC = cosũ FCl «• 


cos (n\n CE ) = cos (n CF ;n CE ) 




4a-3b 


4.2-3.11 


Nên \4a-3b\=^5(a 2 +b 2 ) oỉỉa 2 -24ab + 4b 2 =0 
* Phương trình đường thẳng CD: X - 2y - 5 = 0. 


<=> 


5 sla 2 +b 2 5VĨ25 

a = 2Z? => AD: 2x + y = 0 
ỉla = 2b ( ktm) 
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Tọa độ điểm D là nghiệm của hệ 


Tọa độ điểm I là nghiệm của hệ 


x-2ỵ-5 = 0 fx = l 
=> 


2x + y - 0 


y = -2 


D( l;-2) 


4x-3y —20 = 0 ịx = 2 


2x+ y = 0 


y = -4 


1(2; -4) 


* 


Ta có: DA = 21D 


A(-l;2), AB = DC => 5(3;4) 


Fổy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(- 1; 2), 5(3; 4), C(5; 0), 5>(1; -2) 


Câu 204. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD nội tiếp đường tròn (C). Gọi M là trung 

, , , 4 _ a ^ ^ _ - ^(10 lì„ , 

điêm của cạnh AB, đường thăng CM căt đường tròn (C) tại 5(0;2). Biêt ơ —là trọng tâm của tam 

V 3 3 / 

giác ABC, điểm 5(2;-4) nằm trên đường tròn (C) và đểm B có hoành độ dưong. Tìm tọa độ các đỉnh của 
hình chữ nhật ABCD. 

(Trích đề thi thử số 14, Website: toanmath.com, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 





a 2 +(b-2) 2 =(a-2) 2 + (b + 4ý 


a 2 +(b-2) 2 =9 


3 103 

2 

3 13 


+ 9 


V 3 J 


l 3j 




41 3 

x = —;y = - 
8 8 

5 -1 

* = -;)> = — 
2 2 




3 41 . 3> ì 

u~ ; 8j 

'5.-P 

,2 ; tJ 


3 41 33 

* Với / 


u ’sj 


, /5 = 3/ơ => 5 


3-1 n 


V 


4 ’ 4 


(ktm) .Với / 


35-13 


) 


\ 


2 ’ 2 


) 


, /5 = 3/G^5(5;2)^5>(0;-3) 


* Ta có: EG = 
/5= 5 


' 10 .- 5 ^ 

b ; 3 J 


V2 


(C): 


n EG = (1; 2) => 55 : X + 2y - 4 = 0 

3 53 2 3 i3 2 


V 


X —- 
2 


+ 


/ 


V 


y + - 
2 


y 


25 

2 


. Tọa độ điểm c là nghiệm của hệ: 
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( 5^1 

2 

f 

n 

25 r 

X- 

+ 

y + 

— 

=- 

l 2) 



2) 

2 <=> 


x+2y-4 =0 


x = 0,y = 2 ịktm) 
X = 6; y = -1 ịtm) 


=>C(6;-1)=> A(-1;0) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A(-l; 0), B{ 5; 0), C(6; -1), D( 0; -3) 


Câu 205. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm E nằm trên cạnh BC, phưcmg 
trình đường tròn ngoại tiêp A ABE là 


í IỴ 25 

+ (y - l) 2= ~r và phưcmg trình đường thẳng 


X — 


V 


2 


) 


DE : 3x + 4y-18 = 0 . Biết điểm M{ 0;-3) nằm trên đường thẳng AB, tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ 
nhật ABCD. 

(Trích đề thi thử số 15, Website: toanmath.com, năm 2015 ) 


► Hướng dẫn giải: 


* 



r n 

X- — 

l 2 ) 


2 25 


+ (y-lỴ ==T 
4 


Tọa độ điểm E là nghiệm của hệ phưong trình 

3x + 4y-18 = 0 

* Do tam giác ABE vuông tại B nên I là trung điểm của AE suy ra A(-l; -1). 


E( 2; 3) 


Suy ra AM = (1; -2) => AB :2x+y + 3 = 0=> BC :x — 2y + 4 = 0=> AD: X - 2ỵ -1 = 0 


* Tọa độ B là nghiệm của hệ 


2x + y + 3 = 0 


x = —2 


_ => < 

x-2y + 4 = 0 [y = 1 


B(- 2;1) 


Tọa độ D là nghiệm của hệ 


-18 = 0 

x — 4 


( A 3^1 


3 =^> 

D 

4;- 

1 = 0 

y = T- 


l 2 


2 




* 


Ta có BC — AD <Í5> < 


Xq — X D — X A + X B — 3 


i'] 

1 7 

c 

3; ị 

yc = yD-y A + yB = 2 


l 2y 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 



( 7 ì 


( 3^ 

A(-l; -1), B(-2;ỉ), c 

3;- 

,D 

4;^ 



l 2y 
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